
THU T NG  TIN H C (A)Ậ Ữ Ọ

Absolute:
Tuy t đ i. (c a m t giá tr ), th c và không đ i. Ví d , absolute address (đ a chệ ố ủ ộ ị ự ổ ụ ị ỉ 
tuy t đ i) là m t v  trí trong b  nh  và an absolute cell reference (tham chi u ô tuy tệ ố ộ ị ộ ớ ế ệ  
đ i) là m t ô c  đ nh đ n trong m t màn hình b n tính. Ph n nghĩa c a absoluteố ộ ố ị ơ ộ ả ả ủ  
(tuy t đ i) là relative (liên quan). ệ ố

Accelerator borad:
Th  tăng t c. Ki u b n m  r ng làm cho m t máy tính ch y nhanh h n. Nó th ngẻ ố ể ả ở ộ ộ ạ ơ ườ  
ch a m t đ n v  x  lý trung ng b  sung.ứ ộ ơ ị ử ươ ổ

Access time:
Th i gian truy c p. Hay reaction time (th i gian ho t đ ng), th i gian cho máy tínhờ ậ ờ ạ ộ ờ  
sau m t l ch đ c cho, đ  đ c t  b  nh  hay vi t lên b  nh .ộ ị ượ ể ọ ừ ộ ớ ế ộ ớ

Accumulator: 
Thanh ghi t m th i: m t b  đăng ký đ c bi t hay v  trí b  nh  trong m t đ n v  sạ ờ ộ ộ ặ ệ ị ộ ớ ộ ơ ị ố 
h c và logic trong b  x  lý máy tính. Nó đ c s  d ng đ  gi  k t qu  c a m t sọ ộ ử ượ ử ụ ể ữ ế ả ủ ộ ự 
tính toán t m th i hay l u d  li u đang đ c chuy n.ạ ờ ư ữ ệ ượ ể

Accustic coupler:
B  ghép âm thanh. Thi t b  cho phép d  li u máy tính đ c tuy n và nh n thông tinộ ế ị ữ ệ ượ ề ậ  
qua m t đi n tho i c  nh  (đi n tho i con) thông th ng, máy đi n tho i này g nộ ệ ạ ỡ ỏ ệ ạ ườ ệ ạ ắ  
trên b  ghép đ  t o s  n i. M t loa nh  trong thi t b  đ c s  d ng đ  chuy n dộ ể ạ ự ố ộ ỏ ế ị ượ ử ụ ể ể ữ 
li u tín hi u d ng k  thu t s  c a máy tính thành tín hi u âm thanh mô ph ng sauệ ệ ạ ỹ ậ ố ủ ệ ỏ  
đó đ c đi n tho i con NH N.  ĐI N THO I NH N, M T B  GHÉP Mượ ệ ạ Ậ Ở Ệ Ạ Ậ Ộ Ộ Ấ  
THANH TH  hai hay m t môdem chuy n các tín hi u âm thanh tr  l i thành dỨ ộ ể ệ ở ạ ữ 
li u k  thu t s  cho tín hi u vào máy tính. Không gi ng nh  môđem, m t ghép âmệ ỹ ậ ố ệ ố ư ộ  
thanh không yêu c u s  n i tr c ti p t i h  th ng đi n tho i.ầ ự ố ự ế ớ ệ ố ệ ạ

Acrobat:
H  th ng mã do h  Adoble phát tri n cho các ng d ng in n (xu t b n) đi n t .ệ ố ệ ể ứ ụ ấ ấ ả ệ ử  
Mã Acrobat có th  đ c phát ra tr c ti p t  t p tin Post Script.ể ượ ự ế ừ ậ

Acronym: 
T  vi t t t t  ch  đ u, t  đ c t o ra t  các ch  đ u và/hay v n c a các t  khác,ừ ế ắ ừ ữ ầ ừ ượ ạ ừ ữ ầ ầ ủ ừ  
đ c dùng nh  m t ch  vi t t t phát âm đ c. Ví d , RAM (random accessượ ư ộ ữ ế ắ ượ ụ  
memory: b  nh  truy c p ng u nhiên) và FORTRAN (formula translation: phiên d chộ ớ ậ ẫ ị  
công th c). Ng c l i, các ch  đ u t o thành m t ch  vi t t t đ c phát âm táchứ ượ ạ ữ ầ ạ ộ ữ ế ắ ượ  
riêng m i ch , ví d , ALU (arithmetic and logic unit: đ n v  s  h c và logic).ỗ ữ ụ ơ ị ố ọ
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Ada -
Ngôn ng  l p trình máy tính m c đ  cao, do US Department of Defense (B  qu cữ ậ ự ộ ộ ố  
phòng M ) phát tri n và gi  b n quy n, đ c thi t k  đ  s  d ng trong các tìnhỹ ể ữ ả ề ượ ế ế ể ử ụ  
hu ng mà m t máy tính tr c ti p đi u khi n m t quá trình hay máy, nh  m t máyố ộ ự ế ề ể ộ ư ộ  
bay quân đ i. Ph i m t h n 5 năm đ  chuyên môn hóa ngôn ng  này và nó ch  trộ ả ấ ơ ể ữ ỉ ở 
nên ti n d ng ph  bi n vào cu i nh ng năm 1980. Nó đ c đ t theo tên nhà toánệ ụ ổ ế ố ữ ượ ặ  
h c Anh Ada Augusta Byron.ọ

ADC -
Ch  vi t t t c a Analogue to digital converter: b  chuy n đ i k  thu t mô ph ngữ ế ắ ủ ộ ể ổ ỹ ậ ỏ  
thành k  thu t s . ỹ ậ ố
Adder: B  c ng: m ch đi n t  trong m t máy vi tính hay máy tính toán th c hi nộ ộ ạ ệ ử ộ ự ệ  
quá trình c ng hai ch  s  nh  phân. M t b  c ng riêng c n thi t cho vi c c ng m iộ ữ ố ị ộ ộ ộ ầ ế ệ ộ ỗ  
c p bit nh  phân. Các m ch nh  th  là nh ng thành ph n thi t y u c a m t đ n vặ ị ạ ư ế ữ ầ ế ế ủ ộ ơ ị 
thu t toán và logic c a máy tính (ALU).ậ ủ

Address:
Đ A CH : S  CH  TH  M T V  TRÍ ĐÂC BI T C A B  NH  MÁY TÍNH. Ị Ỉ Ố Ỉ Ị Ộ Ị Ệ Ủ Ộ Ớ Ở 
M I Đ A CH , M T M U Đ N C A D  LI U CÓ TH  Đ C L U. Đ IỖ Ị Ỉ Ộ Ẫ Ơ Ủ Ữ Ệ Ể ƯỢ Ư Ố  
V I MÁY VI tính, đ a ch  này đ c t ng l i thành 1 byte (đ  đ  bi u th  m t ký tỚ ị ỉ ượ ổ ạ ủ ể ể ị ộ ự 
đ n, nh  là m t ch  hay s ).ơ ư ộ ữ ố

Address bus:
THANH GÓP Đ A CH : Đ NG D N ĐI N T  HAY là thanh góp đ c dùng đỊ Ỉ ƯỜ Ẫ Ệ Ử ượ ể 
ch n hành trình cho b t c  d  li u riêng nào nh  khi nó di chuy n t  ph n này đ nọ ấ ứ ữ ệ ư ể ừ ầ ế  
ph n khác c a máy tính.ầ ủ

AI:
Ch  vi t t t artificial intelligence: trí thông minh nhân t o.ữ ế ắ ạ

Algol:
(t  ch  đ u c a algorithmic language: ngôn ng  thu t toán) ngôn ng  l p trình m cừ ữ ầ ủ ữ ậ ữ ậ ứ  
đ  cao tr c đây, đ c phát tri n vào nh ng năm 50 và 60 cho các ng d ngộ ướ ượ ể ữ ứ ụ  
khoah c. M t ngôn ng  m c d ch t ng quát, ALGOL là thích h p nh t đ i v i côngọ ộ ữ ụ ị ổ ợ ấ ố ớ  
vi c toán h c và có m t ki u đ i s . Dù không còn thông d ng n a nh ng nó đãệ ọ ộ ể ạ ố ụ ữ ư  

nh h ng l n đ n các ngôn ng  ngày nay nh  ADA và PASCAL.ả ưở ớ ế ữ ư

Algorithm:
Thu t toán: trình t  hay chu i các b c đ c dùng đ  gi i quy t m t v n đ .ậ ự ỗ ướ ượ ể ả ế ộ ấ ề  
Trong khoa h c máy tính, trình t  logic các thao tác đ c th c hi n b i m t ch ngọ ự ượ ự ệ ở ộ ươ  
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trình. M t s  đ  dòng là s  bi u th  nhìn th y đ c c a m t thu t toán.ộ ơ ồ ự ể ị ấ ượ ủ ộ ậ

Aliasing: 
ĐÂC BI T DÀNH CANH PH I: NH H NG Đ C nhìn th y trên màn hìnhỆ Ả Ả ƯỞ ƯỢ ấ  
hay tín hi u ra máy in, khi các đ ng cong m n xu t hi n đ  c u thành các b c doệ ườ ị ấ ệ ể ấ ướ  
đ  phân gi i không đ  cao. Ch ng bi t hi u là m t k  thu t ph n m m gi m nhộ ả ủ ố ệ ệ ộ ỹ ậ ầ ề ả ả  
h ng này b ng cách dùng các thang đo màu xám.ưở ằ

Alpha:
M t th  m ch RISC 64 bit đ c phóng ra vào năm 1993 b i thi t b  k  thu t sộ ẻ ạ ượ ở ế ị ỹ ậ ố 
(DEC). Nó đ c xem nh  là m t c nh tranh v i th  m chPentium c a Intel.ượ ư ộ ạ ớ ẻ ạ ủ

Alphanumeric data:
D  li u ch  s , d  li u c u thành các ch  cái và b t kỳ ch  s  t  0 đ n 9. S  phânữ ệ ữ ố ữ ệ ấ ữ ấ ữ ố ừ ế ự  
lo i c a d  li u tùy theo ki u ký t  đ c ch a cho phép h  th ng hi u l c máyạ ủ ữ ệ ể ự ượ ứ ệ ố ệ ự  
tính ki m tra đ  chính xác c a d  li u; m t máy tính có th  đ c l p trình đ  lo iể ộ ủ ữ ệ ộ ể ượ ậ ể ạ  
b  các đ u vào ch a các ký t  sai. Ví d , tên c a m t ng i có th  đ c lo i bỏ ầ ứ ự ụ ủ ộ ườ ể ượ ạ ỏ 
n u nó ch a b t kỳ d  li u s  và m t s  tài kho n ngân hàng đ c lo i b  n u nóế ứ ấ ữ ệ ố ộ ố ả ượ ạ ỏ ế  
ch a b t kỳ d  li u ch  cái. So v i s  đăng ký xe thì s  ch a d  li u ch  s  nh ngứ ấ ữ ệ ữ ớ ố ẽ ứ ữ ệ ữ ố ư  
không có các d u ch m câu.ấ ấ

Alu -
Ch  vi t t t c a arithmetic and logic unit (đ n v  s  h c và logic).ữ ế ắ ủ ơ ị ố ọ

American National Dtandards Institute (ANSI):
Vi n tiêu chu n qu c gia Hoa Kỳ. Vi n đ t các th  t c chính th c trong (gi a cácệ ẩ ố ệ ặ ủ ụ ứ ữ  
lĩnh v c khác) máy tính và đi n t .ự ệ ử

Annalogue:
T ng t , liên bi n (c a m t s  l ng hay thi t b ) t  l  hay song song v i các giáươ ự ế ủ ộ ố ượ ế ị ỉ ệ ớ  
tr  thay đ i liên t c và so sánh tr c ti p b ng cách đ i chi u m t s  l ng môị ổ ụ ự ế ằ ố ế ộ ố ượ  
ph ng hay thi t b  thay đ i trong các chu i b c riêng bi t. Ví d , m t đ ng h  môỏ ế ị ổ ỗ ướ ệ ụ ộ ồ ồ  
ph ng đo th i gian b ng các ph ng ti n c a m t chuy n đ ng liên t c b ng tayỏ ờ ằ ươ ệ ủ ộ ể ộ ụ ằ  
xung quanh m t m t s  n i m t đ ng h  k  thu t s  đo th i gian v i m t hi n thộ ặ ố ơ ộ ồ ồ ỹ ậ ố ờ ớ ộ ể ị 
s  thay đ i trong m t chu i các c riêng bi t.ố ổ ộ ỗ ướ ệ

Analogue computer:
Máy tính mô ph ng, máy tính t ng t : máy tính đ c th c hi n m ch và x  lý dỏ ươ ự ượ ự ệ ạ ử ữ 
li u k  thu t (mô ph ng) thay đ i liên t c. Các máy tính k  thu t s  mô ph ngệ ỹ ậ ỏ ổ ụ ỹ ậ ố ỏ  
hi m h n nhi u so v i các máy k  thu t s  và th ng là các máy có m c đích đ cế ơ ề ớ ỹ ậ ố ườ ụ ặ  
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bi t đ c xây d ng v i màn hình và đi u khi n các thi t b  khác.ệ ượ ự ớ ề ể ế ị

Analogue to -didital converter (ADC):
B  chuy n đ i k  thu t mô ph ng thành k  thu t s : m ch đi n chuy n m t tínộ ể ổ ỹ ậ ỏ ỹ ậ ố ạ ệ ể ộ  
hi u k  thu t mô ph ng thành m t tín hi u k  thu t s . M t m ch nh  th  thìệ ỹ ậ ỏ ộ ệ ỹ ậ ố ộ ạ ư ế  
ch ng trình đ  chuy n tín hi u t  m t thi t b  k  thu t mô ph ng thành m t tínươ ể ể ệ ừ ộ ế ị ỹ ậ ỏ ộ  
hi u k  thu t s  cho vi c nh p vào máy tính. Ví d , nhi u c m bi n đ c thi t kệ ỹ ậ ố ệ ậ ụ ề ả ế ượ ế ế 
đ  đo các giá tr  v t lý nh  nhi t đ  và áp su t, sinh ra m t tín hi u mô ph ng d iể ị ậ ư ệ ộ ấ ộ ệ ỏ ướ  
d ng đi n th  và đ c truy n qua m t ADC tr c khi máy tính nh p và x  lý nó.ạ ệ ế ượ ề ộ ướ ậ ử  
M t b  chuy n đ i k  thu t s  thành k  thu t mô ph ng (DAC) th c hi n quáộ ộ ể ổ ỹ ậ ố ỹ ậ ỏ ự ệ  
trình ng c l i.ượ ạ

Analytical engine:
Đ NG C  PH N TÍCH. THI T B  MÁY TÍNH CÓ TH  l p trình đ c do nhàỘ Ơ Ấ Ế Ị Ể ậ ượ  
toán h c ng i Anh Charles Baddage thi t k  năm 1833. Nó đ c d a trên cácọ ườ ế ế ượ ự  
đ ng c  khác nhau nh ng đ c h ng t i t  đ ng hóa c  quá trình tính toán. Nóộ ơ ư ượ ưở ớ ự ộ ả  
gi i thi u nhi u quan đi m v  máy tính k  thu t s  nh ng do h n ch  trong quáớ ệ ề ể ề ỹ ậ ố ư ạ ế  
trình s n xu t, nó không đ c xây d ng cho t i năm 1992 khi m t phiên b n làmả ấ ượ ự ớ ộ ả  
vi c đ c gi i thi u trong b o tàng KHOA H C, LU N ĐÔN.ệ ượ ớ ệ ả Ọ Ấ

AND gate:
C ng AND. Ki u c ng logic.ổ ể ổ

ANSI:
Vi t t c c a American National Standards Institule. Vi n Tiêu Chu n Qu c gia Hoaế ắ ủ ệ ẩ ố  
Kỳ.

API:
Vi t t t c a Applications Program Interface: Giao di n Ch ng trình ng d ng.ế ắ ủ ệ ươ ứ ụ

Apple:
Công ty máy tính  Hoa Kỳ, nhà s n xu t lo i máy Macintosh.ở ả ấ ạ

Application:
Ch ng trình ng d ng, ch ng trình công vi c đ c thi t k  đ  ti n l i choươ ứ ụ ươ ệ ượ ế ế ể ệ ợ  
ng i s  d ng nh  m t h  b ng l ng hay b  x  lý t  ng . Cách dùng đ  nh nườ ử ụ ư ộ ệ ả ươ ộ ử ừ ữ ể ậ  
bi t các ch ng trình nh  th , t  đó đi u khi n máy tính hay giúp th o ch ngế ươ ư ế ừ ề ể ả ươ  
viên m t b  biên d ch.ộ ộ ị

Application package:
B  ch ng trình ng d ng. B  ch ng trình và các tài li u liên quan (nh  s  tayộ ươ ứ ụ ộ ươ ệ ư ổ  
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h ng d n) đ c dùng trong m t ng d ng đ c bi t.ướ ẫ ượ ộ ứ ụ ặ ệ

Application program:
Ch ng trình ng d ng. Ch ng trình thành l p đ  th c hi n m t công tác cho sươ ứ ụ ươ ậ ể ự ệ ộ ự 
ti n l i c a ng i s  d ng máy tính - ví d , tính toán s  tr  l ng hay x  lý t .ệ ợ ủ ườ ử ụ ụ ự ả ươ ử ừ  
Ng c l i, m t ch ng trình h  th ng th c hi n nhi u công tác liên quan t i ho tượ ạ ộ ươ ệ ố ự ệ ề ớ ạ  
đ ng và th c hi n c a chính máy tính.ộ ự ệ ủ

Application program Interface (API) :
Giao di n ch ng trình ng d ng, tr ng tiêu chu n bao g m các d ng c , th  t cệ ươ ứ ụ ườ ẩ ồ ụ ụ ủ ụ  
và các trình t  khác trong đó các ch ng trình có th  đ c vi t. M t API b o đ mự ươ ể ượ ế ộ ả ả  
r ng t t c  các ng d ng là phù h p v i h  đi u hành và có m t giao di n s  d ngằ ấ ả ứ ụ ợ ớ ệ ề ộ ệ ử ụ  
t ng t .ươ ự

Argument argumen,
đ i s , giá tr  trên đó m t hàm s  th c hi n. Ví d , n u argument 16 đ c th cổ ố ị ộ ố ự ệ ụ ế ượ ự  
hi n trên hàm s  ''căn b c hai thì đ a ra k t qu  là 4.ệ ố ậ ư ế ả

Arithemetic and logic unit (ALU):
Đ N V  THU T TOÁN VÀ LOGIC: PH N C A Đ N V  x  lý trung ng th cƠ Ị Ậ Ẩ Ủ Ơ Ị ử ươ ự  
hi n các thao tác s  h c c  b n và logic trên d  li u.ệ ố ọ ơ ả ữ ệ

Array
Chu i: trong m t máy tính l p trình, m t chu i các giá tr  có th  đ c tham kh oỗ ộ ậ ộ ỗ ị ể ượ ả  
t i b i m t tên bi n đ i đ n. Các giá tr  riêng đ c phân bi n b ng cách dùng m tớ ở ộ ế ổ ơ ị ượ ệ ằ ộ  
hay nhi u ch  s  d i dòng v i m i tên bi n đ i. Ví d , xem danh sách v  nhi t đề ỉ ố ướ ớ ỗ ế ổ ụ ề ệ ộ 
cao nh t m i ngày.ấ ỗ

Nhi t đệ ộ 
(0C)

Ngày 1 22
Ngày 2 23
Ngày 3 19
Ngày 4 21 Chu i này có th  đ c xem v i tên bi n đ i đ n temp. Cácỗ ể ượ ớ ế ổ ơ  
y u t  riêng c a chu i sau đó s  đ c xác đ nh v i các ch  s  d i dòng. Ví d ,ế ố ủ ỗ ẽ ượ ị ớ ỉ ố ướ ụ  
ph n t  chu i temp1 s  l u giá tr  22, 'temp 3 s  l u giá tr  19. ầ ử ỗ ẽ ư ị ẽ ư ị
M t chu i có th  s  d ng nhi u h n m t ch  s  d i dòng. Ví d , xem danh sáchộ ỗ ể ử ụ ề ơ ộ ỉ ố ướ ụ  
sau đây ch  s  panh s a (đ n v  đo l ng b ng 0,57 1  Anh và 0,47 1 M ) đ cỉ ố ữ ơ ị ườ ằ ở ỹ ượ  
phân ra trong b n nhà.ố
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Nhà 1 Nhà 2 Nhà 3 Nhà 4
Ngày 1 2 2 3 1
Ngày 2 2 1 2 1
Ngày 3 3 2 0 1
Ngày 4 2 1 2 1
Ngày 5 4 1 2 2
Ngày 6 4 5 4 4 N u chu i này đ c cho tên bi n đ i pintế ỗ ượ ế ổ  
(panh) thì các y u t  c a nó s  đ c xác đ nh v i hai ch  s : m t đ i v i nhà vàế ố ủ ẽ ượ ị ớ ỉ ố ộ ố ớ  
m t đ i v i ngày trong tu n. Do đó, ph n t  chu i pints (,2,6) s  l u giá tr  5, pintsộ ố ớ ầ ầ ử ỗ ẽ ư ị  
(3,3) l u giá tr  0. ư ị
Các chu i thì h u d ng vì chúng ch  cho phép các th o ch ng vi t các trình tỗ ữ ụ ỉ ả ươ ế ự 
t ng quát đ  có th  x  lý các danh sách d  li u dài. Ví d , n u m i giá đ c l uổ ể ể ử ữ ệ ụ ế ỗ ượ ư  
trong m t ch ng trình k  toán s  d ng m t tên bi n đ i khác nhau thì các l nhộ ươ ế ử ụ ộ ế ổ ệ  
ch ng trình phân tách s  đ c yêu c u đ  x  lý m i giá. Tuy nhiên, n u t t cươ ẽ ượ ầ ể ử ỗ ế ấ ả 
các giá đ c l u trong m t chu i thì m t trình t  t ng quát có th  đ c vi t đ  xượ ư ộ ỗ ộ ự ổ ể ượ ế ể ử 
lý, nói đ nh giá (J) và b nh cách cho phép J l y các giá tr  khác nhau, sau đó có thị ằ ấ ị ể 
x  lý b t c  các d  li u riêng nào.ử ấ ứ ữ ệ

Artificial imtelligence (AI):
Trí thông minh nhân t o. M t ngành khoa h c liên quan t i vi c t o các ch ngạ ộ ọ ớ ệ ạ ươ  
trình máy tính có th  th c hi n các ho t đ ng so sánh v i nh ng ho t đ ng c aể ự ệ ạ ộ ớ ữ ạ ộ ủ  
m t con ng i thông minh. Nghiên c u AI hi n th i bao trùm các lĩnh v c nh  l pộ ườ ứ ệ ờ ự ư ậ  
k  ho ch (cho cách x  rôbô), hi u bi t ngôn ng , nh n bi t m u, bi u th  ki nế ạ ử ể ế ữ ậ ế ẫ ể ị ế  
th c. ứ
Các ch ng trình AI tr c kia đ c phát tri n năm 1960 đã đ t đ c s  mô phòngươ ướ ượ ể ạ ượ ự  
trí thông minh con ng i hay đ c giúp đ   k  thu t gi i quy t v n đ  t ng quát.ườ ượ ỡ ở ỹ ậ ả ế ấ ề ổ  
Bây gi  ng i ta nghĩ r ng cách c  x  thông minh tùy thu c nhi u vào ki n th cờ ườ ằ ư ử ộ ề ế ứ  
m t h  th ng có đ c nh  trên ngu n lý l  c a nó. Do đó, s  nh n m nh hi nộ ệ ố ượ ư ồ ẽ ủ ự ậ ạ ệ  
đ c  trong các h  th ng d a trên ki n th c.ượ ở ệ ố ự ế ứ

Ascii
(t  ch  đ u c a American Standard Code for Information Interchange) h  l p mãừ ữ ầ ủ ệ ậ  
trong đó các s  đ c quy đ nh cho các ch , ch  s  và các bi u t ng ch m câu. Dùố ượ ị ữ ữ ố ể ượ ấ  
các máy tính làm vi c trong mã s  nh  phân, các s  ASCII th ng đ c đ nh nhệ ố ị ố ườ ượ ị ư 
các s  th p phân hay th p l c phân, 32 mã đ u đ c dùng cho các ch c năng đi uố ậ ậ ụ ầ ượ ứ ề  
khi n nh  tr  h p băng và xóa ng c. Nói chính xác, ASCII là m t mã nh  phân 7ể ư ả ộ ượ ộ ị  
bit cho phép 128 ký t  khác nhau đ c bi u th  nh ng m t bit th  tám thì th ngự ượ ể ị ư ộ ứ ườ  
đ c dùng đ  cung c p tính ch n l  hay đ  cho phép đ i v i các ký t  ph . Hượ ể ấ ẳ ẽ ể ố ớ ự ụ ệ 
th ng này đ c dùng r ng rãi đ i v i vi c l u văn b n.ố ượ ộ ố ớ ệ ư ả
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Assembly language: 
Ngôn ng  ch ng trình h p ng , ngôn ng  l p trình máy tính m c đ  th p liênữ ươ ợ ữ ữ ậ ự ộ ấ  
quan m t thi t t i các mã bên trong m t máy tính. Nó g m ch  y u m t b  cácậ ế ớ ộ ồ ủ ế ộ ộ  
chu i ng n v i ch  (thu t nh ) đ c b  d ch h p ng  d ch thành mã máy cho đ nỗ ắ ớ ữ ậ ớ ượ ộ ị ợ ữ ị ơ  
v  x  lý trung ng c a máy tính đ  làm theo m t cách tr c ti p. Trong ngôn ngị ử ươ ủ ể ộ ự ế ữ 
ch ng trình h p ng , JMP có nghĩa là nh y (Jump) và LDA có nghĩa là Loadươ ợ ữ ả  
accumulation (b  tr  t i) mã ch ng trình h p ng  đ c các th o ch ng viên sộ ữ ả ươ ợ ữ ượ ả ươ ử 
d ng đ  vi t các ch ng trình r t nhanh và hi u qu .ụ ể ế ươ ấ ệ ả

Asynchronus:
Không đ ng b  (d  b ). Không theo qui lu t hay không đ ng b . Th ng đ cồ ộ ị ộ ậ ồ ộ ườ ượ  
cung c p trong s  truy n thông đ  truy n d  li u không qtho qui lu t so v i m tấ ự ề ể ề ữ ệ ậ ớ ộ  
dòng n đ nh. S  thông tin không đ ng b  dùng các bit b t đ u và bit k t thúc đổ ị ự ồ ộ ắ ầ ế ể 
ch  s  b t đ u và s  k t thúc m i m u d  li u.ỉ ự ắ ầ ự ế ố ẫ ữ ệ

Audit trail:
V t ki m tra. b n ghi l i các ho t đ ng máy tính ch  nh ng gì đ c th c hi n và aiế ể ả ạ ạ ộ ỉ ữ ượ ự ệ  
th c hi n nó (n u thông tin này có s n). Thu t ng  này đ c l y trong k  toánự ệ ế ẵ ậ ữ ượ ấ ế  
nh ng các v t ki m tra (chu i ki m toán trong k  toán ngày nay đ c dùng r ng rãiư ế ể ỗ ể ế ượ ộ  
đ  ki m tra nhi u khía c nh an toàn máy tính cũng nh  trong các ch ng trình kể ể ề ạ ư ươ ế 
toán.

Autoexec.bat
File trong đi u hành MS-Dos bao g m các l nh đ c thi hành khi máy tính đ cề ồ ệ ượ ượ  
kh i đ ng, nó đ c ch y t  đ ng vào lúc này.ở ộ ượ ạ ự ộ

Thu t ng  tin h c (B)ậ ữ ọ
(11:34:00 26-02-03)
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khác ph i đ c mã hóa thành m t m ng riêng bi t. M t byte bi u th  bả ượ ộ ả ệ ộ ể ị ộ 
nh  máy tính đ y đ  đ  l u m t ký t  d  li u đ n và th ng ch a 8 bit.ớ ầ ủ ể ư ộ ự ữ ệ ơ ườ ứ  
Ví d , trong h  mã ASCII đ c dùng trong h u h t các máyvi tính, thìụ ệ ượ ầ ế  
ch  hoa A đ c l u trong m t byte đ n c a b  nh  nh  m t m ng bitữ ượ ư ộ ơ ủ ộ ớ ư ộ ả  
01000001. 
S  bit t i đa mà m t máy tính có th  x  lý thông th ng vào m t lúcố ố ộ ể ử ườ ộ  
đ c g i là m t t .ượ ọ ộ ừ

Bit mapped font:
Phông đ c l p s  đ  bit, phông đ c gi  trong b  nh  máy tính nhượ ậ ơ ồ ượ ữ ộ ớ ư 
m t b  s  đ  bit.ộ ộ ơ ồ

Bit pad:
Đ M BIT: THI T B  NH P C A MÁY TÍNH, XEM B NG đ  h a.Ệ Ế Ị Ậ Ủ Ả ồ ọ

Block :
Kh i; nhóm h  s  đ c x  lý nh  m t đ n v  hoàn ch nh cho vi cố ồ ơ ượ ử ư ộ ơ ị ỉ ệ  
chuy n đi hay chuy n l i b  nh  d  tr . Ví d , nhi u  đĩa chuy n dể ể ạ ộ ớ ự ữ ụ ề ổ ể ữ 
li u trong kh i 512 byte.ệ ố

Bollean algebra:
Đ I S  BOOLEAN, B  QUI T C Đ I S , Đ C ĐÂT TÊN THEOẠ Ố Ộ Ằ Ạ Ố ƯỢ  
NHÀ TOÁN H C GEORGE BOOLE, TRONG ĐÓ TRUE (ĐÚNG) vàỌ  
False g m m t chu i toán t  AND (và), OR (ho c), Not (không), NANDồ ộ ỗ ử ặ  
(NOTAND: không, và), NOR (ho c không) và XOR (exclusive OR: ho cặ ặ  
lo i tr ) mà nó có th  Đ C DÙNG Đ  ĐÁNH TÍN HI U ĐÚNGạ ừ ể ƯỢ Ể Ệ  
(TRUE) VÀ SAI (False) (xem b ng th t) và là c  s  c a logic máy tínhả ậ ơ ở ủ  
vì giá tr  th t có th  đ c nh n bi t tr c ti p b ng các bit. ị ậ ể ượ ậ ế ự ế ằ
Đ I S  BOOLEAN: CÁC TOÁN TẠ Ố Ử

Toán tử Nghĩa
x AND y K t qu  đúng n u c  hai x & y đ u đúng, ng c l i k tế ả ế ả ề ượ ạ ế  

qu  sai.ả
x OR y K t qu  đúng n u x ho c y đúng, ng c l i k t qu  saiế ả ế ặ ượ ạ ế ả
x XOR y K t qu  đúng ch  n u x và y khác bi t, ng c l i k t quế ả ỉ ế ệ ượ ạ ế ả 

sai
NOT x K t qu  đúng n u x sai, k t qu  sai n u x đúng.ế ả ế ế ả ế
Boot:
Kh i đ ng (m i) hay qui trình m i đ  b t đ u máy tính. H u h t cácở ộ ồ ồ ể ắ ầ ầ ế  
máy tính có m t ch ng trình m i nh , g n li n (BIOS) đ  b t đ u tộ ươ ồ ỏ ắ ề ể ắ ầ ự 
đ ng khi máy tính đ c b t lên - nh ng công tác c a nó là ch  đ  t iộ ượ ậ ữ ủ ỉ ể ả  
ch ng trình l n h n m t cách nh  nhàng, th ng t  m t đĩa mà ng cươ ớ ơ ộ ẹ ườ ừ ộ ượ  
l i n p v  b  đi u hành. Trong máy vi tính, BIOS th ng đ c giạ ạ ề ộ ề ườ ượ ữ ________________________________________________________________________________________
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Thu t ng  tin h c (C)ậ ữ ọ
(10:41:00 27-02-03)

Cache memory
B  nh  đ mộ ớ ệ
Khu v c dành riêng cho vi c nh p d  ki n t c thì, đ c s  d ng đ  tăngự ệ ậ ữ ệ ứ ượ ử ụ ể  
t c đ  ho t đ ng c a ch ng trình máy tính.ố ộ ạ ộ ủ ươ
B  nh  đ m có th  đ c xây d ng t  SRAM, nó nhanh h n nh ng cũngộ ớ ệ ể ượ ự ừ ơ ư  
đ t h n DRAM bình th ng. H u h t các ch ng trình nh p vào v i cùngắ ơ ườ ầ ế ươ ậ ớ  
m t ch  d n và d  li u gi ng nhau. N u th ng xuyên s  d ng các chộ ỉ ẫ ữ ệ ố ế ườ ử ụ ỉ 
d n và d  li u đ c tr  s n trong b  nh  đ m SDRAM thì ch ng trìnhẫ ữ ệ ượ ữ ẵ ộ ớ ệ ươ  
s  ho t đ ng nhanh h n. Trong tr ng h p khác, b  nh  đ m là DRAMẽ ạ ộ ơ ườ ợ ộ ớ ệ  
nh ng đ c s  d ng l u tr  th ng xuyên s  d ng các ch  d n và d  li uư ượ ử ụ ư ữ ườ ử ụ ỉ ẫ ữ ệ  
thì s  đ c l u tr  tr  l i m t cách đ n gi n. Nh p d  li u vào DRAMẽ ượ ư ữ ở ạ ộ ơ ả ậ ữ ệ  
nhanh h n l u tr  tr  l i và l i m t l n n a ch ng trình ch y nhanh h n.ơ ư ữ ở ạ ạ ộ ầ ữ ươ ạ ơ  
Ki u b  nh  đ m này th ng đ c g i là đ m đĩa.ể ộ ớ ệ ườ ượ ọ ệ

CAD (Computer Aided Design)
Thi t k  v i s  tr  giúp c a máy tínhế ế ớ ự ợ ủ
Máy tính s  d ng trong t o d ng và thi t l p các b n v  thi t k . CADử ụ ạ ự ế ậ ả ẽ ế ế  
cũng cho phép ng i s  d ng th c hi n nh ng tác v  nh  ki m soátườ ử ụ ự ệ ữ ụ ư ể  
nh ng thi t k  ph c t p m t cách t  đ ng hay làm linh ho t thêm khôngữ ế ế ứ ạ ộ ự ộ ạ  
gian ba chi u c a thi t k . H  th ng CAD đ c s  d ng r ng rãi trongề ủ ế ế ệ ố ượ ử ụ ộ  
ki n trúc, đi n t  và k  thu t (thí d  trong công nghi p s n xu t xe h i,ế ệ ử ỹ ậ ụ ệ ả ấ ơ  
n i mà gi  đây các thi t k  m u xe đ c s  tr  giúp c a nh ng chi c máyơ ờ ế ế ẫ ượ ự ợ ủ ữ ế  
tính). M i quan h  phát tri n này đ c g i là CAMố ệ ể ượ ọ

CAM (Computer Aided Manufacturing)
S n xu t v i s  tr  giúp c a máy tínhả ấ ớ ự ợ ủ
Máy tính đ c s  d ng đ  ki m soát quá trình s n xu t, đ c bi t là ki mượ ử ụ ể ể ả ấ ặ ệ ể  
soát máy công c  và các ng i máy trong các xí nghi p. Trong m t s  nhàụ ườ ệ ộ ố  
máy, toàn b  h  th ng thi t k  và s n xu t đ c k t n i v i nhau m tộ ệ ố ế ế ả ấ ượ ế ố ớ ộ  
cách t  đ ng t  CAD đ n CAM. M ng linh ho t CAD và CAM trong s nự ộ ừ ế ạ ạ ả  
xu t đ n các máy bán hàng và phân ph i v i ph ng pháp này có th  choấ ế ố ớ ươ ể  
phép s n xu t m t s  l ng hàng hóa tiêu dùng v i giá th p h n.ả ấ ộ ố ượ ớ ấ ơ

Clipboard
B ng ghi t mả ạ
T p tin t m th i hay vùng nh  t i đó d  li u có th  đ c l u tr  tr cậ ạ ờ ớ ạ ữ ệ ể ượ ư ữ ướ  
khi đ c sao chép vào m t t p tin ng d ng. Ví d  nh  đ c dùng trongượ ộ ậ ứ ụ ụ ư ượ  
các thao tác c t và dán t p tin.ắ ậ

Clock interrupt
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Ng t tín hi uắ ệ
Đ C PHÁT SINH B I Đ NG H  ĐI N T  BÊN TRONG MÁY tính.ƯỢ Ở Ồ Ồ Ệ Ử

Clock rate
T n s  đ ng hầ ố ồ ồ
T n s  c a đ ng h  đi n t  bên trong máy tính. Nó sinh ra m t dãy xungầ ố ủ ồ ồ ệ ử ộ  
đi n đ c b  ph n đi u khi n s  d ng đ  đ ng b  hóa các b  ph n c aệ ượ ộ ậ ề ể ử ụ ể ồ ộ ộ ậ ủ  
máy tính và đi u hoà chu trình th c hi n - tr  v  theo đó các ch  d n c aề ự ệ ở ề ỉ ẫ ủ  
ch ng trình đ c x  lý. M t s  c  đ nh c a các xung th i gian đ c đòiươ ượ ử ộ ố ố ị ủ ờ ượ  
h i đ  th c hi n t ng l nh riêng. V n t c t i đó máy vi tính có th  x  lýỏ ể ự ệ ừ ệ ậ ố ạ ể ử  
các l nh s  ph  thu c vào t n s  đ ng h  này. T n s  đ ng h  đ c đoệ ẽ ụ ộ ầ ố ồ ồ ầ ố ồ ồ ượ  
b ng megahertz (Mhz) hay tri u xung đ ng trong 1 giây. Máy vi tínhằ ệ ộ  
th ng có t n s  đ ng h  8 - 50 MHz.ườ ầ ố ồ ồ

C: 
Ngôn ng  ch ng trình máy tính cao c p v i nhi u ch c năng đa d ngữ ươ ấ ớ ề ứ ạ  
đ c phát tri n vào đ u th p niên 70 và tr c đó đ c g i t t là BCPL. Cượ ể ầ ậ ướ ượ ọ ắ  
đ c s  d ng tr c tiên nh  là ngôn ng  ho t đ ng h  th ng Unix, thôngượ ử ụ ướ ư ữ ạ ộ ệ ố  
qua nó và t  đó tr  nên r ng rãi b  xa Unix. Nó h u ích trong vi c so nừ ở ộ ỏ ữ ệ ạ  
th o nhanh và các ch ng trình hoàn thi n, c  hai h  th ng cùng ho tả ươ ệ ả ệ ố ạ  
đ ng (đi u hành ho t đ ng c a máy) và g n li n v i nhau.ộ ề ạ ộ ủ ắ ề ớ

C ++
Ch ng trình ngôn ng  cao c p s  d ng g n v i đ nh h ng m c tiêu. ươ ữ ấ ử ụ ắ ớ ị ướ ụ
- Cal - Vi t t t c a s  có m t c a máy tính trong h c t p) máy tính sế ắ ủ ự ặ ủ ọ ậ ử 
d ng trong giáo d c và đào t o. Máy tính trình bày các tài li u h ng d nụ ụ ạ ệ ướ ẫ  
sinh viên và h i v  thông tin đã đ c đ a ra, nh ng câu tr  l i c a sinhỏ ề ượ ư ữ ả ờ ủ  
viên v  bài h c đ c xác đ nh rõ ràng và liên t c.ề ọ ượ ị ụ

Carriage return : 
Chuy n tr  v , m t mã s  đ c bi t (ASCII giá tr  13) đó là chuy n con trể ở ế ộ ố ặ ệ ị ể ỏ 
màn hình máy in v  đi m b t đ u c a dòng hi n t i. H u h t các t  hi nề ể ắ ầ ủ ệ ạ ầ ế ừ ể  
th  và h  MS-DOS ho t đ ng s  d ng s  k t h p c a CR và dòng cungị ệ ạ ộ ử ụ ự ế ợ ủ  
c p (LF-ASCII giá tr  10) th  hi n cho s  chuy n v  khó khăn. Dù sao hấ ị ể ệ ự ể ề ệ 
Unix ch  s  d ng LF và do đó các t p tin chuy n đ i gi a MS-Dos và Unixỉ ử ụ ậ ể ổ ữ  
c n m t ch ng trình chuy n đ i.ầ ộ ươ ể ổ

CCITT
Vi t t t c a: Comite Consultatif International Telephonique et.ế ắ ủ  
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Telegraphique.

CD-T
T ng tác đĩa compact: (Vi t t c cho tác đ ng qua l i c a đĩa Compact)ươ ế ắ ộ ạ ủ  
kh  đĩa Compact đã phát tri n b i Philips v i s  sung c p k t h p c aổ ể ở ớ ự ấ ế ợ ủ  
truy n hình, âm thanh, ch  đ u và hình nh. V i ý đ nh ch  y u cho thề ủ ề ả ớ ị ủ ế ị 
tr ng tiêu dùng đ c s  d ng trong h  th ng k t h p c a máy tính và vôườ ượ ử ụ ệ ố ế ợ ủ  
tuy n truy n hình. S  ch n l a kh  đĩa là s  t ng giao ng i - máy c aế ề ự ọ ự ổ ự ươ ườ ủ  
truy n hình (DVI).ề

CD-R:
(S  thu đĩa Compact) ki u đĩa Compact có th  ghi l i d  li u  trên (SOự ể ể ạ ữ ệ ở  
SÁNH V I CD-ROM) . ĐĨA LÀ S  K T H P C A CÔNG ngh  t  tínhỚ Ự Ế Ợ Ủ ệ ừ  
và quang h c. Trong khi thu đĩa, tia lade chi u trên b  m t đĩa đ c s pọ ế ề ặ ượ ắ  
x p theo quy đ nh.ế ị

CD-ROM
B  nh  ch  đ c dung l ng. (Vi t t c cho đĩa Compact b  nh  ch  đ c).ộ ớ ỉ ọ ượ ế ắ ộ ớ ỉ ọ  
Máy vi tính l u tr  sáng ch  phát tri n c a công ngh  âm thanh là đĩaư ữ ế ể ủ ệ  
compact. Nó g m có m t đĩa nh a c ng tráng đĩa Compact. Nó g m cóồ ộ ự ứ ồ  
m t đĩa nh a c ng tráng kim lo i, trên đó s  thông tin nh  phân đ c kh cộ ự ứ ạ ố ị ượ ắ  
axít theo tr t t  c a lõm r t nh . R i nó có th  đ c đ c b ng cách choậ ự ủ ấ ỏ ồ ể ọ ượ ằ  
M T CHÙM TIA SÁNG ĐI QUA TRÊN MÂT ĐĨA. ĐĨA CD-ROM ĐI NỘ Ể  
HÌNH CH A KHO NG 550 MÂT ĐĨA. ĐĨA CD-ROM đi n hình ch aỨ Ả ể ứ  
kho ng 550 magebyte d  li u, và đ c s  d ng đ  xây d ng s  l ng l nả ữ ệ ượ ử ụ ể ự ố ượ ớ  
nh ng văn b n và đ  th  nh  nh ng b  sách bách khoa, catalog và s  sáchư ả ồ ị ư ữ ộ ổ  
k  thu t. Thu đĩa CD-R cũng đ c phát tri n. Xem nh  đĩa CD-I.ỹ ậ ượ ể ư

Cefeax:
M t trong hai h  th ng teletext c a Anh (cái kia là Teletext) ho c nh ngộ ệ ố ủ ặ ữ  
t p chí hàng không phát tri n b i BBC và phát l n đ u tiên năm 1973.ạ ể ở ầ ầ

Central processing unit (CPU):
B  x  lý trung tâm, b  ph n c u thành chính c a máy tính, ph n c u t oộ ử ộ ậ ấ ủ ầ ấ ạ  
th  hi n ch ng trình riêng và đi u khi n ho t đ ng c a các ph n khác.ể ệ ươ ề ể ạ ộ ủ ầ  
Nó th ng đ c g i là trung tâm đi u hành hay khi bao g m t  h p m chườ ượ ọ ề ồ ổ ợ ạ  
đi n riêng, m t d  ki n ch a trong m ch vi tính. ệ ộ ữ ệ ứ ạ
CPU có ba b  ph n c u thành chính: b  ph n s  h c và lô-gic (ALU), n iộ ậ ấ ộ ậ ố ọ ơ  
th c hi n m i tính toán và lô-gic h c; b  ph n đi u khi n; gi i mã, đ ngự ệ ọ ọ ộ ậ ề ể ả ồ  
b  hóa và th  hi n ch  d n ch ng trình; và b  nh  nh p d  li u t c thì:ộ ể ệ ỉ ẫ ươ ộ ớ ậ ữ ệ ứ  
nó l u tr  các d  li u và ch ng trình trên đó máy tính hi n t i làm vi c.ư ữ ữ ệ ươ ệ ạ ệ  
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T t c  các c u hình thành này g m nh ng ghi nh n n i v  trí b  nh  l uấ ả ấ ồ ữ ậ ơ ị ộ ớ ư  
tr  cho nh ng m c đích đ c bi t. Nh ng ghi nh n bao g m s  tích lũy, ghiữ ữ ụ ặ ệ ữ ậ ồ ự  
nh n ch  d n và ghi nh n s  đi u khi n liên ti p.ậ ỉ ẫ ậ ự ề ể ế

Centronics interface:
Giao di n centronics, tên riêng cho m t ti p giáp song song (Centronics làệ ặ ế  
nhà s n xu t máy in quan tr ng trong bình minh c a máy tính hi n đ i).ả ấ ọ ủ ệ ạ

CGA 
Thi t b  t ng h p đ  h a màu (Vi t t c cho s  đi u h p màu s c và đế ị ươ ợ ồ ọ ế ắ ự ề ợ ắ ồ 
th ) h  th ng bi u di n màu đ u tiên cho máy tính cá nhân (IBMPC) và cácị ệ ố ể ễ ầ  
máy t ng h p. Nó đ c thay th  b i EGA, VGA, SVGA và XGA.ươ ợ ượ ế ở

Character:
Ký t : M t trong nh ng ký t  có th  đ c hi u di n trong máy tính. Nóự ộ ữ ự ể ượ ể ễ  
bao g m các ch  cái, s , kho ng tr ng, d u ch m và các ký hi u đ c bi tồ ữ ố ả ố ấ ấ ệ ặ ệ  
khác.

Character printer:
Máy in ký t . Máy in vi tính in m t d u hi u t i m t th i đi m.ự ộ ấ ệ ạ ộ ờ ể

Character set:
T p h p ký t . T p h p đ y đ  các ký t  đ c dùng trong 1 ch ng trìnhậ ợ ự ậ ợ ầ ủ ự ượ ươ  
đ c nh n ra b i máy vi tính. Nó bao g m các ch a cái, ch  s , kho ngượ ậ ở ồ ữ ữ ố ả  
tr ng d u ch m và các ký hi u đ c bi t khác.ố ấ ấ ệ ặ ệ

Character type check:
Ki m tra d ng lý t . S  ki m tra có hi u l c đ  ch c ch n r ng m t chiể ạ ự ự ể ệ ự ể ắ ắ ằ ộ  
ti t d  ki n đ c đ a vào không ch a các d u hi u không có giá tr . Ví dế ự ệ ượ ư ứ ấ ệ ị ụ 
nh  1 tên đ c đ a vào có th  đ c ki m tra đ  ch c ch n r ng nó chư ượ ư ể ượ ể ể ắ ắ ằ ỉ 
ch a các ch  trong b ng ch  cái ho c ngày tháng có 6 ch  s  đ a vào cóứ ữ ả ữ ặ ữ ố ư  
th  đ c ki m tra đ  ch c r ng nó ch  ch a các s .ể ượ ể ể ắ ằ ỉ ứ ố

Check digit:
Ch  s  ki m tra. Ch  s  đ c g n v i m t mã s  quan tr ng nh  ki mữ ố ể ữ ố ượ ắ ớ ộ ố ọ ư ể  
tra phê chu n.ẩ

Checksum:
T ng ki m tra. T ng s  ki m tra các chi ti t đ c bi t c a d  ki n màổ ể ổ ố ể ế ặ ệ ủ ữ ệ  
không có nghĩa khác. T ng này đ c dùng nh  m t d u hi u nh n di nổ ượ ư ộ ấ ệ ậ ệ  
r ng d  li u đã đ c đ a vào ho c chuy n đi 1 cách chính xác. Nó đ cằ ữ ệ ượ ư ặ ể ượ  
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dùng trong vi c chuy n đi 1 cách chính xác. Nó đ c dùng trong vi c traoệ ể ượ ệ  
đ i thông tin và ví d  nh  trong ch ng trình t ng thu t. Xem validation.ổ ụ ư ươ ườ ậ

Chip or silicon chip:
Vi m ch đi n t , tên g i khác c a integrated circuit, là 1 m ch đi n t  đ yạ ệ ử ọ ủ ạ ệ ử ầ  
đ  trên m t t m silic (hay m t ch t bán d n khác), tinh th  ch  vài milimétủ ộ ấ ộ ấ ẫ ể ỉ  
vuông.

CISC
Máy tính có t p l nh ph c t p. (Vi t t t các ch  đ u c  complexậ ệ ứ ạ ế ắ ữ ầ ả  
instruction set computer). Thi t b  vi x  lý (b  x  lý trên m t vi m ch đi nế ị ử ộ ử ộ ạ ệ  
t  đ n) có th  th c hi n đ c m t s  l n các l nh c a m t mã máy - víử ơ ể ự ệ ượ ộ ố ớ ệ ủ ậ  
d  Intel 80486. Thu t ng  này đã đ c đ a vào đ  phân bi t nh ng viụ ậ ữ ượ ư ể ệ ữ  
m ch đi n t  này v i thi t b  vi x  lý RISC (Reduced Inatruction Setạ ệ ử ớ ế ị ử  
Computer) đi u khi n m t t p h p các l nh nh  h n.ề ể ộ ậ ợ ệ ỏ ơ

Client - server architecture:
C u trúc khách - ch . H  th ng m ng l i trong đó v n hành theo dõi cácấ ủ ệ ố ạ ướ ậ  
d  li u đ c tách ra kh i ch ng trình s  d ng d  li u đó. M i máy viữ ệ ượ ỏ ươ ử ụ ữ ệ ỗ  
tính ho c là ng i ch , ch a các d  li u ho c đi u khi n các h ng c aặ ườ ủ ứ ữ ệ ặ ề ể ướ ủ  
h  th ng - ví d  nh  máy in ho c m ng l i, ho c khách hàng trên đóệ ố ụ ư ặ ạ ướ ặ  
qu n lý các ch ng trình ng d ng.ả ươ ứ ụ

Cmos
Bán d n bù oxit - kim lo i: (Vi t t t c a Comlementary metal - oxideẫ ạ ế ắ ủ  
Semiconductor). H  các b  vi m ch đi n t  đ c s  d ng r ng rãi trongọ ộ ạ ệ ử ượ ử ụ ộ  
vi c thi t l p các h  th ng đi n t .ệ ế ậ ệ ố ệ ử

CMYK
(Vi t t c c a Cyan - Magenta - Yellow - black: xanh lá cây - đ  t i - vàngế ắ ủ ỏ ươ  
đen). S  phân ly 4 màu đ c dùng trong h u h t các quá trình in màu. ĐÂCự ượ ầ ế  
TR NG TRÊN MÁY TÍNH LÀ MÀN HÌNH, TUY NHIÊN TH NG sƯ ƯỜ ử 
d ng ph ng pháp RGB b  sung thêm và vì th  s  chuy n đ i th ng làụ ươ ổ ế ự ể ổ ườ  
c n thi t  b  ph n cho ra k t qu  đ  in ho c trên máy in màu ho c phânầ ế ở ộ ậ ế ả ể ặ ặ  
tách.

CNC
Vi t t c c a Computer numerical controlế ắ ủ

Coaxial cable:
Cáp truy n đ ng tr c, cáp truy n đi n g m dây d n đi n r n đ c cáchề ồ ụ ề ệ ồ ẫ ệ ắ ượ  
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đi n và bao quanh b ng ng hay bao b o v  r n. Nó có th  truy n nh ngệ ằ ố ả ệ ắ ể ề ữ  
tín hi u t n s  cao đ c s  d ng trong tivi, đi n tho i các ph ng ti nệ ầ ố ượ ử ụ ệ ạ ươ ệ  
truy n thông khác. Nó đang đ c thay th  b i s i cáp quang ho c c p cápề ượ ế ở ợ ặ ặ  
xo n tr n.ắ ầ

Cobol
(Vi t t c c a Commnon Business Oriented language). Ngôn ng  ch ngế ắ ủ ữ ươ  
trình máy tính cao c p, đ c so n th o vào cu i nh ng năm 1950 dành choấ ượ ạ ả ố ữ  
các v n đ  x  lý d  li u th ng m i, nó đã tr  thành ngôn ng  chínhấ ề ử ữ ệ ươ ạ ở ữ  
trong lĩnh v c này. Các đ a đi m c a COBOL r t thu n ti n cho các t p tinự ị ể ủ ấ ậ ệ ậ  
s  h c đi u khi n và kinh doanh. Nh ng l nh c a ch ng trình đ c vi tố ọ ề ể ữ ệ ủ ươ ượ ế  
b ng ngôn ng  này m  r ng vi c s  d ng các t  và trông r t gi ng v iằ ữ ở ộ ệ ử ụ ừ ấ ố ớ  
câu văn b ng TI NG ANH. ĐI U NÀY LÀM CHO COBOL TRằ Ế Ề Ở 
THÀNH M T TRONG nh ng ngành d  h c và d  hi u nh t.Ộ ữ ễ ọ ễ ể ấ

COM
Vi t t t c a Computer output on micro - film/microfiche.ế ắ ủ

Comité Consuktatif International telephonique et télégraphique 
(CCITT)

Y BAN T  V N V  ĐI N THO I VÀ ĐI N BÁO qu c t . T  ch cỦ Ư Ầ Ề Ệ Ạ Ệ ố ế ổ ứ  
qu c t  xác đ nh các tiêu chu n và văn b n truy n thông qu c t  cho cácố ế ị ẩ ả ề ố ế  
d  li u truy n thông, bao hàm c  fax.ữ ệ ề ả

Command language:
Ngôn ng  m nh l nh. T p h p các l nh và quy t c đi u khi n cách sữ ệ ệ ậ ợ ệ ắ ề ể ử 
d ng c a chúng mà theo đó ng i s  d ng đi u khi n 1 ch ng trình. Víụ ủ ườ ử ụ ề ể ươ  
d  nh  h  th ng thao tác ho c có các l nh nh  Save và delete, hay 2ụ ư ệ ố ặ ệ ư  
ch ng trình v  danh sách tr  l ng cho nhân viên có th  có các l nh đươ ề ả ươ ể ệ ể 
thêm và s a đ i các h  s  nhân viên.ử ổ ồ ơ

Command line interface: (cLI):
GIAO DI N DÒNG L NH. Đ NG PH N GI I D A trên các ký tỆ Ệ ƯỜ Ấ Ớ Ự ự 
trong đó l i nh c nh  đ c bi u di n trên màn hình mà t i đó ng i sờ ắ ở ượ ể ễ ạ ườ ử 
d ng g i m t l nh b ng b  ph n chuy n đ i nh ng ph n xác đ nh,  đâyụ ọ ộ ệ ằ ộ ậ ể ổ ữ ầ ị ở  
n u m t đi m c a m nh l nh có giá tr  thì nó s  đ c th c hi n.ế ộ ể ủ ệ ệ ị ẽ ượ ự ệ

Compact disc (CD):
ĐĨA COM-PACT. ĐĨA quang h c, kho ng 12 cm chi u ngang, đ c dùngọ ả ề ượ  
đ  l u tr  các thông tin b ng K  THU T S . ĐĨA Đ C LÀM B NGể ư ữ ằ Ỹ Ậ Ố ƯỢ Ẳ  
NHÔM CÓ PH  1 l p nh a trong su t. Các v t lõm r t nh  đ c kh cỦ ớ ự ố ế ấ ỏ ượ ắ  

________________________________________________________________________________________
___
This info is collected by Nguy n Thái Vũ – ễ vuyenthao@gmail.com - 0912070826

14

mailto:vuyenthao@gmail.com


b ng lade trên b  m t kim lo i đ c dùng đ  l u tr  d  li u trong mã nhằ ề ặ ạ ượ ể ư ữ ữ ệ ị 
phân. Trong lúc phát l i, chùm lade s  đ c mã hi u và t o ra các tính hi uạ ẽ ọ ệ ạ ệ  
là b n sao g n nh  hoàn h o c a b n g c. Xem CD-ROM, CD-I và CD-R.ả ầ ư ả ủ ả ố

Compiler:
Ch ng trình biên so n ươ ạ
Ch ng trình máy tính d ch các ch ng trình đ c vi t b ng ngôn ngươ ị ươ ượ ế ằ ữ 
m c đ  cao sang m t mã máy. Ch ng trình này d ch m i l nh b ng ngônứ ộ ậ ươ ị ỗ ệ ằ  
ng  m c đ  cao sang m t s  l nh m t mã máy trong 1 quá trình đ c g iữ ứ ộ ộ ố ệ ậ ượ ọ  
là s  biên so n và t o ra m t ch ng trình hoàn toàn đ c l p có th  qu nự ạ ạ ộ ươ ộ ậ ể ả  
lý đ c b ng máy tính mà không c n s  có m t c a ch ng trình g c. ượ ằ ầ ự ặ ủ ươ ố
Các ch ng trình biên so n khác nhau c n các ngôn ng  cao c p khác nhauươ ạ ầ ữ ấ  
và cho các máy tính khác nhau. Trái v i vi c s  d ng ch ng trình d ch,ớ ệ ử ụ ươ ị  
vi c s  d ng ch ng trình biên so n c n thêm 1 chút th i gian đ  đ a ra 1ệ ử ụ ươ ạ ầ ờ ể ư  
ch ng trình b ng m t mã máy ph i đ c biên so n tr  l i sau m i thayươ ằ ậ ả ượ ạ ở ạ ỗ  
đ i ho c hi u ch nh. Tuy nhiên v i 1 l n đ c biên so n, ch ng trìnhổ ặ ệ ỉ ớ ầ ượ ạ ươ  
m t mã máy s  ch y nhanh h n ch ng trình đ c d ch nhi u.ậ ẽ ạ ơ ươ ượ ị ề

Computer:
Máy tính. Thi t b  đi n t  có th  l p ch ng trình đ  x  lý và th c hi nế ị ệ ử ể ậ ươ ể ử ự ệ  
các phép tính và các nhi m v  thao tác b ng ký hi u khác. Có 3 d ngệ ụ ằ ệ ạ  
chính: máy tính k  thu t s , ho t đ ng v i các thông tin đ c mã hóa nhỹ ậ ố ạ ộ ớ ượ ư 
các s  h  nh  phân; máy tính t ng t : làm vi c v i các đ i l ng bi nố ệ ị ươ ự ệ ớ ạ ượ ế  
đ i liên t c; và máy tính lai: có các đ c tính c a c  2 lo i trên. ổ ụ ặ ủ ả ạ
Có 4 cách phân lo i máy tính k  thu t s , t ng ng v i kích th c vàạ ỹ ậ ố ươ ứ ớ ướ  
m c đích s  d ng c a nó: máy vi tính (k  c  máy tính xách tay) là lo i nhụ ử ụ ủ ể ả ạ ỏ 
nh t và thông d ng nh t, đ c dùng trong các c  s  kinh doanh nh , t iấ ụ ấ ượ ơ ở ỏ ạ  
nhà và t i các tr ng ph  thông; máy tính mini đ c dùng trong các c  sạ ườ ổ ượ ơ ở 
kinh doanh c  trung và các khoa c a tr ng đ i h c (m c dù s  khác bi tỡ ủ ườ ạ ọ ặ ự ệ  
gi a máy tính và máy tính mini đang bi n m t); và dàn máy tính th ng cóữ ế ấ ườ  
th  ph c v  cho vài trăm ng i s  d ng đ ng th i, th ng đ c s  d ngể ụ ụ ườ ử ụ ồ ờ ườ ượ ử ụ  
trong các t  ch c l n nh  các công ty qu c t ; và siên máy tính, đ c sổ ứ ớ ư ố ế ượ ử 
d ng ch  y u cho các nhi m v  khoa h c h t s c ph c t p nh  phân tíchụ ủ ế ệ ụ ọ ế ứ ứ ạ ư  
k t qu  c a d  báo th i ti t.ế ả ủ ự ờ ế

Computer - aided design: Xem CAD

Computer -aided manufacturing: xem CAM

Computer- Assisted Learning: Xem CAL
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Computer game or video game:
Trò ch i trên máy tính. Trò ch i đ c đi u khi n b ng máy tính trong đóơ ơ ượ ề ể ằ  
máy tính đ i ch i v i ng i ch i. Trò ch i máy tính s  d ng nh ng hìnhố ọ ớ ườ ơ ơ ử ụ ữ  

nh nhanh và s ng đ ng trên màn hình, và có âm thanh t ng h p.ả ố ộ ổ ợ

Computer generation:
Th  h  máy tính. M t trong 5 nhóm t ng quát trong đó các máy tính có thế ệ ộ ổ ể 
đ c phân lo i th  h  th  nh t là nh ng máy tính s m nh t ra đ i vàoượ ạ ế ệ ứ ấ ữ ớ ấ ờ  
nh ng năm 1940 và 1950, đ c ch  t o t  các m ch đi n t  dây và đènữ ượ ế ạ ừ ạ ệ ử  
đi n t ; Th  h  th  hai có t  nh ng năm 1960, d a trên các transistor vàệ ử ế ệ ứ ừ ữ ự  
m ch in; Th  h  th  ba có t  nh ng năm cu i c a th p k  1960, s  d ngạ ế ệ ứ ừ ữ ố ủ ậ ỷ ử ụ  
các m ch vi đi n t  và th ng đ c bán nh  h  c a các máy tính, ví dạ ệ ử ườ ượ ư ọ ủ ụ 
nh  lo i IBM 360; th  h  th  t  s  d ng các b  vi m ch x  lý, các t  h pư ạ ế ệ ứ ư ử ụ ộ ạ ử ổ ợ  
vi đi n t  l n (LSI) và các ngôn ng  l p trình tinh vi, nó v n còn đ cệ ử ớ ữ ậ ẫ ượ  
dùng trong nh ng năm 1990; và th  h  th  5 d a trên vi c x  lý song songữ ế ệ ứ ự ệ ử  
và các t  h p vi đi n t  r t l n (VLSI), hi n đang đ c phát tri n.ổ ợ ệ ử ấ ớ ệ ượ ể

Computer graphis:
Đ  H A MÁY TÍNH. S  D NG MÁY TÍNH Đ  BI U di n và làm vi cỒ Ọ Ử Ụ Ể Ể ễ ệ  
v i các thông tin  d ng hình v . Các hình v  đ c l u l i trong máy tínhớ ở ạ ẽ ẽ ượ ư ạ  
nh  các đ  h a b ng mành hay đ  h a vect . Các hình trên máy tính đ cư ồ ọ ằ ồ ọ ơ ượ  
s  d ng ngành càng tăng trong CAD (computer-aided design), và đ  t o raử ụ ể ạ  
các mô hình và s  mô ph ng trong k  thu t, khí t ng, y t  và ph u thu t,ự ỏ ỹ ậ ượ ế ẫ ậ  
và các lãnh v c khoa h c khác, cũng nh  trong vi c xu t b n.ự ọ ư ệ ấ ả

Computer numerical control: (CNC):
ĐI U KHI N K  THU T S  MÁY TÍNH. ĐI U KHI N CÁC MÁYỀ Ể Ỹ Ậ Ố Ề Ể  
CÔNG C , TH NG LÀ CÁC MÁY THAY b ng máy tính. M u thi tỤ ƯỜ ằ ẫ ế  
k  công vi c cho máy làm theo, th ng là liên quan đ n vi c th c hi n cácế ệ ườ ế ệ ự ệ  
hành đ ng đ c l p l i nhi u l n, đ c mô t  b ng cách s  d ng ngônộ ượ ặ ạ ề ầ ượ ả ằ ử ụ  
ng  l p trình m c đích đ c bi t.ữ ậ ụ ặ ệ

Computer output on microfilm:
Micro fiche (COM): Vi phim xu t t  máy tính. K  thu t đ  t o k t quấ ừ ỹ ậ ể ạ ế ả 
đ u ra c a máy trong d ng r t cô đ ng và rút g n.ầ ủ ạ ấ ọ ọ

Computer program:
Ch ng trình máy tính các l nh đ c mã hóa cho m t máy tính.ươ ệ ượ ộ

Computer simulation:
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S  mô ph ng trên máy tính. S  bi u di n 1 tình hu ng có th c c a đ iự ỏ ự ể ễ ố ự ủ ờ  
s ng trong 1 ch ng trình máy tính. Vi d  nh  ch ng trình có th  môố ươ ụ ư ươ ể  
ph ng s  l u thông c a các khách hàng đ n 1 ngân hàng. ỏ ự ư ủ ế
Ng i s  d ng có th  thay các bi n s , nh  s  ng i thâu ngân đang làmườ ử ụ ể ế ố ư ố ườ  
vi c, và xem xét hi u qu . ệ ệ ả
S  mô ph ng ph c t p h n có th  t o đ c cách th c x y ra c a m tự ỏ ứ ạ ơ ể ạ ượ ứ ả ủ ộ  
ph n ng hóa h c hay th m chí m t v  n  h t nhân. Máy tính cũng đi uả ứ ọ ậ ộ ụ ổ ạ ề  
khi n ho t đ ng c a máy móc. Ví d  nh  v t mô ph ng chuy n bay t oể ạ ộ ủ ụ ư ậ ỏ ế ạ  
nên ho t đ ng c a m t máy bay th c và cho phép hu n luy n trong đi uạ ộ ủ ộ ự ấ ệ ề  
ki n an toàn. S  mô ph ng b ng máy tính có ích khi nó quá nguy hi m,ệ ự ỏ ằ ể  
tiêu dùng nhi u th i gian, hay đ n gi n là không th  th c hi n đ c m tề ờ ơ ả ể ự ệ ượ ộ  
th c nghi m hay ki m tra th t s .ự ệ ể ậ ự

Computer terminal:
Tr m nh p, nh n tin t  máy tính. Công c  mà nh  nó ng i v n hành máyạ ậ ậ ừ ụ ờ ườ ậ  
chuy n tin đ c v i máy tính.ể ượ ớ

Compuserve:
S  ph c v  d  li u cho công chúng r ng rãi. Nó đ c s  d ng cho thự ụ ụ ữ ệ ộ ượ ử ụ ư 
đi n t  và bìa t p san.ệ ử ậ

Cofig.sys.
H  th ng s p x p. Cách th c mà m t h  th ng, đĩa c ng hay/và đĩa m mệ ố ắ ế ứ ộ ệ ố ứ ề  
đ c b  trí. S  s p x p t i thi u th ng đ c gán cho 1 s  ng d ng đ cượ ố ự ắ ế ố ể ườ ượ ự ứ ụ ặ  
bi t, và nó th ng bao g m b n kê chi ti t c a b  x  lý, đĩa và kích th cệ ườ ồ ả ế ủ ộ ử ướ  
b  nh , và thi t b  ngo i vi đ c yêu c u.ộ ớ ế ị ạ ượ ầ

Console:
T  h p c a bàn phím và màn hình ( cũng đ c mô t  nh  1 tr m nh p VÀổ ợ ủ ượ ả ư ạ ậ  
NH N TIN). Đ I V I H  TH NG NH  UNIX THÌ CH  CÓ 1 h  th ngẬ Ố Ớ Ệ Ố Ư Ỉ ệ ố  
b ng đi u khi n mà t  đó h  th ng có th  đ c th c hi n, trong khi cóả ề ể ừ ệ ố ể ượ ự ệ  
th  có nhi u tr m nh n và nh p tin đ c s  d ng.ể ề ạ ậ ậ ượ ử ụ

Control bus:
BUS ĐI U KHI N. Đ NG ĐI B NG ĐI N Đ C s  d ng đ  truy nỀ Ể ƯỜ Ẳ Ệ ƯỢ ử ụ ể ề  
các tín hi u đi u khi n.ệ ề ể

Control character:
Ký t  đi u khi n. Ký t  b t kỳ đ c t o ra khi n phím đi u khi n (Ctrl)ự ề ể ự ấ ượ ạ ấ ề ể  
cùng lúc v i 1 phím khác (th ng là phím ch  cái). Các ký t  đi u khi nớ ườ ữ ự ề ể  
t o thành 32 ký t  ASCII đ u tiên và h u h t đ u có ý nghĩa xác đ nh đ iạ ự ầ ầ ế ề ị ố  
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v i h  đi u hành đ c s  d ng. Chúng cũng còn đ c dùng trong t  h pớ ệ ề ượ ử ụ ượ ổ ợ  
đ  t o ra s  ki m soát khuôn kh  kích th c trong nhi u thi t b  x  lý t ,ể ạ ự ể ổ ướ ề ế ị ử ừ  
m c dù ng i s  d ng có th  không đ a chúng vào m t cách rõ ràng.ặ ườ ử ụ ể ư ộ

Control total:
T ng đi u khi n. S  ki m tra phê chu n trong đó t ng s  h c c a 1 vùngổ ề ể ự ể ẩ ổ ố ọ ủ  
xác đ nh t  1 nhóm thông tin ghi l i đ c tính toán. T ng này đ c đ aị ừ ạ ượ ổ ượ ư  
vào cùng v i d  li u mà nó liên quan đ n. Ch ng trình tính toán l i t ngớ ữ ệ ế ươ ạ ổ  
này và so sánh nó v i 1 t ng khác đ c đ a vào đ  ch c ch n r ng khôngớ ổ ượ ư ể ắ ắ ằ  
m t sai sót nào đ c th c hi n.ộ ượ ự ệ

Control unit:
Đ N V  ĐI U KHI N. M T THÀNH PH N C A KH I x  lý trungƠ Ị Ề Ể Ộ Ẩ Ủ Ố ử  
tâm, nó gi i mã, làm đ ng b  và đi u hành s  ch  d n ch ng trình.ả ồ ộ ề ự ỉ ẫ ươ

Copro cessor:
B  đ ng x  lý: B  x  lý b  sung, ch c năng c a nó là cùng h p v i kh iộ ồ ử ộ ử ổ ứ ủ ợ ớ ố  
x  lý trung tâm đ  cung c p 1 ch c năng xác đ nh. Hai b  ph n x  lý phử ể ấ ứ ị ộ ậ ử ụ 
ph  bi n nh t là b  x  lý ph  toán h c, đ c dùng đ  tăng t c đ  tínhổ ế ấ ộ ử ụ ọ ượ ể ố ộ  
toán và b  x  lý ph  đ  th , đ c dùng đ  hoàn thi n vi c x  lý các độ ử ụ ồ ị ượ ể ệ ệ ử ồ 
th .ị

Copy protection:
Ch ng sao chép. K  thu t đ c dùng đ  ngăn ch n s  sao chép b t h pố ỹ ậ ượ ể ặ ự ấ ợ  
pháp m t ch ng trình. S  b o v  trong sao chép không còn đ c đ c sộ ươ ự ả ệ ượ ượ ử 
d ng th ng xuyên nh  tr c đây vì nó cũng ngăn ch n s  sao chép h pụ ườ ư ướ ặ ự ợ  
pháp ( v i các m c đích d  tr ). K  thu t thay th  nó đ  ngăn ch n s  saoớ ụ ự ữ ỹ ậ ế ể ặ ự  
chép b t h p pháp là s  d ng các m t l nh.ấ ợ ử ụ ậ ệ

Corruption of data:
S  h  h ng d  li u. S  có m t c a các h  h ng trong d  li u. H u h tự ư ỏ ữ ệ ự ặ ủ ư ỏ ữ ệ ầ ế  
các máy vi tính đ u s  d ng vùng các l  trình th m tra và phê chu n đề ử ụ ộ ẩ ẩ ể 
ngăn ch n d  li u b  h  h ng đi vào h  th ng máy tính ho c đ  phát hi nặ ữ ệ ị ư ỏ ệ ố ặ ể ệ  
các d  li u h  h ng th t s  có m t trong máy.ữ ệ ư ỏ ậ ự ặ

CP/M
Vi t t t c a control program/monitor hay control program forế ắ ủ  
microcomputers). Ch ng trình đi u khi n màn hình giám sát. Ch ngươ ề ể ươ  
trình đi u khi n màn hình hay ch ng trình đi u khi n dành cho máy viề ể ươ ề ể  
tính. 
M t trong nh ng h  th ng đi u khi n ho t đ ng s  kh i nh t dành choộ ữ ệ ố ề ể ạ ộ ơ ở ấ  
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máy vi tính. Ch ng trình này do Gary Kidall vi t ra, ông là ng i đ t n nươ ế ườ ặ ề  
móng cho vi c nghiên c u k  thu t s , và nó tr  thành tiêu chu n đ i v iệ ứ ỹ ậ ố ở ẩ ố ớ  
các máy vi tính d a trên các b  m ch vi x  lý Intel 8080 và Zilog Z80 8 bit.ự ộ ạ ử  
Trong nh ng năm 1980 ch ng trình này đ c thay th  b ng ch ng trìnhữ ươ ượ ế ằ ươ  
MS-DOS c a Microsoft, đ c vi t cho các b  m ch vi x  lý 16 bit. Nó cònủ ượ ế ộ ạ ử  
đ c s  d ng trong ph m vi c a th  gi i máy vi tính cá nhân h  Amstrad.ượ ử ụ ạ ủ ế ớ ệ

CPU:
VI T T T C A CENTRAL PROCESSING UINT: Đ N V  X  lý trungẾ Ằ Ủ Ơ Ị Ử  
tâm.

Critical path analysis:
S  phân tích đ ng t i h n. Qui trình đ c dùng trong vi c qu n lý các đự ườ ớ ạ ượ ệ ả ồ 
án ph c t p đ  làm gi m t i đa th i gian c n thi t. S  phân tích ch  choứ ạ ể ả ố ờ ầ ế ự ỉ  
th y nh ng đ  án con nào ph i đ c hoàn thành tr c khi b t đ u 1 đ  ánấ ữ ề ả ượ ướ ắ ầ ề  
con khác. B ng cách xác đ nh th i gian c n thi t cho m i đ  án con riêngằ ị ờ ầ ế ỗ ề  
bi t và m i quan h  gi a chúng, ta có th  l p b ng k  ho ch ch  rõ r ngệ ố ệ ữ ể ậ ả ế ạ ỉ ằ  
lúc nào thì 1 đ  án con này c n đ c b t đ u và k t thúc đ  hoàn thànhề ầ ượ ắ ầ ế ể  
đ c toàn b  đ  án 1 cách hi u qu  nh t. Các đ  án ph c t p có th  liênượ ộ ề ệ ả ấ ề ứ ạ ể  
quan đ n hàng trăm đ  án con, và vi c ng d ng máy tính đ  phân tíchế ề ệ ứ ụ ể  
đ ng t i h n đ c s  d ng r ng rãi nh m làm gi m th i gian và côngườ ớ ạ ượ ử ụ ộ ằ ả ờ  
s c trong vi c phân tích chúng.ứ ệ

Cursor:
Con tr , đi m nháy trên màn hình đ  ch  v  trí. Trên màn hình máy tính, kýỏ ể ể ỉ ị  
hi u mà ch  v  trí vào hi n hành (v  trí mà  đó ký t  k  ti p s  xu t hi n).ệ ỉ ị ệ ị ở ự ế ế ẽ ấ ệ  
Trong các ng d ng d a trên ký t , nó th ng là m t kh i ch  nh t ho cứ ụ ự ự ườ ộ ố ữ ậ ặ  
ký t  có g ch d i, và nó nh p nháy. Trong các m t phân gi i có hìnhự ạ ướ ấ ặ ớ  

nh, nó có th  thay đ i hình d ng d a trên ng  c nh.ả ể ổ ạ ự ữ ả

Cylinder:
NG TR : T  H P CÁC RÃNH TRÊN T T C  CÁC đĩa t o nên 1 đĩaỐ Ụ Ồ Ợ Ầ Ả ạ  

c  đ nh mà có th  thu đ c không c n s  chuy n đ ng c a đ u đ c/vi tố ị ể ượ ầ ự ể ộ ủ ầ ọ ế

Thu t ng  tin h c (D)ậ ữ ọ
(08:52:00 12-03-03)

DAC- (Vi t t t c a Digital - to - analogue convete)ế ắ ủ
B  chuy n đ i t  k  thu t s  sang k  thu t t ng t . ộ ể ổ ừ ỹ ậ ố ỹ ậ ươ ự

DAISY WHEEL: Đ U IN hình hoa cúc Ẩ
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Đ U IN TRONG MÁY IN T  MÁY TÍNH HAY MÁY đánh ch  ch aẨ Ừ ữ ứ  
m t đĩa tròn nh  b ng kim lo i ho c nh a t ng h p, g m nhi u nan hoaộ ỏ ằ ạ ặ ự ổ ợ ồ ề  
(nh  các cánh c a hoa cúc), m i nan hoa mang m t ký t  đ c ch m n iư ủ ỗ ộ ự ượ ạ ổ  
trên b  m t. Bánh xe hình hoa cúc đ c quay cho đ n khi nan hoa mang kýề ặ ượ ế  
t  c n thi t đ i di n v i ruy băng t m m c; Lúc đó m t cái búa s  gõ nanự ầ ế ố ệ ớ ẩ ự ộ ẽ  
hoa vào dây ruy băng, đ  l i d u n c a ký t  trên gi y  bên d i. ể ạ ấ ấ ủ ự ấ ở ướ
Đ U IN HÌNH HOA CÚC CÓ TH  Đ C THAY Đ I Đ  T O ra cácẨ Ể ƯỢ Ồ Ể Ạ  
ki u ch  khác nhau. Tuy nhiên máy in v i đ u in hình hoa cúc không th  inể ữ ớ ầ ể  
đ c đ  th  và ch  có th  in nhi u h n m t ki u ch  trong cùng m t tàiượ ồ ị ỉ ể ề ơ ộ ể ữ ộ  
li u n u đ u in đ c thay đ i, m t s  ph n m m cho phép th c hi n đi uệ ế ầ ượ ổ ộ ố ầ ề ự ệ ề  
này.

Data 
D  li u ữ ệ
Các s  ki n, hình nh và ký hi u, đ c bi t khi đ c l u tr  trong máyự ệ ả ệ ặ ệ ượ ư ữ  
tính, thu t ng  này th ng đ c s  d ng đ  ch  các s  ki n thô ch aậ ữ ườ ượ ử ụ ể ỉ ự ệ ư  
đ c x  lý, khác v i thông tin ch  m t nghĩa hay s  di n gi i đ c ápượ ử ớ ỉ ộ ự ễ ả ượ  
d ng.ụ

Data bus
Đ NG D  LI UƯỜ Ữ Ệ
Đ NG ĐI N, Đ C DÙNG Đ  V N CHUY N D  LI U gi a cácƯỜ Ệ ƯỢ Ể Ậ Ể Ữ Ệ ữ  
thành ph n c a máy tính.ầ ủ

Data capture
Thu nh p d  li uậ ữ ệ
S  thu nh p thông tin cho vi c phân tích và x  lý b ng máy tính. Các dự ậ ệ ử ằ ữ 
li u đ c thu th p t  đ ng - ví d  nh , b ng m t b  c m bi n liên t cệ ượ ậ ự ộ ụ ư ằ ộ ộ ả ế ụ  
theo dõi các đi u ki n v t lý nh  nhi t đ ; ho c đ c thu th p b ng tay -ề ệ ậ ư ệ ộ ặ ượ ậ ằ  
ví d  b ng cách đ c d ng c  đo đi n.ụ ằ ọ ụ ụ ệ

Data communications
S  truy n d  li uự ề ữ ệ
Vi c g i và nh n d  li u thông qua m t môi tr ng trao đ i b t kỳ, nhệ ử ậ ữ ệ ộ ườ ổ ấ ư 
đ ng đi n tho i. Thu t ng  này th ng ng  ý ch  d  li u là các s  (nhườ ệ ạ ậ ữ ườ ụ ỉ ữ ệ ố ư 
d  li u máy tính) h n là các ki u khác (nh  các thông đi p b ng gi ngữ ệ ơ ể ư ệ ằ ọ  
nói). Tuy nhiên trong h  th ng ISDN (Intergrated Ser Vies Didital Network:ệ ố  
m ng l i ph c v  t  h p s ), t t c  các d  li u bao g m c  gi ng nóiạ ướ ụ ụ ổ ợ ố ấ ả ữ ệ ồ ả ọ  
và hình nh video, đ u đ c truy n b ng k  thu t s .ả ề ượ ề ằ ỹ ậ ố

Data compresion

________________________________________________________________________________________
___
This info is collected by Nguy n Thái Vũ – ễ vuyenthao@gmail.com - 0912070826

20

mailto:vuyenthao@gmail.com


S  nén d  li u. ự ữ ệ
K  thu t đ  làm gi m n i l u tr  c n thi t cho m t s  l ng d  li u xácỹ ậ ể ả ơ ư ữ ầ ế ộ ố ượ ữ ệ  
đ nh. chúng bao hàm vi c ký hi u hóa các t  (trong đó các t  th ng sị ệ ệ ừ ừ ườ ử 
d ng đ c l u tr   d ng m t mã ng n g n h n), thay đ i đ  dài c aụ ượ ư ữ ở ạ ậ ắ ọ ơ ổ ộ ủ  
đ n v  thông tin (bit) (trong đó các ký t  ph  bi n đ c bi u di n b ng ítơ ị ự ổ ế ượ ể ễ ằ  
đ n v  thông tin h n v i ký t  th ng) và mã hóa chi u dài (trong đó m tơ ị ơ ớ ự ườ ề ộ  
nghĩa l p l i đ c l u tr  m t l n).ặ ạ ượ ư ữ ộ ầ

Data dictionary
T  đi n d  li u ừ ể ữ ệ
T p tin đ c dùng trong s  qu n lý c  s  d  li u, nó mang d  li u v  cácậ ượ ự ả ơ ở ữ ệ ữ ệ ề  
d  li u, ví d  nh  danh sách các t p tin, s  các s  ki n trong m i t p tin,ữ ệ ụ ư ậ ố ự ệ ỗ ậ  
và các d ng c a m c tin. Các t  đi n d  li u đ c ph n m m c a c  sạ ủ ụ ừ ể ữ ệ ượ ầ ề ủ ơ ở 
d  li u s  d ng đ  có th  thu nh n các d  li u.ữ ệ ử ụ ể ể ậ ữ ệ

Data flow chart
Bi u đ  d  li u ể ồ ữ ệ
Bi u đ  minh h a các l  trình có th  mà d  li u có th  l y qua m t hể ồ ọ ộ ể ữ ệ ể ấ ộ ệ 
th ng hay ch ng trình.ố ươ

Data input 
Đ A D  LI U VÀO Ư Ữ Ệ
Vi c đ a d  li u vào m t h  th ng máy tínhệ ư ữ ệ ộ ệ ố

Data logging
Nh p d  li u ậ ữ ệ
Quá trình thu nh p và ghi, th ng là t  đ ng, m t dãy các giá tr  cho vi cậ ườ ự ộ ộ ị ệ  
x  lý và phân tích b ng máy tính sau này.ử ằ

Data preparation
S  chu n b  d  li u ự ẩ ị ữ ệ
S  chu n b  d  li u cho đ u vào c a máy tính b ng cách chuy n nó sangự ẩ ị ữ ệ ầ ủ ằ ể  
môi tr ng máy có th  đ c đ c. Quá trình này th ng liên quan đ n vi cườ ể ọ ượ ườ ế ệ  
đánh máy d  li u  bàn phím đ  cho nó có th  đ c chuy n tr c ti p vàoữ ệ ở ể ể ượ ể ự ế  
băng hay đĩa. 
Các ph ng pháp thu nh p d  li u tr c ti p khác nhau nh  m t mã thanh,ươ ậ ữ ệ ự ế ư ậ  
s  nh n bi t d u hi u b ng th  giác, và s  nh n bi t ký t  b ng th  giácự ậ ế ấ ệ ằ ị ự ậ ế ự ằ ị  
đã đ c đ a ra gi m ho c lo i tr  vi c chu n b  d  li u dài dòng tr cượ ư ả ặ ạ ừ ệ ẩ ị ữ ệ ướ  
khi đ a vào máy tính.ư

Data processing (DP)
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S  x  lý d  li u ự ử ữ ệ
Vi c s  d ng các máy tính đ  th c hi n các công vi c Văn phòng nhệ ử ụ ể ự ệ ệ ư 
ki m soát kho hàng, l p danh sách tr  l ng cho nhân viên, và gi i quy tể ậ ả ươ ả ế  
các đ n đ t hàng. H  th ng x  lý d  li u là m t h  th ng nhóm tiêu bi u,ơ ặ ệ ố ử ữ ệ ộ ệ ố ể  
ch y trên các máy tính l n. S  x  lý d  li u đôi lúc còn đ c g i là s  xạ ớ ự ử ữ ệ ượ ọ ự ử 
lý d  li u đi n t  (EDP).ữ ệ ệ ử

Data protection
S  b o v  d  li u ự ả ệ ữ ệ
S  b o v  an toàn cho các thông tin v  các cá th  đ c l u tr  trên cácự ả ệ ề ể ượ ư ữ  
MÁY TÍNH. ĐI U NÀY ĐÒI H I CÁC C  S  D  LI U c a máy tínhỀ Ỏ Ơ Ở Ữ Ệ ủ  
ch a các thông tin riêng v  cá nhân ph i đ c ghi l i, và nh ng ng i sứ ề ả ượ ạ ữ ườ ử 
d ng ch  x  lý nh ng thông tin chính xác và v n gi  nguyên các thông tinụ ỉ ử ữ ẫ ữ  
ch  cho m t giai đo n c n thi t và cho nh ng m c đích xác đ nh.ỉ ộ ạ ầ ế ữ ụ ị

Data security
S  an toàn d  li u ự ữ ệ
S  đ  phòng đ  ngăn ch n s  m t hay dùng sai d  li u, ho c tình c  ho cự ề ể ặ ự ấ ữ ệ ặ ờ ặ  
c  ý. Chúng bao g m các ph ng th c mà b o đ m r ng ch  nh ng ng iố ồ ươ ứ ả ả ằ ỉ ữ ườ  
đ c công nh n m i có th  vào đ c h  th ng máy tính hay các t p tin,ượ ậ ớ ể ượ ệ ố ậ  
và các quy trình th ng xuyên dành cho vi c l u l i và d  tr  các d  li u.ườ ệ ư ạ ự ữ ữ ệ  
Có th  cung c p các t p tin đ c tìm l i ho c thi t l p l i trong tr ngể ấ ậ ượ ạ ặ ế ậ ạ ườ  
h p m t ho c làm h  h i d  li u. M t s  các k  thu t ki m tra và giámợ ấ ặ ư ạ ữ ệ ộ ố ỹ ậ ể  
sát cũng đ c dùng đ  ngăn ng a các d  li u b  m t đi ho c b  làm h ng.ượ ể ừ ữ ệ ị ấ ặ ị ỏ

Data terinator or rogae value
Giá tr  d  li u cu i ị ữ ệ ố
Giá tr  đ c bi t đ c dùng đ  đánh d u s  k t thúc m t danh sách các chiị ặ ệ ượ ể ấ ự ế ộ  
ti t d  li u đ c đ a vào. Máy tính có th  phát hi n r ng d  li u khácế ữ ệ ượ ư ể ệ ằ ữ ệ  
v i các d  li u đ a vào theo nhi u cách. Ví d  nh  m t s  âm có thớ ữ ệ ư ề ụ ư ộ ố ể 
đ c dùng làm tín hi u ch  s  k t thúc c a m t danh sách g m các sượ ệ ỉ ự ế ủ ộ ồ ố 
d ng.ươ

Dabase 
ch ng trình base ươ
H c các ch ng trình c a máy vi tính đ c dùng đ  làm vi c trên m t sọ ươ ủ ượ ể ệ ộ ố 
l ng d  li u l n; nó cũng là ngôn ng  th  h  th  4. Trong phiên b n thượ ữ ệ ớ ữ ế ệ ứ ả ứ 
nh t. dBase II - xu t hi n vào năm 1981, nó tr  thành n n t ng cho tiêuấ ấ ệ ở ề ả  
chu n c a các ng d ng c a c  s  d  li u, đ c g i là Xbse.ẩ ủ ứ ụ ủ ơ ở ữ ệ ượ ọ

Debugging
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S  s a ch a l i ự ử ữ ỗ
Tìm và lo i b  các l i t  m t ch ng trình hay h  th ng máy tính.ạ ỏ ỗ ừ ộ ươ ệ ố

Decimal numer system or denary number system
H  s  th p phân ệ ố ậ
H  th ng s  đ c s  d ng ph  bi n nh t, v i c  s  10. Các h  th ngệ ố ố ượ ử ụ ổ ế ấ ớ ơ ố ệ ố  
khác ch  y u đ c s  d ng trong tính toán và bao g m h  nh  phân, hủ ế ượ ử ụ ồ ệ ị ệ 
th ng tam s  và h  th ng m t s .ố ố ệ ố ộ ố

Decision table
B ng quy t đ nh ả ế ị
Ph ng pháp mô t  m t quy trình dành cho m t ch ng trình đi theo. D aươ ả ộ ộ ươ ự  
trên vi c so sánh các k t lu n có th  và k t qu  c a nó. Nó th ng đ cệ ế ậ ể ế ả ủ ườ ượ  
s  d ng nh  m t ph ng ti n tr  giúp trong vi c thi t k  các h  th ng. ử ụ ư ộ ươ ệ ợ ệ ế ế ệ ố
Ph n trên c a b ng ch a các đi u ki n đ  rút ra k t lu n (ví d  m t sầ ủ ả ứ ề ệ ể ế ậ ụ ộ ố 
âm ho c d ng và nh  h n m t), và ph n d i mô t  các k t lu n khiặ ươ ỏ ơ ộ ầ ướ ả ế ậ  
g p nh ng đi u ki n này. Ch ng trình này ho c k t thúc ho c l p l iặ ữ ề ệ ươ ặ ế ặ ặ ạ  
quá trình ho t đ ng.ạ ộ

Declarative programming
S  l p trình khai báo ự ậ
S  l p trình mà không mô t  cách gi i quy t v n đ , nh ng l i mô t  c uự ậ ả ả ế ấ ề ư ạ ả ấ  
trúc h p lý c a v n đ . Nó đ c s  d ng trong ngôn ng  l p trình Prolog.ợ ủ ấ ề ượ ử ụ ữ ậ  
Nó đ c s  d ng trong ngôn ng  l p trình Prolog. Vi c ch y m t ch ngượ ử ụ ữ ậ ệ ạ ộ ươ  
trình nh  v y gi ng nh  là s  ch ng t  m t l i tuyên b  h n là ch y theoư ậ ố ư ự ứ ỏ ộ ờ ố ơ ạ  
m t quy trình.ộ

Decoder
B  ph n gi i mã ộ ậ ả
M ch đi n t  đ c dùng đ  ch n m t trong m t s  đ ng d  li u có th .ạ ệ ử ượ ể ọ ộ ộ ố ườ ữ ệ ể  
Ví d  nh  các b  gi i mã th ng quen v i các d  li u tr c ti p v i cácụ ư ộ ả ườ ớ ữ ệ ự ế ớ  
vùng nh  riêng bi t trong b  nh  t c th i c a máy tính.ớ ệ ộ ớ ứ ờ ủ

Dedicated computer
Máy tính chuyên bi tệ
Máy tính đ c ch  t o n m trong m t công c  khác cho m c đích đi uượ ế ạ ằ ộ ụ ụ ề  
khi n ho c cung c p thông tin cho công c  đó. Công d ng c a nó đ cể ặ ấ ụ ụ ủ ượ  
tăng nhanh nh  s  ra đ i c a các b  vi m ch x  lý: máy gi t, đ ng hờ ự ờ ủ ộ ạ ử ặ ồ ồ 
đi n s , xe h i, máy ghi hình video..., ngày nay t t c  chúng đ u có các bệ ố ơ ấ ả ề ộ 
m ch x  lý riêng.ạ ử
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Defragmentation
Ch p li n ắ ề
Quá trình s p x p l i các d  li u trên đĩa sao cho các t p tin không b  l uắ ế ạ ữ ệ ậ ị ư  
tr  trong các vùng nh .ữ ỏ

Delete
Xóa đi, g ch đi ạ
S  xóa b  m t ký t  kh i m t t p tin. S  xóa b  m t t p tin th ng cóự ỏ ộ ự ỏ ộ ậ ự ỏ ộ ậ ườ  
nghĩa là xóa m c t  trong th  m c c a nó h n là th c s  xóa b  nó kh iụ ừ ư ụ ủ ơ ự ự ỏ ỏ  
đĩa. Ngày nay nhi u h  th ng có ph ng ti n không xóa b  cho phép l uề ệ ố ươ ệ ỏ ư  
tr  l i các m c t  th  m c. Trong khi các t p tin b  xóa b  không th  bữ ạ ụ ư ư ụ ậ ị ỏ ể ị 
xóa đi kh i đĩa, chúng có th  đ c vi t ch ng lên.ỏ ể ượ ế ồ

Desktop
Trình làm vi c Dekstop ệ
S  bi u di n các h  th ng t p tin b ng bi u đ  th , trong đó các ng d ngự ể ễ ệ ố ậ ằ ể ồ ị ứ ụ  
và các t p tin đ c bi u di n b ng các hình v  (các bi u t ng mà có thậ ượ ể ễ ằ ẽ ể ượ ể 
đ c g i ra b ng cách nh p đ n ho c đúp con chu t).ượ ọ ằ ắ ơ ặ ộ

Desktop pulishing (DTP)
In b ng máy vi tính ằ
Vi c s  d ng máy vi tính đ  x p ch  v i c p b c nh  và s p x p trang.ệ ử ụ ể ế ữ ớ ấ ậ ỏ ắ ế  
Các h  th ng này có kh  năng t o ra các trang trong khoan chu n b  (cácệ ố ả ạ ẩ ị  
trang chu n b  đ  sao chép và in) ch a các bi u đ  và văn b n, v i b  vănẩ ị ể ứ ể ồ ả ớ ộ  
b n có các ki u c  và kích th c khác nhau. Các trang này có th  đ cả ể ỡ ướ ể ượ  
xem l i toàn b  trên màn hình tr c khi đ c in trên máy in lade.ạ ộ ướ ượ

Diane 
(Vi t t t c a direct information access network for Europe) ế ắ ủ
S  THU TH P THÔNG TIN CUNG C P CHO M NG MÁY TÍNH C AỰ Ậ Ầ Ạ Ủ  
CH U U.Ấ Ấ

Difference engine 
Máy tính 
Máy tính c  h c đ c thi t k  (và đ c ch  t o m t ph n năm 1822) b iơ ọ ượ ế ế ượ ế ạ ộ ầ ở  
nhà toán h c ng i Anh, Charles Barrles, t o ra các b ng tính tu i thọ ườ ạ ả ổ ọ 
đáng tin c y. Ti n thân c a máy phân tích, nó đã tính đ c các hàm s  toánậ ề ủ ượ ố  
h c b ng cách gi i. S  khác nhau gi a các giá tr  đ c cho tr c c a cácọ ằ ả ự ữ ị ượ ướ ủ  
bi n s  trong các ch ng trình.ế ố ươ

Digit 
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Ch  sữ ố
S  b t kỳ t  0 đ n 9 trong h  th p phân. Các c  s  khác nhau có ph m viố ấ ừ ế ệ ậ ơ ố ạ  
các ch  s  khác nhau. Ví d  nh  h  16 s  có các ch  s  t  0 đ n 9 và tữ ố ụ ư ệ ố ữ ố ừ ế ừ 
A t i F, trong khi h  nh  phân ch  có 2 ch  s  là 0 và 1.ớ ệ ị ỉ ữ ố

Digital 
K  thu t s  ỹ ậ ố
Thu t ng  có nghĩa là mã hóa b ng s . H  th ng k  thu t s  s  d ng 2ậ ữ ằ ố ệ ố ỹ ậ ố ử ụ  
tr ng thái, ho c các xung đi n th  m /t t ho c cao/th p đ  gi i mã, nh nạ ặ ệ ế ở ắ ặ ấ ể ả ậ  
và truy n thông tin. S  bi u di n k  thu t s  ch  ra các giá tr  riêng bi tề ự ể ễ ỹ ậ ố ỉ ị ệ  
nh  các s  (khác v i các ký hi u t ng t , nh  các đo n liên t c c a kimư ố ớ ệ ươ ự ư ạ ụ ủ  
ch  trên b ng s ).ỉ ằ ố

Digital audio tape (DAT) 
Băng ghi âm b ng k  thu t s  ằ ỹ ậ ố
Băng t n ch a đ n vài nige byte thông tin, đ c dùng đ  d  tr . Các dầ ứ ế ượ ể ự ữ ữ 
li u đ c truy n đi v i m c đ  vài megabyte trong m t phút.ệ ượ ề ớ ứ ộ ộ

Digital computer
Máy tính hi n sệ ố
Công c  tính toán ho t đ ng trên h  th ng 2 tr ng thái, s  d ng các kýụ ạ ộ ệ ố ạ ử ụ  
hi u đ c mã hóa b ng cáh s  d ng h  nh  phân (các s  đ c c u thànhệ ượ ằ ử ụ ệ ị ố ượ ấ  
t  các t  h p c a các ch  s  0 và 1).ừ ổ ợ ủ ữ ố

Digital data transmaission 
Truy n d  li u b ng k  thu t s  ề ữ ệ ằ ỹ ậ ố
Cách th c truy n d  li u b ng cách bi n đ i t t c  các d u hi u (hìnhứ ề ữ ệ ằ ế ổ ấ ả ấ ệ  

nh, âm thanh ho c t ) thành các mã s  (th ng là h  nh  phân) tr c khiả ặ ừ ố ườ ệ ị ướ  
truy n đi, r i l i bi n đ i tr  l i nh  ban đ u  n i nh n d  li u. Ph ngề ồ ạ ế ổ ở ạ ư ầ ở ơ ậ ữ ệ ươ  
pháp này lo i tr  đ c s  méo mó hay thoái hóa các tín hi u trong quáạ ừ ượ ự ệ  
trình truy n, l u tr  và x  lý.ề ư ữ ử

Didital to - analogue converter 
B  bi n đ i - t ng t  ộ ế ổ ươ ự
M nh đi n t  bi n đ i các tín hi u s  thành tín hi u t ng đ ng. M chạ ệ ử ế ổ ệ ố ệ ươ ươ ạ  
đi n t  này đ c dùng đ  bi n đ i đ u ra b ng s  t  m t máy tính thànhệ ử ượ ể ế ổ ầ ằ ố ừ ộ  
đi n th  t ng đ ng c n thi t đ  sinh ra m t âm thanh t  b  khuy chệ ế ươ ươ ầ ế ể ộ ừ ộ ế  
đ i quy c.ạ ướ

Digital video interractive (DVI) 
S  t ng tác video - s  ự ươ ố
________________________________________________________________________________________
___
This info is collected by Nguy n Thái Vũ – ễ vuyenthao@gmail.com - 0912070826

25

mailto:vuyenthao@gmail.com


K  thu t đ c s  d ng đ  l u tr  các hình nh c a ti vi trên máy tính. Nóỹ ậ ượ ử ụ ể ư ữ ả ủ  
s  d ng k  thu t nén d  li u và các b  m ch x  lý đ c bi t.ử ụ ỹ ậ ữ ệ ộ ạ ử ặ ệ

Digitizer 
B  s  hóa ộ ố
Công c  bi n các tín hi u hình nh video thành d ng s  sao cho các nhụ ế ệ ả ạ ố ả  
video có th  đ c đ a vào, l u tr  bi u di n và thao tác b i m t máy tính.ể ượ ư ư ữ ể ễ ở ộ  
Thu t ng  này đôi lúc cũng đ c dùng đ  ch  m t kh i đô th .ậ ữ ượ ể ỉ ộ ố ị

Ding bat 
Ký t  đ c bi t ự ặ ệ
Ký t  ph i là s  và ch  cái, nh  d u sao, d u đ n hay mũi tên. Các ký tự ả ố ữ ư ấ ấ ạ ự 
này đ c t  h p thành các phông ch  Tái bút và d ng th ng đ  s  d ngượ ổ ợ ữ ạ ẳ ể ử ụ  
v i các b  x  lý và các ch ng trình v  đ  th .ớ ộ ử ươ ẽ ồ ị

DIP
Vi t t t c a documen imgge processing: x  lý tài li u nhế ắ ủ ử ệ ả

Direct access or random access 
S  truy c p tr c ti p ự ậ ự ế
M t d ng truy c p t p tin. t p tin truy c p tr c ti p có ch a các ghi chépộ ạ ậ ậ ậ ậ ự ế ứ  
có th  đ c truy c p tr c ti p nh  máy tính vì m i ghi chép có đ a chể ượ ậ ự ế ờ ỗ ị ỉ 
riêng c a nó trên đĩa l u.ủ ư

Direct memory access (DMA) 
Truy c p b  nh  tr c ti pậ ộ ớ ự ế
K  thu t đ c dùng đ  chuy n d  li u đ n và đi kh i các thi t b  bênỹ ậ ượ ể ể ữ ệ ế ỏ ế ị  
ngoài mà không c n đi qua kh i x  lý trung tâm và vì th  tăng t c đầ ố ử ế ố ộ 
truy n. S  truy c p b  nh  tr c ti p đ c dùng cho các công c  nh  bề ự ậ ộ ớ ự ế ượ ụ ư ộ 
quét hình.

Directory
Th  m c ư ụ
S  x p nhóm c a tên các t p tin d i tên th  m c, cùng v i các thông tinự ế ủ ậ ướ ư ụ ớ  
cung c p cho máy tính có th  tìm l i đ c nh ng t p tin này t  vùng l uấ ể ạ ượ ữ ậ ừ ư  
tr  đ m.ữ ệ

Disc or disk 
ĐĨA 
Môi tr ng ph  bi n đ  l u tr  d  li u (m t lo i thay th  là băng t ).ườ ổ ế ể ư ữ ữ ệ ộ ạ ế ừ  
ĐĨA T  Đ C QUAY V I M T T C Đ  CAO TRONG  ĐĨA KHIỪ ƯỢ Ớ Ộ Ố Ộ Ồ  
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đ u đ c/ghi (m  máy xem ho c ghi đĩa) đi qua trên b  m t c a nó s  đ cầ ọ ở ặ ề ặ ủ ẽ ọ  
hay ghi l i các bi n đ i t  gi i mã d  li u. G n đây, các đĩa quang h cạ ế ổ ừ ả ữ ệ ầ ọ  
nh  CD-ROM; CD-R và WOEN đã đ c dùng đ  l u tr  d  li u b ngư ượ ể ư ữ ữ ệ ằ  
máy tính. 
CÁC ĐĨA T  CÓ M T S  D NG. ĐĨA C NG C  Đ NH đ c t o bênỪ Ộ Ố Ạ Ứ Ố Ị ượ ạ  
trong khoang  đĩa, th ng tr c x p ch ng lên nhau. Các đĩa c ng có thổ ườ ự ế ồ ứ ể 
l y đi đ c th ng có trong các h  th ng máy tính. Các đĩa đ c ch aấ ượ ườ ệ ố ượ ứ  
ho c riêng bi t ho c nh  m t kh i x p ch ng trong m t h p b o v  b ngặ ệ ặ ư ộ ố ế ồ ộ ộ ả ệ ằ  
nh a t ng h p, và có th  đ c l y ra kh i khoan  đĩa và gi  Đ  Sự ổ ợ ể ượ ấ ỏ ổ ữ Ể Ử 
D NG SAU NÀY. ĐĨA M M LÀ D NG PH  BI N nh t c a s  l u trỤ Ề Ạ Ồ Ế ấ ủ ự ư ữ 
dùng cho máy vi tính. Nó có kích th c và dung tích nh  h n đĩa c ngướ ỏ ơ ứ  
nhi u và đ c g i nh  v y vì nó đ c s n xu t t  màng nh a t ng h pề ượ ọ ư ậ ượ ả ấ ừ ự ổ ợ  
m ng đ c ph  m t l p v t li u t  tính.ỏ ượ ủ ộ ớ ậ ệ ừ

Dise Drive 
 ĐĨA Ồ

D ng c  c  h c đ c d  li u t  đĩa và ghi d  li u vào đĩa. Trong tr ngụ ụ ơ ọ ọ ữ ệ ừ ữ ệ ườ  
h p đĩa c ng,  đĩa bao hàm c  chính đĩa c ng.ợ ứ ổ ả ứ

Dise formatting 
S  đ nh d ng đĩa ự ị ạ
S  chu n b  m t đĩa t  tr ng đ  các d  li u có th  l u tr  đ c trên nó,ự ẩ ị ộ ừ ố ể ữ ệ ể ư ữ ượ  
các d  li u đ c ghi trên b  m t đĩa trên nh ng đ ng tròn, m i đ ngữ ệ ượ ề ặ ữ ườ ỗ ườ  
đ c phân chia thành m t s  cung. Trong vi c đ nh d ng m t đĩa, hượ ộ ố ệ ị ạ ộ ệ 
th ng ho t đ ng c a máy tính s  giúp đi u khi n các thông tin nh  số ạ ộ ủ ẽ ề ể ư ố 
đ ng và s  cung giúp cho các d  li u đ c l u tr  có th  đ c truy c pườ ố ữ ệ ượ ư ữ ể ượ ậ  
tr c ti p b i b  ph n trong  đĩa. ự ế ở ộ ậ ổ
M t s  h  th ng x  lý t  cũ h n đã dùng các đĩa m m có cung ng, trongộ ố ệ ố ử ừ ơ ề ứ  
đó vi c đ nh d ng đĩa đ c xác đ nh b i các l  trong đĩa. Ngày nay, t t cệ ị ạ ượ ị ở ỗ ấ ả 
các h  th ng máy tính đ u s  d ng các đĩa cung m m nó ho c đ c đ nhệ ố ề ử ụ ề ặ ượ ị  
d ng tr c lúc bán ho c đ c đ nh d ng b ng cách s  d ng ch ng trìnhạ ướ ặ ượ ị ạ ằ ử ụ ươ  
t n d ng đ c cung c p v i m i h  th ng máy vi tính ho t đ ng.ậ ụ ượ ấ ớ ộ ệ ố ạ ộ

Discman
Nhãn hi u máy nghe đĩa la de ệ
Nhãn hi u th ng m i c a hãng Sony dùng cho máy nghe đĩa lade xáchệ ươ ạ ủ  
tay, t ng đ ng v i nhãn hi u Walkman, nó cũng là nhãn hi u c a ki uươ ươ ớ ệ ệ ủ ể  
máy có màng tinh th  l ng cho các đĩa d  li u.ể ỏ ữ ệ

Disc optimizer:
Ch ng trình nhóm các đo n nh  l iươ ạ ỏ ạ
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Distributed processing
S  x  lý phân tán ự ử
S  x  lý b ng máy tính mà s  d ng h n m t máy tính đ  ti n hành m tự ử ằ ử ụ ơ ộ ể ế ộ  
s  ng d ng. Nó bao g m vi c x  lý b ng cách s  d ng m ng l i vùng,ự ứ ụ ồ ệ ử ằ ử ụ ạ ướ  
ki n trúc khách/ch  và x  lý song song.ế ủ ử

Ditheking
T o lay đ ng, làm lung linh ạ ộ
K  thu t dùng cho các m u ch m g ch khác nhau trên đ  th , bi u đ  đỹ ậ ẫ ấ ạ ồ ị ể ồ ể 
t o n t ng c a các vùng b  che khu t. M i d u ch m đ u có cùng kíchạ ấ ượ ủ ị ấ ỗ ấ ấ ề  
th c và cùng đ  đ m.ướ ộ ậ

Document
Tài li u, ch ng t  ệ ứ ừ
D  li u liên quan đ n m t ng d ng riêng. Ví d , nh  tài li u văn b n cóữ ệ ế ộ ứ ụ ụ ư ệ ả  
th  đ c sinh ra b i b  m ch x  lý và tài li u bi u đ  có th  đ c sinh raể ượ ở ộ ạ ử ệ ể ồ ể ượ  
v i kh i CAD. Tài li u OMR hay OCR là tài li u trên gi y ch a các dớ ố ệ ệ ấ ứ ữ 
li u có th  đ c đ a tr c ti p vào máy tính nh  s  d ng m t b  ph nệ ể ượ ư ự ế ờ ử ụ ộ ộ ậ  
đ c tài li u.ọ ệ

Documentation 
Cung c p d  li u, s u li u ấ ữ ệ ư ệ
Thông tin vi t liên quan đ n m t ch ng trình máy tính hay m t kh i ngế ế ộ ươ ộ ố ứ  
d ng, s u li u th ng đ c chia thành ph m trù: s u li u ch ng trình vàụ ư ệ ườ ượ ạ ư ệ ươ  
s u li u s  d ng. ư ệ ử ụ
S u li u ch ng trình là s  m  t  hoàn ch nh k  thu t c a m t ch ngư ệ ươ ự ộ ả ỉ ỹ ậ ủ ộ ươ  
TRÌNH. Đ C SO N TH O NH  M T PH N M M Đ C vi t vàƯỢ Ạ Ả Ư Ộ Ẩ Ề ƯỢ ế  
d  đ nh giúp đ  s  duy trì ho c phát tri n sau này c a ch ng trình đó.ự ị ỡ ự ặ ể ủ ươ  
S u li u s  d ng gi i thích cách th c v n hành ph n m m đó.ư ệ ử ụ ả ứ ậ ầ ề

Document image processing 
S  x  lý tài li u ự ử ệ
S  phân tích các tài li u và l u tr  trên CD-ROM. Các nh phân tích đ cự ệ ư ữ ả ượ  
x p theo m c l c, đ  đ m b o s  truy c p nhanh h n, kh  năng trên gi yế ụ ụ ể ả ả ự ậ ơ ả ấ  
HOÂC D NG C C NH . ĐI U NÀY T NG T  NH  S  L U trẠ Ự Ỏ Ề ƯƠ Ự Ư Ự Ư ữ 
tài li u đ c nhi u công ty đi u ch nh đ  ph c v  khách hàng t t h n vàệ ượ ề ề ỉ ể ụ ụ ố ơ  
gi m kho ng không l u tr  c n thi t.ả ả ư ữ ầ ế

Document reader
B  ph n đ c tài li u ộ ậ ọ ệ
Thi t b  đ u vào đ c các d u hi u hay ký t , th ng  d ng đã đ cế ị ầ ọ ấ ệ ự ườ ở ạ ượ  
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chu n b  tr c và các tài li u. Các thi t b  nh  v y đ c dùng đ  nh n dẩ ị ướ ệ ế ị ư ậ ượ ể ậ ữ 
li u b ng s  nh n bi t các d u hi u quang h c, s  nh n bi t các ký tệ ằ ự ậ ế ấ ệ ọ ự ậ ế ự 
quang h c và vi c dò d u hi u.ọ ệ ấ ệ

Dongle 
Thi t b  đ  b o đ m vi c s  d ng h p pháp c a m t ch ng trình ngế ị ể ả ả ệ ử ụ ợ ủ ộ ươ ứ  
d ng. Nó th ng g n vào b  ph n in c a máy vi tính và ch ng trình sụ ườ ắ ộ ậ ủ ươ ẽ 
không ch y đ c n u không có m t nó. Th ng cũng c n thi t ph i b tạ ượ ế ặ ườ ầ ế ả ậ  
máy in.

Dos 
H  đi u hành Dos. H  th ng đi u hành máy tính đ c thi t k  đ c bi tệ ề ệ ố ề ượ ế ế ặ ệ  
cho vi c s  d ng v i đĩa l u tr ; nó cũng đ c dùng đ  ch  h  th ng đi uệ ử ụ ớ ư ữ ượ ể ỉ ệ ố ề  
hành riêng MS-DOS.

Dot Matrix printer
Máy in kim 
Maý in c a máy tính sinh ra m i lý t  riêng bi t b ng cách in m t hình hayủ ỗ ự ệ ằ ộ  
M T KHUÔN M U G M R T NHI U CH M NH . Đ U IN LÀ m tỘ Ẫ Ồ Ầ Ề Ầ Ỏ Ẩ ộ  
đ ng th ng đ ng hay m t kh i g m 9 ho c 24 kim in. Khi đ u in đ cườ ẳ ứ ộ ố ồ ặ ầ ượ  
chuy n đ ng t  bên này sang bên kia trang gi y, các kim in đ c đ y vể ộ ừ ấ ượ ẩ ề 
phía tr c m t cách ch n l c, đánh vào ruy băng t m m c và t o nên cácướ ộ ọ ọ ẩ ự ạ  
hình m u g m các ch m cho m i lý t  trên t  gi y n m bên. ẫ ồ ấ ỗ ự ờ ấ ằ
Máy in kim linh đ ng h n máy in có đ u in hình hoa cúc vì nó có th  inộ ơ ầ ể  
đ c đ  th , hình v  và văn b n trong nhi u d ng ch  khác nhau. Máy inượ ồ ị ẽ ả ề ạ ữ  
này đ c mua và b o trì r  h n máy in lade, và vì các kim c a nó gõ lênượ ả ẻ ơ ủ  
gi y b ng ph ng pháp v t lý nên có th  t o ra các b n sao b ng gi yấ ằ ươ ậ ể ạ ả ằ ấ  
than. Tuy nhiên nó gây n ào khi ho t đ ng và không th  t o b n in ch tồ ạ ộ ể ạ ả ấ  
l ng cao nh  các máy in không có s  va ch m tr c ti p.ượ ư ự ạ ự ế

Double - click 
N ĐÔI Ầ

NH N ( N VÀ TH  NÚT NH N TRÊN CON CHU T) 2 L N LIÊNẦ Ầ Ả Ầ Ộ Ẩ  
TI P. N đôi trên m t bi u t ng đ c bi n di n trên màn hình n n đ cẾ Ầ ộ ể ượ ượ ễ ễ ề ượ  
s  d ng đ  kh i đ u m t ng d ng.ử ụ ể ở ầ ộ ứ ụ

Double precision 
S  chính xác g p đôiự ấ
D ng ký hi u đi m n i có đ  chính xác cao, có nhi u ch  s  th p phân cóạ ệ ể ổ ộ ề ữ ố ậ  
nghĩa. Thu t ng  g p đôi ch  s  chính xác không ch t ch , có ngu n g cậ ữ ấ ỉ ự ặ ẽ ồ ố  
t  nh ng s  s  d ng h n 1 bit làm ký hi u đi m n i tiêu chu n.ừ ữ ố ử ụ ơ ệ ể ổ ẩ
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DPI (vi t t t c a dots per inch)ế ắ ủ
S  ch m trong m t inch ố ấ ộ
Đ N V  ĐO NH Đ C SINH RA TRÊN MÀN HÌNH MÁY tính vàƠ Ị Ả ƯỢ  
máy in.

DRAM (vi t t t c a dynamic random - access memory) ế ắ ủ
B  nh  truy c p ng u nhiên đ ng ộ ớ ậ ẫ ộ
Thi t b  c a b  nh  máy tính trong d ng m ch Silicon, th ng đ c sế ị ủ ộ ớ ạ ạ ườ ượ ử 
d ng đ  b o đ m s  truy c p t c thì trong b  nh  c a máy vi tính. Bụ ể ả ả ự ậ ứ ộ ớ ủ ộ 
nh  này xóa n i dung c a nó n u chúng không đ c đ c và vi t l i sauớ ộ ủ ế ượ ọ ế ạ  
m i 2 mili giây. Quá trình này đ c g i là s  làm t i m i b  nh . Bỗ ượ ọ ự ươ ớ ộ ớ ộ 
nh  truy c p ng u nhiên này ch m h n nh ng r  h n SRAM - là b  nhớ ậ ẫ ậ ơ ư ẻ ơ ộ ớ 
m ch silicon.ạ

Driver 
Trình đi u khi n ề ể
Ch ng trình đi u khi n thi t b  ngo i biên c a máy vi tính. M i thi t bươ ề ể ế ị ạ ủ ỗ ế ị 
đ c n i v i máy tính c n m t ch ng trình đi u khi n riêng. Ch ngượ ố ớ ầ ộ ươ ề ể ươ  
trình đi u khi n riêng b o đ m s  liên l c gi a máy tính và thi t b . Ví dề ể ả ả ự ạ ữ ế ị ụ 
nh  nó th ng có th  n i nhi u d ng máy in khác nhau, m i máy in cóư ườ ể ố ề ạ ỗ  
m t m t mã ho t đ ng riêng c a nó, v i lo i máy tính gi ng nhau. ĐI Uộ ậ ạ ộ ủ ớ ạ ố Ề  
NÀY TH C HI N Đ C VÌ NH  CH NG TRÌNH D N đ c cungỰ Ệ ƯỢ Ờ ƯƠ Ẫ ượ  
c p đ  d ch các l nh in tiêu chu n c a máy tính thành các l nh đ c bi tấ ể ị ệ ẩ ủ ệ ặ ệ  
c n thi t cho m i máy.ầ ế ỗ

Dry running 
S  ki m tra b ng tay ự ể ằ
S  ki m tra s  ti n tri n c a các d  li u, b ng tay (v i ví d  nh  gi y vàự ể ự ế ể ủ ữ ệ ằ ớ ụ ư ấ  
bút chì) m t ch ng trình máy tính tr c khi ch ng trình đó đ c ch yộ ươ ướ ươ ượ ạ  
trên máy tính.

DYP (vi t t t c a Desktop publithing) ế ắ ủ
In b ng máy tínhằ

Dummtnl 
Thi t b  đ u cu i không thông minhế ị ầ ố
B  ph n không có kh  năng x  lý c a riêng nó. Nó làm vi c nh  m tộ ậ ả ử ủ ệ ư ộ  
ph ng ti n ti p c n v i kh i x  lý trung tâm chính.ươ ệ ế ậ ớ ố ử

Dump 
K t su t ế ấ
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Quá trình truy n d  li u nhanh chóng đ n b  nh  ngoài ho c đ n máy in.ề ữ ệ ế ộ ớ ặ ế  
Nó th ng đ c th c hi n đ  giúp đi u ch nh các sai sót hay nh  m tườ ượ ự ệ ể ề ỉ ư ộ  
ph n c a quy trình khám phá h  h ng đ c thi t k  đ  b o đ m s  anầ ủ ư ỏ ượ ế ế ể ả ả ự  
toàn cho d  li u.ữ ệ

Dvorak key board 
Bàn phím dvorak 
BÀN PHÍM N M NGOÀI C A M T MÁY ĐÁNH CH  BÌNHẲ Ủ Ộ Ữ  
TH NG (  Anh là Qwerty). Trong bàn phím Dvorak các phím th ngƯỜ Ở ườ  
đ c s  d ng nh t đ c x p  trung tâm đ  vi c n phím đ c nhanh.ượ ử ụ ấ ượ ế ở ể ệ ấ ượ  
Bàn phím QWERTY nguyên đ c thi t k  cho nh ng ng i đánh máy chượ ế ế ữ ườ ữ 
ch m đ  h  không gây ra s  m c k t trên máy đánh ch  c  h c.ậ ể ọ ự ắ ẹ ữ ơ ọ

Dynamic data exchange (DDE) 
S  trao đ i d  li u đ ng. M t d ng giao ti p x  lý qua l i đ c s  d ngự ổ ữ ệ ộ ộ ạ ế ử ạ ượ ử ụ  
trong c a s  Microsoft, nó b o đ m s  trao đ i các l nh và d  li u gi a 2ử ổ ả ả ự ổ ệ ữ ệ ữ  
ch ng trình ng d ng. S  trao đ i này đ c s  d ng ch  y u cho các dươ ứ ụ ự ổ ượ ử ụ ủ ế ữ 
li u tr c ti p t  ng d ng này sang ng d ng khác, ví d  nh  d  li u tr iệ ự ế ừ ứ ụ ứ ụ ụ ư ữ ệ ả  
r ng trong b ng báo cáo đ c x  lý t . Trong c a s  3.1 s  trao đ i nàyộ ả ượ ử ừ ử ổ ự ổ  
đ c nâng cao b ng các v t b  sung đ c n i và g n vào.ượ ằ ậ ổ ượ ố ắ

Dynamic link library 
Th  vi n n i liên k t đ ng ư ệ ố ế ộ
Các t p tin có ch c năng th c hi n mà có th  đ c n p vào nhu c u c aậ ứ ự ệ ể ượ ạ ầ ủ  
c a s  Microsoft và n i k t t i th i đi m th c hi n. C a s  Microsoft tử ổ ố ế ạ ờ ể ự ệ ử ổ ự 
nó s  d ng các t p tin này đi u khi n bàn phím, ví d  nh  ch ng trìnhử ụ ậ ề ể ụ ư ươ  
x  lý c a c a s  s  d ng các t p tin này cho các ch c năng nh  s a l iử ủ ử ổ ử ụ ậ ứ ư ử ỗ  
chính t  và ki m tra d u.ả ể ấ

Thu t ng  tin h c(E)ậ ữ ọ
(03:45:00 17-03-03)
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expansion board or expansion brand card 
B n m  r ng ả ở ộ
B n m ch in mà có th  đ c gài vào máy tính đ  tăng c ng các khả ạ ể ượ ể ườ ả 
năng c a chúng (ví d  nh  tăng b  nh  c a chúng) ho c đ  thêm cácủ ụ ư ộ ớ ủ ặ ể  
ph ng ti n (ví d  nh  hình nh)ươ ệ ụ ư ả

expert system
H  th ng chuyên gia ệ ố
Ch ng trình máy tính đ  đ a ra l i khuyên (nh  các d  đoán s  suyươ ể ư ờ ư ự ự  
y u hay gi i thích các lu t) mà k t h p ki n th c t  nh ng tinh hoa c aế ả ậ ế ợ ế ứ ừ ữ ủ  
con ng i. Nó là m t d ng c a h  th ng d a trên c  s  ki n th c ch aườ ộ ạ ủ ệ ố ự ơ ở ế ứ ứ  
các quy lu t mà có th  đ c áp d ng đ  tìm l i gi i cho m t v n đ . Nóậ ể ượ ụ ể ờ ả ộ ấ ề  
là m t d ng c a trí thông minh nhân t o.ộ ạ ủ ạ

export
Xu tấ
Đ U RA C A M T T P TIN TRONG D NG KHÁC MÀ T  ĐÓ nóẨ Ủ Ộ Ậ Ạ Ừ  
đ c s  d ng b i các ng d ng hi n hành. Ví d  nh  ch ng trình xượ ử ụ ở ứ ụ ệ ụ ư ươ ử 
lý t  ch y trên máy tính ki u Apple Macintosh có th  có ph ng ti n đừ ạ ể ể ươ ệ ể 
l u tr  m t t p tin trên đĩa m m trong d ng có th  đ c đ c b iư ữ ộ ậ ề ạ ể ọ ượ ở  
ch ng trình x  lý t  ch y trên máy tính cá nhân IBM.ươ ử ừ ạ

extended memory
B  nh  m  r ng ộ ớ ở ộ
B  nh  trong h  d a trên MS-DOS trên m t byte mà DOS tr  giúp. Bộ ớ ệ ự ộ ợ ộ 
nh  m  r ng không th  hi u đ c h  đi u hành và nó đ i h i b  ph nớ ở ộ ể ể ượ ệ ề ỏ ỏ ộ ậ  
qu n lý b  nh  m  r ng. Windows và các ng d ng c a Windows đòiả ộ ớ ở ộ ứ ụ ủ  
h i có b  nh  ph .ỏ ộ ớ ụ

Thu t ng  tin h c (F)ậ ữ ọ
(08:45:00 19-03-03)

FAT
Vi t t t c a file allocation table. B ng đ nh v  t p. ế ắ ủ ả ị ị ệ

fax - fax 
(tên th ng g i c a facsimile transmission hay telefax)ườ ọ ủ
S  truy n nh qua đ ng vi n thông, th ng là m ng đi n tho i. Khiự ề ả ườ ễ ườ ạ ệ ạ  
đ c đ t vào máy fax, nh g c đ c quét b i m t thi t b  truy n và đ cượ ặ ả ố ượ ở ộ ế ị ề ượ  
bi n đ i thành các tín hi u m t mã đi qua đ ng đi n tho i đ n máy nh nế ổ ệ ậ ườ ệ ạ ế ậ  
fax,  đó nh đ c t o thành là b n sao c a g c. Các t m hình cũng nhở ả ượ ạ ả ủ ố ấ ư 
văn b n in và b n v  đ u có th  g i đi đ c. S  truy n đi x y ra  m cả ả ẽ ề ể ở ượ ự ề ả ở ứ  
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4800 hay 3600 bit đ n v  thông tin trong m t giây.ơ ị ộ

FDDI
(Vi t t t c a fibre - optic digital device interface):ế ắ ủ
Thi t b  n i dùng s i cáp quang k  thu t s .ế ị ố ợ ỹ ậ ố
Dãy các m ng th  t c, đ c Vi n tiêu chu n qu c gia Hoa Kỳ d ng lên,ạ ủ ụ ượ ệ ẩ ố ự  
liên quan đ n các m ng l i t c đ  cao s  d ng s i cáp quang. FDDI hế ạ ướ ố ộ ử ụ ợ ỗ 
tr  vi c truy n d  li u v i m c đ  lên t i 100 Mbp và đ c đ a vào trongợ ệ ề ữ ệ ớ ứ ộ ớ ượ ư  
nhi u n i đ  thay th  cho Ethernet. FDDI không ch  cho phép truy n m tề ơ ể ế ỉ ề ộ  
s  l n d  li u, ví d  nh  các b c tranh màu, mà còn có th  truy n d  li uố ớ ữ ệ ụ ư ứ ể ề ữ ệ  
âm thanh và hình nh.ả

feasibility study
S  nghiên c u tính kh  thiự ứ ả
S  nghiên c u ban đ u đ c xúc ti n b i h  th ng phân tích xem xét cácự ứ ầ ượ ế ở ệ ố  
cách làm cho h  th ng máy tính có hi u l c. Giá c  và l i nhu n thích h pệ ố ệ ự ả ợ ậ ợ  
c a h  th ng đ c d  đoán tr c, và đã t ng là c  s  đ  quy t đ nh tínhủ ệ ố ượ ự ướ ừ ơ ở ể ế ị  
kh  thi c a h  th ng.ả ủ ệ ố

feedback
H i ti pồ ế
Nguyên t c chung mà theo đó các k t qu  đ c sinh ra trong m t ph nắ ế ả ượ ộ ả  

ng đang x y ra tr  thành các y u t  trong s  thay đ i ph n ng; s  ph nứ ả ở ế ố ự ổ ả ứ ự ả  
h i âm là nguyên t c đ c s  d ng trong các h  th ng t  đi u khi n, tồ ắ ượ ử ụ ệ ố ự ề ể ừ 
máy đi u nhi t đ n gi n và máy đi u t c có đ ng c  ch y b ng h i n cề ệ ơ ả ề ố ộ ơ ạ ằ ơ ướ  
đ n các máy công c  đi u khi n t  đ ng b ng máy tính. h  th ng đi uế ụ ề ể ự ộ ằ ệ ố ề  
khi n đ c máy tính hóa hoàn toàn, trong đó không có s  can thi p c aể ượ ự ệ ủ  
ng i v n hành, đ c g i là h  th ng ph n h i vòng kín. H  th ng màườ ậ ượ ọ ệ ố ả ồ ệ ố  
còn ph  thu c vào các tín hi u đi u khi n t  ng i v n hành đ c g i làụ ộ ệ ề ể ừ ườ ậ ượ ọ  
h  th ng ph n h i vòng m .ệ ố ả ồ ở

fetch - execute cycle or processing cycle
Chu kỳ chuy n t i th c hi n hay chu kỳ x  lý.ể ả ự ệ ử
Chu kỳ hai pha đ c kh i đi u khi n trung tâm c a máy tính s  d ng đượ ố ề ể ủ ử ụ ể 
x  lý ch  d n trong ch ng trình. Trong ba chuy n t i, s  ch  d n ch ngử ỉ ẫ ươ ể ả ự ỉ ẫ ươ  
trình k  ti p đ c truy n t  b  nh  truy tìm t c th i c a máy tính đ n bế ế ượ ề ừ ộ ớ ứ ờ ủ ế ộ 
ph n ghi ch  d n. (Vùng nh  đã gi  nh ng l i ch  d n trong khi nó đangậ ỉ ẫ ớ ữ ữ ờ ỉ ẫ  
đ c th c hi n). Trong pha th c hi n, s  ch  d n đ c mã hóa và tuânượ ự ệ ự ệ ự ỉ ẫ ượ  
theo. Quá trình này đ c l p l i trong vòng ti p theo.ượ ặ ạ ế

fibre optics
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S i quangợ
M t nhánh c a v t lý liên quan v i s  truy n ánh sáng và nh qua các s iộ ủ ậ ớ ự ề ả ợ  
th y tinh ho c nh a t ng h p đ c g i là s i quang. S i cáp quang đ củ ặ ự ổ ợ ượ ọ ợ ợ ượ  
s  d ng r ng rãi trong m ng FDDI và các h  th ng vi n thông.ử ụ ộ ạ ệ ố ễ

field
Tr ng d  li uườ ữ ệ
Chi ti t xác đ nh c a d  li u, th ng c a m t d ng ít xác đ nh. Tr ng dế ị ủ ữ ệ ườ ủ ộ ạ ị ườ ữ 
li u th ng là m t ph n c a tài li u là m t ph n c a t p tin.ệ ườ ộ ầ ủ ệ ộ ầ ủ ậ

field length check
S  ki m tra theo đ  dài tr ng d  li u ự ể ộ ườ ữ ệ
S  ki m tra hi u l c trong đó các ký t  trong m t tr ng d  li u đ u vàoự ể ệ ự ự ộ ườ ữ ệ ầ  
đ c tính đ n đ  b o đ m r ng m t s  chính xác các ký t  đã đ c đ aượ ế ể ả ả ằ ộ ố ự ượ ư  
vào. Ví d  nh  m t tr ng d  li u ngày tháng có 6 con s  có th  đ cụ ư ộ ườ ữ ệ ố ể ượ  
ki m tra đ  ch c ch n r ng nó ch a chính xác 6 ch  s .ể ể ắ ắ ằ ứ ữ ố

fith - generation computer 
Máy tính th  h  th  nămế ệ ứ
D ng máy tính m i đ c mong đ i, d a trên công ngh  vi đi n t  n i b tạ ớ ượ ợ ự ệ ệ ử ổ ậ  
v i t c đ  tính toán cao và s  x  lý song song. S  phát tri n c a k  thu tớ ố ộ ự ử ự ể ủ ỹ ậ  
tích phân v i m c đ  l n mà có th  đ t nhi u m ch vi đi n t  vào trongớ ứ ộ ớ ể ặ ề ạ ệ ử  
các m ch x  lý h n là kh  năng hi n th i và s  phát tri n trong thi t kạ ử ơ ả ệ ờ ự ể ế ế 
ph n m m và ph n c ng có th  t o ra các máy tính hùng m nh h n nh ngầ ề ầ ứ ể ạ ạ ơ ữ  
máy đang đ c s  d ng.ượ ử ụ

file
T p tinậ
M t t p h p các d  li u hay m t ch ng trình đ c l u tr  trong b  nhộ ậ ợ ữ ệ ộ ươ ượ ư ữ ộ ớ 
ngoài c a máy tính (ví d  nh  trên đĩa). Các t p tin d  li u th ng là t pủ ụ ư ậ ữ ệ ườ ậ  
h p c a các tài li u, m i tài li u có m t s  th ng d  li u cho các chi ti tợ ủ ệ ỗ ệ ộ ố ườ ữ ệ ế  
d  li u xác đ nh. Ví d  nh  t p tin v  m t nhóm h c sinh có th  có m tữ ệ ị ụ ư ậ ề ộ ọ ể ộ  
tài li u cho m i đ a tr , v i 5 tr ng d  li u trong m i tài li u, l u trệ ỗ ứ ẻ ớ ườ ữ ệ ỗ ệ ư ữ 
(1) h ; (2) tên; (3) tên ho c s  nhà; (4) tên đ ng; (5) thành ph . Ví d  nhọ ặ ố ườ ố ụ ư 
đ  tìm xem nh ng đ a tr  nào s ng trên cùng m t đ ng, ta s  nhìn vàoể ữ ứ ẻ ố ộ ườ ẽ  
tr ng d  li u 4.ườ ữ ệ

file access
S  truy c p t p tinự ậ ậ
Cách th c trong đó các tài li u trong t p tin đ c l u tr , g i ra ho c c pứ ệ ậ ượ ư ữ ọ ặ ậ  
nh t hóa b i máy tính. Có 4 d ng s p x p t p tin chính, m i d ng choậ ở ạ ắ ế ậ ỗ ạ  
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phép m t cách truy c p tài li u khác nhau. Các tài li u trong t p tin chu iộ ậ ệ ệ ậ ỗ  
không đ c l u tr  theo m t th  t  riêng, vì v y m t tài li u xác đ nh cóượ ư ữ ộ ứ ự ậ ộ ệ ị  
th  đ c truy c p ch  b ng cách đ c qua t t c  các tài li u tr c nó. Cácể ượ ậ ỉ ằ ọ ấ ả ệ ướ  
tài li u trong t p tin có trình t  đ c l u tr  theo s  t ng ng v i tr ngệ ậ ự ượ ư ữ ự ươ ứ ớ ườ  
gi i đáp và máy tính có th  dùng các k  thu t thăm dò đ  truy c p m t tàiả ể ỹ ậ ể ậ ộ  
li u xác đ nh. T p tin có trình t  đ c ch  s  hóa có các ch  s  ghi v  tríệ ị ậ ự ượ ỉ ố ỉ ố ị  
c a m i kh i tài li u và đ c thi t l p và c p nh t hóa v i t p tin đó.ủ ỗ ố ệ ượ ế ậ ậ ậ ớ ậ  
T p tin truy c p tr c ti p ch a các tài li u mà có th  truy c p tr c ti pậ ậ ự ế ứ ệ ể ậ ự ế  
c a các tài li u mà có th  truy c p tr c ti p b ng máy tính.ủ ệ ể ậ ự ế ằ

file allocation table (FAT)
B ng phân ph i t p tinả ố ậ
B ng đ c h  đi u hành s  d ng đ  ngh  đ  ghi s  s p x p v t ch t c aả ượ ệ ề ử ụ ề ị ể ự ắ ế ậ ấ ủ  
các t p tin trên đĩa. Nh  k t qu  c a s  phân đo n các t p tin có th  đ cậ ư ế ả ủ ự ạ ậ ể ượ  
tách thành nhi u ph n đ t trong các v  trí khác nhau trên đĩa.ề ầ ặ ị

file genertion 
Phiên b n c a t p tinả ủ ậ
Phiên b n xác đ nh c a m t t p tin. Khi t p tin đ c c p nh t hóa, m tả ị ủ ộ ậ ậ ượ ậ ậ ộ  
b n m i thi t l p, ch a chính xác nh ng thông tin hi n đ i.ả ớ ế ậ ứ ữ ệ ạ
B n cũ c a t p tin th ng s  đ c l u tr  đ  cung c p d  li u trongả ủ ậ ườ ẽ ượ ư ữ ể ấ ữ ệ  
nh ng tr ng h p mà b n m i c a t p tin b  m t ho c b  h  h ng.ữ ườ ợ ả ớ ủ ậ ị ấ ặ ị ư ỏ

file merging
S  n i các t p tinự ố ậ
S  k t h p hai hay nhi u t p tin theo th  t  chu i thành m t t p tin có thự ế ợ ề ậ ứ ự ỗ ộ ậ ứ 
t .ự

file searching
S  thăm dò t p tinự ậ
S  khám xét b  nh  c a máy tính đ  tìm t p tin (th ng trong b  nhự ộ ớ ủ ể ậ ườ ộ ớ 
đ m)ệ

file server
Máy ph c v  t p tinụ ụ ậ
Máy tính trên m t m ng l i mà đi u khi n (và th ng l u tr ) các dộ ạ ướ ề ể ườ ư ữ ữ 
ki n đ c máy tính khác trên m ng l i s  d ng.ệ ượ ạ ướ ử ụ

file sorting
S  s p x p t p tin trong chu iự ắ ế ậ ỗ
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File transfer
S  chuy n t p tinự ể ậ
S  chuy n t p tin (ví d  nh  các d  li u đ c l u trên đĩa) t  m t máyự ể ậ ụ ư ữ ệ ượ ư ừ ộ  
này sang máy khác, các máy ph i đ c n i k t v t lý v i nhau (ví d  nhả ượ ố ế ậ ớ ụ ư 
b i m t đ ng đi n tho i thông qua m t modem) và c  hai ph i đangở ộ ườ ệ ạ ộ ả ả  
ch y ph n m m truy n thông thích h p.ạ ầ ề ề ợ

file updating
S  c p nh t hóa t p tinự ậ ậ ậ
S  xem xét l i và thay đ i các tài li u trong t p tin đ  ch c ch n r ngự ạ ổ ệ ậ ể ắ ắ ằ  
thông tin mà chúng ch a là chính xác và h p th i. Ba quá trình c  b n liênứ ợ ờ ơ ả  
quan đ n nó là thêm các tài li u m i vào, xóa các tài li u hi n có đi và bế ệ ớ ệ ệ ổ 
sung các tài li u hi n có.ệ ệ

filter
Ch ng trình truy n d  li u ươ ề ữ ệ
Các ch ng trình này th ng đ c s  d ng khi d  li u đi ra t  m tươ ườ ượ ử ụ ữ ệ ừ ộ  
ch ng trình ng d ng l i đ c đ a vào m t ch ng trình khác đòi h iươ ứ ụ ạ ượ ư ộ ươ ỏ  
m t d ng d  li u khác. Ví d  nh  các t p tin đ c chuy n gi a 2 ch ngộ ạ ữ ệ ụ ư ậ ượ ể ữ ươ  
trình x  lý khác nhau đ c th c hi n qua ho c ch ng trình chuy n ti pử ượ ự ệ ặ ươ ể ế  
đ u ra đ c cung c p b ng ch ng trình m t ho c đ u vào đ c cungầ ượ ấ ằ ươ ộ ặ ầ ượ  
c p b ng ch ng trình th  2. M t công d ng khác là m  r ng c u trúcấ ằ ươ ứ ộ ụ ở ộ ấ  
m t mã làm đ n gi n bàn phím đ a vào, thành d ng dài h n b  đòi h i b iậ ơ ả ư ạ ơ ị ỏ ở  
các tiêu chu n nh  SGML (Ngôn ng  t ng quát tiêu chu n).ẩ ư ữ ổ ẩ

Firmware
Ph n m mầ ề
Ch ng trình máy tính đ c ch a c  đ nh trong các m ch đi n t  ROMươ ượ ứ ố ị ạ ệ ử  
(b  nh  ch  đ c đ c) c a máy tính, trái v i ch ng trình mà đ c đ c tộ ớ ỉ ọ ượ ủ ớ ươ ượ ọ ừ 
b  nh  ngoài khi nó đ c c n đ n.ộ ớ ượ ầ ế

Fixed point notation
S  ký hi u b ng đi m c  đ nhự ệ ằ ể ố ị
H  th ng trong đó các s  đ c bi u di n b ng cách s  d ng m t t p tinệ ố ố ượ ể ễ ằ ử ụ ộ ậ  
c a ch  s  v i d u ph y th p phân luôn  v  trí chính xác c a nó. Đ Iủ ữ ố ớ ấ ẩ ậ ở ị ủ Ố  
V I NH NG S  QUÁ L N VÀ S  QUÁ NH  H  TH NG NÀY ĐÒIỚ Ữ Ố Ớ Ố Ỏ Ệ Ố  
H I R T NHI U CH  S . Đ  L N C A CÁC S  CÓ th  bi u di nỎ Ầ Ề Ữ Ố Ộ Ớ Ủ Ố ể ể ễ  
th c hi n đ c theo cách này b  gi i h n b i dung tích c a máy tính, và vìự ệ ượ ị ớ ạ ở ủ  
th  ký hi u d u di đ ng th ng hay đ c dùng h n.ế ệ ấ ộ ườ ượ ơ

flag
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Cờ
V t ch  th  có th  hi n ra ho c m t đi đ  làm hi u cho bi t m t đi uậ ỉ ị ể ệ ặ ấ ể ệ ế ộ ề  
khi n riêng nào đó là đúng hay không. Ví d  nh  đi m cu i c a t p tin cóể ụ ư ể ố ủ ậ  
đ c ch m t i hay không, ho c m t l i v t quá có xu t hi n hay không.ượ ạ ớ ặ ộ ố ượ ấ ệ  
V t ch  th  ph  này th ng có d ng c a m t ch  s  nh  phân đ n, ho c bitậ ỉ ị ụ ườ ạ ủ ộ ữ ố ị ơ ặ  
(0 ho c 1)ặ

flash memory
B  nh  nhanh.ộ ớ
M t d nh c a b  nh  EEPROM có th  b  xóa đi và l p trình l i mà khôngộ ạ ủ ộ ớ ể ị ậ ạ  
c n l y ra kh i máy tính.ầ ấ ỏ

flight simulator
V t mô ph ng chuy n bayậ ỏ ế
Thi t b  luy n t p c a phi công đ c đi u khi n b ng máy tính, ch a m tế ị ệ ậ ủ ượ ề ể ằ ứ ộ  
bu ng lái nhân t o đ c đ t trên các chân th y l c, mô ph ng các đi uồ ạ ượ ặ ủ ự ỏ ề  
khi n c a m t chuy n bay c a chi c máy bay th c. Ngoài ra, đó là ch ngể ủ ộ ế ủ ế ự ươ  
trình máy tính t o ra s  bi u di n t ng t  trên màn hình.ạ ự ể ễ ươ ự

floating - point notation
Ký hi u b ng đi m di đ ngệ ằ ể ộ
H  th ng ký hi u trong đó các s  đ c bi u di n b ng các phân s  th pệ ố ệ ố ượ ể ễ ằ ố ậ  
phân và s  mũ. Ví d  nh  trong s  bi u di n b ng d u di đ ng, số ụ ư ự ể ễ ằ ấ ộ ố 
123.000.000.000 s  đ c bi u di n 1,123 (phân s  hay đ nh tr ) và 12 (sẽ ượ ể ễ ố ị ị ố 
mũ). S  mũ là lũy th a b t 10 mà phân s  phân đ c nhân lên đ  đ t đ cố ừ ậ ố ượ ể ạ ượ  
giá tr  th c c a s . Trong cách khác, 123.000.000.000, có th  đ c bi uị ự ủ ố ể ượ ể  
di n b ng 0,123 x 10ễ ằ 12. Trong tính toán, s  bi u di n b ng d u di đ ngự ể ễ ằ ấ ộ  
t o đi u ki n cho ch ng trình làm vi c đ c v i các s  quá l n và sạ ề ệ ươ ệ ượ ớ ố ớ ố 
quá nh  mà ch  s  d ng vài ch  s . Tuy nhiên, nó ch m h n s  bi u di nỏ ỉ ử ụ ữ ố ậ ơ ự ể ễ  
b ng d u c  đ nh và ch u các l i làm tròn s .ằ ấ ố ị ị ỗ ố

floppy disc
ĐĨA M M Ề
D ng c  l u tr  d  li u này hay thông tin ch a 1 đĩa linh đ ng, nh  đ cụ ụ ư ữ ữ ệ ứ ộ ẹ ượ  
BAO TRONG T M NH A T NG H P. ĐĨA M M Đ C ĐÂT trong Ầ Ự Ồ Ợ Ề ƯỢ ổ 
đĩa,  đó nó quay v i t c đ  cao. D  li u đ c ghi theo các t  tính trênở ớ ố ộ ữ ệ ượ ừ  
m t hay c  hai m t đĩa. Ngày nay đĩa m m đ c s  d ng r ng rãi trênộ ả ặ ề ượ ử ụ ộ  
máy vi tính, th ng có đ ng kính 13,13 cm (5,25in) ho c 8,8 cm (3,5 in)ườ ườ ặ  
và ch a kho ng 0,5-2 megabyte, ph  thu c vào kích th c đĩa, ph ngứ ả ụ ộ ướ ươ  
pháp ghi và đĩa có m t hay 2 m t đ c s  d ng.ộ ặ ượ ử ụ
ĐĨA M M KHÔNG Đ T, VÀ Đ  NH  Đ  G I Đ C QUA b u đi n,Ề Ằ Ủ Ẹ Ể Ở ƯỢ ư ệ  
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nh ng có t c đ  truy c p ch m h n và d  v  h n đĩa c ng.ư ố ộ ậ ậ ơ ễ ỡ ơ ứ

floptical disc
ĐĨA QUANG H C T Y XÓA Đ C.Ọ Ẫ ƯỢ
ĐĨA NÀY C N M T  ĐĨA ĐÂC BI T, NH NG M T S   đĩa nhẨ Ộ Ồ Ệ Ư Ộ Ố Ồ ư 
v y cũng có th  ch p nh n các đĩa m m tiêu chu n 3,5 in.ậ ể ấ ậ ề ẩ

flow chart
S  đơ ồ
Bi u đ  đ c s  d ng đ  ch  các đ ng đi có th  có mà d  li u có th  điể ồ ượ ử ụ ể ỉ ườ ể ữ ệ ể  
qua m t h  th ng hay ch ng trình.ộ ệ ố ươ
S  đ  h  th ng, hay s  đ  d  li u, đ c dùng đ  mô t  dòng d  li uơ ồ ệ ố ơ ồ ữ ệ ượ ể ả ữ ệ  
ch y qua h  th ng x  lý d  li u hoàn toàn, các ký hi u hình v  khác nhauạ ệ ố ử ữ ệ ệ ẽ  
bi u di n các phép th c hi n liên quan và các d ng c  đ u vào, đ u ra vàể ễ ự ệ ụ ụ ầ ầ  
l u tr  khác nhau đ c yêu c u. S  đ  ch ng trình đ c dùng đ  mô tư ữ ượ ầ ơ ồ ươ ượ ể ả 
dòng d  li u ch y qua m t ch ng trình máy tính riêng, ch  ra th  t  chínhữ ệ ạ ộ ươ ỉ ứ ự  
xác c a các b c đ c th c hi n b i ch ng trình đó đ  x  lý d  li u cácủ ướ ượ ự ệ ở ươ ể ử ữ ệ  
ký hi u hình v  khác nhau đ c s  d ng đ  bi u di n d  li u đ u vào vàệ ẽ ượ ử ụ ể ể ễ ữ ệ ầ  
đ u ra, các k t lu n, s  phân nhánh.ầ ế ậ ự

font or fount
Ki u ch , phông chể ữ ữ
T p h p toàn b  các ký t  bi u di n ho c đ c in. Có cùng m t ki u chậ ợ ộ ự ể ễ ặ ượ ộ ể ữ 
KÍCH TH C VÀ KI U DÁNG (Đ M, NGHIÊNG, G CH D I...). ƯỚ Ể Ậ Ạ ƯỚ Ở 
Anh, kích th c phông ch  đ c đi b ng các đi m, m t đi m kho ng 0,3ướ ữ ượ ằ ể ộ ể ả  
mm.
Các phông ch  đ c s  d ng trong máy tính có 2 d ng chính: d ng ch mữ ượ ử ụ ạ ạ ấ  
và d ng đ ng nét. Phông ch  d ng ch m đ c l u tr  trong b  nh  máyạ ườ ữ ạ ấ ượ ư ữ ộ ớ  
tính nh  m t s  s p x p chính xác c a các nh đi m hay các ch m in c nư ộ ự ắ ế ủ ả ể ấ ầ  
thi t t o thành các ký t  trong m t kích th c riêng trên màn hình ho cế ạ ự ộ ướ ặ  
máy in, các phông ch  d ng đ ng nét đ c l u trong b  nh  c a máyữ ạ ườ ượ ư ộ ớ ủ  
tính nh  m t t p h p c a các l nh v  nên các đ ng tròn, đ ng th ng vàư ộ ậ ợ ủ ệ ẽ ườ ườ ẳ  
đ ng cong mà t o thành đ ng nét c a m i ký t . Chúng c n cho m tườ ạ ườ ủ ỗ ự ầ ộ  
máy tính hùng m nh vì m i ký t  đ c sinh ra riêng bi t t  m t t p h pạ ỗ ự ượ ệ ừ ộ ậ ơ  
các ch  d n và nh ng đi u này yêu c u s  tính toán đáng k .ỉ ẫ ữ ề ầ ự ể
Các phông ch  d ng ch m tr  nên r t r i r c khi xu t hi n n u chúngữ ạ ấ ở ấ ờ ạ ấ ệ ế  
đ c phóng to và đòi h i có m t t p h p các ch m riêng bi t cho m i kíchượ ỏ ộ ậ ợ ấ ệ ỗ  
th c phông ch . Ng c l i phông ch  d ng đ ng nét có th  v  t  lướ ữ ượ ạ ữ ạ ườ ể ẽ ỉ ệ 
đ c v i m i kích th c và v n duy trì hình d ng nh  nhau.ượ ớ ọ ướ ẫ ạ ư

foot print
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Chân máy
Vùng trên bàn ho c sàn nhà c n thi t cho m t máy tính hay các thi t bặ ầ ế ộ ế ị 
khác.

formatting
Vi t ng n c a disc formating hay text formatting (đ nh d ng đĩa hay đ nhế ắ ủ ị ạ ị  
d ng văn b n)ạ ả

fortran
(Vi t t t c a formala transtation):ế ắ ủ
Ngôn ng  Fortran.ữ
Ngôn ng  l p trình máy tính có m c đ  cao thích h p v i vi c tính toánữ ậ ứ ộ ợ ớ ệ  
H C VÀ KHOA H C. Đ C TRI N KHAI N M 1956 NÓ LÀ m tỌ Ọ ƯỢ Ể Ắ ộ  
trong nh ng ngôn ng  s m nh t v n còn đ c s  d ng. M t phiên b nữ ữ ớ ấ ẫ ượ ử ụ ộ ả  
g n đây, fortran 90 đang đ c dùng trên các máy tính song song cao c p.ầ ượ ấ  
Basic ch u nh h ng m nh b i FORTRAN và gi ng nhau  nhi u cách.ị ả ưở ạ ở ố ở ề

fourth - generation language (4GL)
Ngôn ng  th  h  th  4ữ ế ệ ứ
M t d ng ngôn ng  l p trình đ c thi t k  cho vi c l p trình ng d ngộ ạ ữ ậ ượ ế ế ệ ậ ứ ụ  
nhanh chóng nh ng th ng thi u kh  năng đi u khi n các ph n riêng c aư ườ ế ả ề ể ầ ủ  
máy tính. Ngôn ng  nh  v y cung c p các đ ng d  dàng c a các mànữ ư ậ ấ ườ ễ ủ  
hình thi t k  và t ng thu t.ế ế ườ ậ

fragmentation
S  phân đo nự ạ
S  phá v  các t p tin thành các m u tin đ c l u tr  trên các ph n khácự ỡ ậ ẫ ượ ư ữ ầ  
nhau c a đĩa. H  đi u hành s l u các t p tin theo cách này đ  s  d ngủ ệ ề ẽ ư ậ ể ử ụ  
đ c t i đa kho ng tr ng c a đĩa. M i m u tin ch a m t đi m ch  n i màượ ố ả ố ủ ỗ ẫ ứ ộ ể ỉ ơ  
m u tin ti p theo đ c l u. B ng phân ph i t p tin gi a các tài li u c aẫ ế ượ ư ả ố ậ ữ ệ ủ  
m u tin h c. Tuy nhiên, s  phân đo n làm ch m vi c truy c p t p tin. Cóẫ ọ ự ạ ậ ệ ậ ậ  
th  n i l i t p tin b ng cách sao chép t p tin. Thêm n a, các ch ng trìnhể ố ạ ậ ằ ậ ữ ươ  
n i t p tin cho phép n i các đĩa mà không c n sao chép t p tin  m t d ngố ậ ố ầ ậ ở ộ ụ  
c  l u tr  th  2.ụ ư ữ ứ

front-end processor
Máy tính nh  đ c dùng đ  ph i h p và đi u khi n s  truy n thông tinỏ ượ ể ố ợ ề ể ự ề  
gi a dàn máy tính l n và các thi t b  đ u vào và đ u ra c a nó.ữ ớ ế ị ầ ầ ủ

FPT
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Vi t t t c a file transfer protocalế ắ ủ

function
hàm số
Ph n nh  c a ch ng trình, nó đáp ng m t giá tr  xác đ nh. Ví d  nh  cănầ ỏ ủ ươ ứ ộ ị ị ụ ư  
b c 2 c a m t s  xác đ nh, hay th i h n hi n hành. H u h t các ngôn ngậ ủ ộ ố ị ờ ạ ệ ầ ế ữ 
l p trình g m m t s  các hàm s . M t hàm s  có m t hay nhi u đ i sậ ồ ộ ố ố ộ ố ộ ề ố ố 
(các giá tr  mà trên đó hàm s  th c hi n).ị ố ự ệ

funtion key
Phím ch c năng ứ
Phím trên bàn phím mà khi đ c n xu ng nó t o ra m t công vi c đ cượ ấ ố ạ ộ ệ ượ  
đ nh tr c, nh  k t thúc m t ch ng trình.ị ướ ư ế ộ ươ

functional programming
L p trình hàm sậ ố
S  l p trình d a trên s  đ nh nghĩa c a các hàm s . Có r t ít ngôn ng  l pự ậ ự ự ị ủ ố ấ ữ ậ  
trình hàm s , HOPE mà ML đang đ c dùng khá r ng rãi, m c dù nhi uố ượ ộ ặ ề  
ngôn ng  ti n l i (nh  ngôn ng  C) làm tăng c ng vi c s  d ng hàm s .ữ ệ ợ ư ữ ườ ệ ử ụ ố

fuzzy logic
S  suy lu n l p lự ậ ậ ờ
M t d ng bi u di n ki n th c phù h p v i các khái ni m (nh  nóng ho cộ ạ ể ễ ế ứ ợ ớ ệ ư ặ  

n ào) mà không th  đ nh nghĩa chính xác đ c nh ng ph  thu c trên cácồ ể ị ượ ư ụ ộ  
đi u ki n c a nó. Ví d  nh  s  phán xét v  n c có th  đ c mô t  làề ệ ủ ụ ư ự ề ướ ể ượ ả  
quá nóng ho c quá l nh, ph  thu c vào đó đ c s  d ng đ  r a m t hayặ ạ ụ ộ ượ ử ụ ể ử ặ  
đ  pha trà.ể
Các ý đ nh trung tâm c a s  suy lu n l p l  là xác su t c a t p h p cácị ủ ự ậ ậ ờ ấ ủ ậ ợ  
h i viên. Ví d  nh  ng  ý ch  m t ng i cao 5,9 phút, câu h i ng i nàyộ ụ ư ụ ỉ ộ ườ ỏ ườ  
cao (ho c ng i này là thành viên c a nhóm nh ng ng i cao) có th  đúngặ ườ ủ ữ ườ ể  
70% n u ng i đó là đàn ông, đúng 85% n u ng i đó là đàn bà. S  suyế ườ ế ườ ự  
lu n l p l  v n hành các thi t b  đ c máy tính hóa t i các suy lu n gi ngậ ậ ờ ậ ế ị ượ ớ ậ ố  
con ng i h n, d a vào các thông đi p ph c t p t  các bàn đi u khi n vàườ ơ ự ệ ứ ạ ừ ề ể  
b  c m ng c a chúng.ộ ả ứ ủ

Thu t ng  tin h c (G)ậ ữ ọ
(11:22:00 24-03-03)

Gate: Cách ng n g n c a logic gate ắ ọ ủ

Gate logic: xem logic gate
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Gateway: Giao d ch gi a 2 vùng m ng l i r ngị ữ ạ ướ ộ

Generation
S  phát sinh, th  h .ự ế ệ
Giai đo n phát tri n trong máy tính đi n t  hay m t l p ngôn ng  l pạ ể ệ ử ộ ớ ữ ậ  
trình. Thu t ng  này ch  m t l p ngôn ng  h n là m t th  t  th i gian, đóậ ữ ỉ ộ ớ ữ ơ ộ ứ ự ờ  
là m t mã (th  h  th  1); ngôn ng  m c đ  th p (th  h  th  2), và ngônậ ế ệ ứ ữ ứ ộ ấ ế ệ ứ  
ng  m c đ  cao nh  BASIC và PASCAL (th  h  th  3)ữ ứ ộ ư ế ệ ứ

Geographical information system (GIS)
H  th ng thông tin đ i lý.ệ ố ạ
Ph n m m ng d ng t o kh  năng hình t ng hóa và thao tác có d  li uầ ề ứ ụ ạ ả ượ ữ ệ  
v  không gian và liên k t các d  li u này v i các thông tin khác nh  các tàiề ế ữ ệ ớ ư  
li u c a khách hàng.ệ ủ

gigabyte
Giabyte
Đ N V  C A DUNG TÍCH B  NH , B NG 1.024 MEGABYTE. NÓƠ Ị Ủ Ộ Ớ Ẳ  
cũng đ c dùng v i nghĩa ít chính xác h n đ  ch  1.000 t  byte.ượ ớ ơ ể ỉ ỷ

GIGO
(Vi t t t c a garbage out) ế ắ ủ
Bi u th c đ c dùng trong tính toán đ  nh n m nh r ng d  li u đ u vàoể ứ ượ ể ấ ạ ằ ữ ệ ầ  
không chính xác s  d n đ n d  li u đ u ra cũng không chính xác.ẽ ẫ ế ữ ệ ầ

gis
(Vi t t t c a geopraphical information system)ế ắ ủ

global variable
Bi n s  chungế ố
Bi n s  mà có th  truy c p đ c b i s  ch  d n ch ng trình nào đó.ế ố ể ậ ượ ở ự ỉ ẫ ươ

grandfather - father - son system
H  th ng ông-cha-conệ ố
Cách th c b o đ m s  an toàn c a d  li u b ng cách l u tr  3 phiên b nứ ả ả ự ủ ữ ệ ằ ư ữ ả  
m i nh t c a m t t p tin chính, đ c g i là th  h  ông, cha và con c aớ ấ ủ ộ ậ ượ ọ ế ệ ủ  
t p tin.ậ

graphic file format
D ng t p tin b ng hình vạ ậ ằ ẽ
D ng mà trong đó các hình nh đ c l u và v n chuy n. Có 2 d ng chính,ạ ả ượ ư ậ ể ạ  
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hình mà trong đó nh đ c l u tr  d ng ch m, và hình vect , trong đó nhả ượ ư ữ ạ ấ ơ ả  
đ c l u nh  s  d ng các công th c hình h c. Có nhi u d ng khác nhau,ượ ư ờ ử ụ ứ ọ ề ạ  
m t s  trong đó đ c dùng b i các máy tính chuyên bi t, các h  đi u hànhộ ố ượ ở ệ ệ ề  
ho c các ng d ng. M t s  d ng s  d ng t p tin d ng nén, đ c bi tặ ứ ụ ộ ố ạ ử ụ ậ ạ ặ ệ  
nh ng d ng mà có th  th c hi n nhi u h n m t màu.ữ ạ ể ự ệ ề ơ ộ

Common graphic file formais
Các d ng t p tin hình v  th ng g pạ ậ ẽ ườ ặ
D ng chú gi iạ ả
AI d ng minh h a Adable, t p h p con c a EPSạ ọ ậ ợ ủ
BMP D ng ch m Windowsạ ấ
COR D ng vect  coreldraw (ch ng trình b ng hình v )ạ ơ ươ ằ ẽ
CGM T p tin hình nh c a máy tính: d ng vect  tiêu chu n ậ ả ủ ạ ơ ẩ
DXF D ng vect , đ c thi t l p b i Autodesk, đ c h u h t các hạ ơ ượ ế ậ ở ượ ầ ế ệ 
th ng CAD s  d ngố ử ụ
EPS Ch ng trình Post Script: d ng vect  v i TIFF ho c PICTươ ạ ơ ớ ặ
GEM d ng vect  đ c s  d ng b i GEM GUIạ ơ ượ ử ụ ở
GIF d ng ch m đ c dùng b i CompuServe và các b ng khácạ ấ ượ ở ả
HPGL Ngôn ng  hình nh Hewlett - Packard (t p tin m  r ng); d ng vectữ ả ậ ở ộ ạ ơ
IGES Tiêu chu n ANSI đ i v i các mô hình 3 chi u (vect )ẩ ố ớ ề ơ
PCX, d ng ch m, đ c zsoft nghĩa ra cho máy tính ạ ấ ượ
PCC cá nhân paintbreush, ngày nay đ c s  d ng r ng rãi: pcx là d ngượ ử ụ ộ ạ  
trang đ y và pcx là d ng b  c t xén.ầ ạ ị ắ
PIC File Picture Lotus: t p tin tranh, d ng vectậ ạ ơ
PICT d ng vect  c a Apple Macintosh (s  m  r ng t p tin)ạ ơ ủ ự ở ộ ậ
PIF d ng vect  c a IBMạ ơ ủ
TIFF d ng ch m: d ng tiêu chu n. Tuy nhiên, l u ý r ng có các đ c tr ngạ ấ ạ ẩ ư ằ ặ ư  
khác nhau c a TIFFủ
WMF Format Metafile Windows: d ng vect  đ c dùng đ  trao đ i cácạ ơ ượ ể ổ  
hình nh gi a các ng d ng c a Windows ả ữ ứ ụ ủ
WPG Word perfect Graphics Format: d ng vectạ ơ

graphical user interface (GUI)
Giao di n ng i s  d ng đ  h aệ ườ ử ụ ồ ọ
M t d ng c a giao di n gi a ng i s  d ng trong đó các ch ng trình vàộ ạ ủ ệ ữ ườ ử ụ ươ  
t p tin xu t hi n nh  các bi u t ng (tranh nh ). S  l a ch n c a ng iậ ấ ệ ư ể ượ ỏ ự ự ọ ủ ườ  
s  d ng đ c ch n t  các danh m c, và d  li u đ c bi u di n trong c aử ụ ượ ọ ừ ụ ữ ệ ượ ể ễ ử  
s , mà ng i th c hi n có th  s  d ng thi t b  tr . Ng i th c hi n cóổ ườ ự ệ ể ử ụ ế ị ỏ ườ ự ệ  
th  thao tác trong nhi u cách khác nhau, tiêu bi u là b ng con chu t để ề ể ằ ộ ể 
ch n l a và kh i đ u các ho t đ ng. So sánh v i giao di n dùng l nh.ọ ự ở ầ ạ ộ ớ ệ ệ
Khái ni m c a GUI đ c đ a ra b i công ty xerox trong nh ng năm 1970,ệ ủ ượ ư ở ữ  
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đ c ph  bi n v i các máy tính Apple Macintosh trong nh ng năm 1980 vàượ ổ ế ớ ữ  
ngày nay có th  có trên nhi u d ng máy tính - h u h t đ u đáng chú ý nhể ề ạ ầ ế ề ư 
Windows h  đi u hành c a máy vi tính cá nhân IBM đ c công ty ph nệ ề ủ ượ ầ  
m m Microsoft đ a ra.ề ư

graphics 
Xem Computer graphics. Giao di n ng i s  d ng đ  h aệ ườ ử ụ ồ ọ

graphics table or bid pad
B n v  đ  h aả ẽ ồ ọ
Thi t b  đ u vào trong đó có m t con tr  hay đ u tên đ c chuy n đ ngế ị ầ ộ ỏ ầ ượ ể ộ  
nh  tay đi u khi n trên m t b  m t ph ng. Máy tính có th  gi a đ ng vờ ề ể ộ ề ặ ẳ ể ữ ườ ị 
trí c a đ u tên, vì th  làm cho ng i th c hi n có th  đ a b n v  hayủ ầ ế ườ ự ệ ể ư ả ẽ  
bi u đ  vào máy tính.ể ồ
B n v  đ  h a th ng đ c s  d ng v i m t d ng b  che ph  đ i v iả ẽ ồ ọ ườ ượ ử ụ ớ ộ ạ ị ủ ố ớ  
ng i s  d ng đ n các v ch ch  v  trí mà có quan h  v i b  ph n ghi trongườ ử ụ ế ạ ỉ ị ệ ớ ộ ậ  
máy tính.

graph plotter
Đ  TH , BI U ĐỒ Ị Ể Ồ

greeking
Ph ng pháp đ c dùng trong vi c in và h  th ng so n trang khác đ  bi uươ ượ ệ ệ ố ạ ể ể  
di n trên màn hình các d ng kích th c sau này (th ng đ c xác đ nh b iễ ạ ướ ườ ượ ị ở  
ng i s  d ng). Khá h n các ký t  hi n có đ c bi u di n, ng i ta sườ ử ụ ơ ự ệ ượ ể ễ ườ ử 
d ng ho c thanh xám ho c các ký hi u hình v . Ph ng pháp này th ngụ ặ ặ ệ ẽ ươ ườ  
đ c áp d ng khi đòi h i s  nén trang.ượ ụ ỏ ự

grey scales
Thang đ  xámộ
M i ch m trên hình ch m đ c bi u di n b i m t s  bít và có th  có cácỗ ấ ấ ượ ể ễ ở ộ ố ể  
bóng xám khác nhau. So sánh v i s  run run khi các bóng đ c mô ph ngớ ự ượ ỏ  
b ng cách thay đ i m t đ  và hình m u các ch m đen trên n n tr ng đen.ằ ổ ậ ộ ẫ ấ ề ắ

groupware
Ph n m m nhómầ ề
Ph n m m ng d ng dùng cho các nhóm ng i có m t làm vi c v i nhauầ ề ứ ụ ườ ặ ệ ớ  
trên m t m ng l i đ  ph i h p và t  ch c ho t đ ng c a h . Ph n m mộ ạ ướ ể ố ợ ổ ứ ạ ộ ủ ọ ầ ề  
nh  v y th ng bao g m các ph ng ti n b u đi n đi n t  và cácư ậ ườ ồ ươ ệ ư ệ ệ ử  
ch ng trình h n gi .ươ ẹ ờ
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gui
(Vi t t t c a graphical user enterface)ế ắ ủ

Thu t ng  tin h c (H)ậ ữ ọ
(03:58:00 25-03-03)

Hacking 
S  truy c p máy tính mà không đ c phép, v i m c đích gi i trí ho c ácự ậ ượ ớ ụ ả ặ  
tâm ho c m c đích gian l n. Nh ng ng i này th ng d ng máy vi tính vàặ ụ ậ ữ ườ ườ ụ  
đ ng đi n tho i đ  đ t đ c s  truy c p. Thu t ng  này đã đ c dùngườ ệ ạ ể ạ ượ ự ậ ậ ữ ượ  
đ  ch  vi c s  d ng ph n m m cho s  t  giáo d c ho c th ng th c,ể ị ệ ử ụ ầ ề ự ự ụ ặ ườ ứ  
không c n thi t ph i liên quan v i s  truy c p không đ c phép. ầ ế ả ớ ự ậ ượ

Handshake
H p tácợ
S  trao đ i các tín hi u gi a hai thi t b  mà thi t l p các kênh truy n thôngự ổ ệ ữ ế ị ế ậ ề  
và các nghi th c c n thi t đ  g i và nh n d  li u.ứ ầ ế ể ở ậ ữ ệ

Hard copy
B n sao c ngả ứ
Đ U RA C A MÁY TÍNH Đ C IN TRÊN GI Y T O THÀNH m t tàiẨ Ủ ƯỢ Ầ Ạ ộ  
li u c  đ nhệ ố ị

Hard disc
đĩa c ngứ
D ng c  l u tr  d  li u ho c thông tin, th ng ch a m t đĩa kim lo iụ ụ ư ữ ữ ệ ặ ườ ứ ộ ạ  
đ c ph  m t l p v t li u t  tính. D  li u đ c đ c đĩa và đ c ghiượ ủ ộ ớ ậ ệ ừ ữ ệ ượ ọ ượ  
VÀO ĐĨA NH   ĐĨA. ĐĨA C NG CÓ TH  Đ C C  đ nh vĩnh c uỜỒ Ứ Ể ƯỢ Ố ị ử  
trong  đĩa ho c trong d ng ch ng đĩa mà có th  ch  t i GIGABYTE. ĐĨAổ ặ ạ ồ ể ứ ớ  
NH  NH T Đ C BÁN HI N NAY LÀ 40 ho c 80 megebyte.Ỏ Ầ ƯỢ Ệ ặ

Hard - sectored disc
ĐĨA C NG M T VÙNGỨ Ộ
ĐĨA M M TRONG ĐÓ S  Đ NH D NG Đ C Đ NH RÕ theo cách v tỀ Ự Ị Ạ ƯỢ Ị ậ  
lý. Th ng các vùng đ c đánh d u b i các l  g n tr c đĩa. H  th ng nàyườ ượ ấ ở ỗ ầ ụ ệ ố  
bây gi  không còn dùng n a.ờ ữ

Hardware 
Ph n c ngầ ứ
Các thành ph n c  h c, đi n và đi n t  c a m t h  th ng máy tính, khácầ ơ ọ ệ ệ ử ủ ộ ệ ố  
v i các ch ng trình khác nhau là thành ph n c u thành ph n m m.ớ ươ ầ ấ ầ ề
Ph n c ng đ c k t n i v i máy vi tính có th  bao g m s  cung c p đi nầ ứ ượ ế ố ớ ể ồ ự ấ ệ  
năng và v  b o v  máy cho các b  ph n x  lý c a nó. Các b n m ch đi n,ỏ ả ệ ộ ậ ử ủ ả ạ ệ  
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màn hình,  đĩa, bàn phím và máy in.ổ

hash total
T ng ki m traổ ể
S  ki m tra trong đó t ng đi u khi n vô nghĩa đ c tính b ng cách thêmự ể ổ ề ể ượ ằ  
các s  liên quan v i t p h p các tài li u. T ng ki m tra đ c th c hi nố ớ ậ ợ ệ ổ ể ượ ự ệ  
m i khi d  li u đ c đ a vào đ  ch c ch n r ng không m t l i nào đ cỗ ữ ệ ượ ư ể ắ ắ ằ ộ ỗ ượ  
t o ra.ạ

HC 
Vi t t t c a human - capital interactionế ắ ủ

hertz
hec
Đ N V  T N S  (KÝ HI U HZ) TRONG H  SI (S  L N l p l i c aƠ Ị Ẩ Ố Ệ Ệ Ố Ẩ ặ ạ ủ  
m t s  xu t hi n đ u đ n trong m t giây). T c đ  đ ng h  c a máy tínhộ ự ấ ệ ề ặ ộ ố ộ ồ ồ ủ  
th ng đ c đo b ng megahec (MHz).ườ ượ ằ

heuristics
Suy nghi mệ
Quá trình mà theo đó ch ng trình c  g ng hoàn thi n ho t đ ng c a nóươ ố ắ ệ ạ ộ ủ  
b ng cách h c t  chính kinh nghi m c a nó.ằ ọ ừ ệ ủ

hexadecimal number system
H  đ m 16 sệ ế ố
H  th ng s  v i c  s  16 đ c s  d ng trong tính toán. Trong h  này cácệ ố ố ớ ơ ố ượ ử ụ ệ  
s  th p phân 0-15 đ c bi u di n b ng các ký t  0 đ n 9 và A đ n F. Cácố ậ ượ ể ễ ằ ự ế ế  
s  trong h  16 s  (và h  8 s ) d  đ c bi n đ i thành m t mã s  nh  phânố ệ ố ệ ố ễ ượ ế ổ ậ ố ị  
trong máy tính và ng n g n h n các s  nh  phân.ắ ọ ơ ố ị
M i hàng trong m t s  tăng giá tr  lên m t th a s  16 đi t  ph i sang trái.ỗ ộ ố ị ộ ừ ố ừ ả  
Ví d  nh  8F b ng v i 15 + (1 x 16) = 143 trong h  th p phân.ụ ư ằ ớ ệ ậ

hidden files
T p tin nậ ẩ
T p tin trong h  MS-DOS mà không đ c bi n di n bình th ng khi l nhậ ệ ượ ể ễ ườ ệ  
l p th  m c đ c đ a ra. Nh ng t p tin này g m m t s  t p tin h  th ngậ ư ụ ượ ư ữ ậ ồ ộ ố ậ ệ ố  
ch  y u đ  có ít c  h i s a đ i hay xóa chúng do tình c , nh ng m t t pủ ế ể ơ ộ ử ổ ờ ư ộ ậ  
tin b t kỳ có th  tr  thành t p tin n n u đ c đòi h i nh  v y.ấ ể ở ậ ẩ ế ượ ỏ ư ậ

high-level language
Ngôn ng  b c caoữ ậ
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Ngôn ng  l p trình đ c thi t k  thích h p v i các đòi h i c a ng i l pữ ậ ượ ế ế ợ ớ ỏ ủ ườ ậ  
trình. Nó đ c l p v i m t mã máy bên trong c a m t máy tính riêng bi tộ ậ ớ ậ ủ ộ ệ  
b t kỳ. Các ngôn ng  b c cao đ c s  d ng cho h u h t các ch ng trìnhấ ữ ậ ượ ử ụ ầ ế ươ  

ng d ng th c t . Các ngôn ng  th ng g p g m BASIC, đ c thi t kứ ụ ự ế ữ ườ ặ ồ ượ ế ế 
đ  nh ng ng i l p trình l n đ u d  h c đ c; COBOL, đ c dùng để ữ ườ ậ ầ ầ ễ ọ ượ ượ ể 
vi t nh ng ch ng trình gi i quy t các v n đ  kinh doanh; FORTRANế ữ ươ ả ế ấ ề  
đ c dùng cho các trình gi i các v n đ  toán h c và khoa h c; và cc, đ cượ ả ấ ề ọ ọ ượ  
dùng nhi u cho các ch ng trình ng d ng. Ng c l i, ngôn ng  b c th pề ươ ứ ụ ượ ạ ữ ậ ấ  
ph n ánh m t mã c a các máy tính xác đ nh.ả ậ ủ ị

high memory
B  nh  caoộ ớ
64 kbyte đ u tiên trong b  nh  ph  c a h  MS-DOS. H  đi u hànhầ ộ ớ ụ ủ ệ ệ ề  
th ng t  nó đ c l p trong vùng này đ  cung c p b  nh  thông th ngườ ự ượ ắ ể ấ ộ ớ ườ  
h n (d i 640 kbyte) cho các ch ng trình ng d ng.ơ ướ ươ ứ ụ

hinting
S  đi u ch nh nhự ề ỉ ẹ
Ph ng pháp gi m nh h ng c a hình răng c a trong v  b  ngoài c aươ ả ả ưở ủ ư ẻ ề ủ  
các phông ch  d ng đ ng nét. Nó s  d ng m t chu i các v t u tiên đữ ạ ườ ử ụ ộ ỗ ậ ư ể 
t o s  sai l ch đáng k  nh  các phông nh  PostScript Type 1 và True Typeạ ự ệ ể ư ữ  
đi u ch nh đ c.ề ỉ ượ

HiPPi
HIPPI là m t nghi th c chu n m c truy n t  đi m t i đi m m t l ng dộ ứ ẩ ự ề ừ ể ớ ể ộ ượ ữ 
li u l n lên đ n hàng t  bit/giây trong m t kho ng cách ng n, ch  y uệ ớ ế ỷ ộ ả ắ ủ ế  
b ng m ng c c b  (LANS). Nh ng ng i ng h  HIPPI tin r ng côngằ ạ ụ ộ ữ ườ ủ ộ ằ  
d ng c a HIPPI có th  làm cho các máy tính, thi t b  l u tr  và các ngu nụ ủ ể ế ị ư ữ ồ  
khác trong m ng c c b  nh  n m trong m t siêu máy tính Đ N (Đạ ụ ộ ư ằ ộ Ơ Ể 
DI N T  Ý T NG NÀY, M T CTY ĐÃ DÙNG t  SuperLan). HIPPIỄ Ả ƯỞ Ộ ừ  
đ c xem nh  m t k  ngh  lý t ng truy n các d  li u kh ng l  , ví dượ ư ộ ỹ ệ ưở ề ữ ệ ổ ồ ụ 
nh  c p nh t h  th ng d  li u, trào l u audio và video, và m t lo t cácư ậ ậ ệ ố ữ ệ ư ộ ạ  
lo i d  li u lên đ n 10 km.ạ ữ ệ ế
HIPPI s  d ng tính k t n i t  đi m này đ n đi m kia. Tiêu chu n nguyênử ụ ế ố ừ ể ế ể ẩ  
g c c a HIPPI xác đ nh rõ t c đ  truy n d  li u đ t 800 Mbps v i bus dố ủ ị ố ộ ề ữ ệ ạ ớ ữ 
li u 32 bit ho c 1600 Mbps v i bus d  li u 64 bit. HIPPI c  b n s  d ngệ ặ ớ ữ ệ ơ ả ử ụ  
50 dây đ ng xo n c p gi i h n t i đa 25 mét. Các d  li u đ c g i đi đ tồ ắ ặ ớ ạ ố ữ ệ ượ ở ạ  
đ n con s  1024 ho c 2048 byte theo kênh phân ph i m t chi u. Songế ố ặ ố ộ ề  
công truy n 2 chi u cùng m t lúc. M t khía c nh quan tr ng c a HIPPI làề ề ộ ộ ạ ọ ủ  
vi c s  d ng b  ph n switch cho phép đ a vào m ng c  s  d  li u theoệ ử ụ ộ ậ ư ạ ơ ở ữ ệ  
m t ti n trình t i thi u.ộ ế ố ể
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Có m t b  ph n phát hi n ra các l i, nh ng vi c s a l i thì l i thu c c pộ ộ ậ ệ ỗ ư ệ ử ỗ ạ ộ ấ  
đ  nghi th c cao h n. HIPPI có th  đ c gói g n và g i qua ộ ứ ơ ể ượ ọ ở ATM và cáp 
quang.
Serial HIPPI, m t phiên b n m i ra sau này c a HIPPI đ c thi t k  dùngộ ả ớ ủ ượ ế ế  
cho m ng đ t t i 10 km s  d ng cáp ạ ạ ớ ử ụ s i quang h c. ợ ọ Ngoài ra còn ra đ iờ  
m t k  thu t th m chí còn nhanh h n n a, đó là HIPPI-6400 h a h n đ tộ ỹ ậ ậ ơ ữ ứ ẹ ạ  
t i m c 6,4 Gbps (Xem b ng d i đây).ớ ứ ả ướ
HIPPI xác đ nh rõ giao di n b  m t v t lý (l p 1) và m c đ  ki m tra k tị ệ ề ặ ậ ớ ứ ộ ể ế  
n i d  li u (DLC) (l p 2) c a ki u lo i liên l c k t n i m  (OSI). Ngoàiố ữ ệ ớ ủ ể ạ ạ ế ố ở  
các tiêu chu n chu n m c HIPPI còn có các tài li u nêu lên nh ng tiêuẩ ẩ ự ệ ữ  
chu n đ  ngh  khác dành cho các lĩnh v c liên quan s  d ng HIPPI theoẩ ề ị ự ử ụ  
c p đ  ng d ng.ấ ộ ứ ụ
Sau đây là b ng tóm t t k  thu t HIPPI:ả ắ ỹ ậ

K  thu tỹ ậ  
HIPPI

T c đố ộ Kho ng cáchả  
t i đaố

Môi tr ng v t lýườ ậ

HIPPI - 800 800 Mbps (100 
Mbytes/giây)

25 mét M t s i dây đ ng xo nộ ợ ồ ắ  
50 c pặ

HIPPI - 1600 1600 Mbps (200 
Mbytes/giây)

25 mét Hai s i dây đ ng g mợ ồ ồ  
50 c p xo n l iặ ắ ạ

HIPPI - 800 
Serial

800 Mbps 1 km v i...ớ  

10 km v i...ớ

Cáp quang đa 

Cáp quang đ nơ
HIPPI - 1600 
Serial

1600 Mbps 1 km v i ...ớ  

10 km v i ...ớ

Cáp quang đa 

Cáp quang đ nơ
HIPPI - 6400 6,4 Gbps 50 m Dây đ ng xo nồ ắ
HIPPI - 6400 6,4 Gbps 1 km Cáp quang
hot key
Phim nóng
S  gõ phím hay trình t  c a s  gõ phím mà kh i đ ng ch ng trình trongự ự ủ ự ở ộ ươ  
b  nh  th ng trú. Các phím nóng nên đ c ch n sao cho nó không vaộ ớ ườ ượ ọ  
ch m v i dãy phím trong các ch ng trình ng d ng đ c s  d ngạ ớ ươ ứ ụ ượ ử ụ  
th ng xuyên.ườ

HPGL
(Vi t t t c a Hewlett Packard Graphics language): Ngôn ng  hình nhế ắ ủ ữ ả  
Hewlett Packard. D ng t p tin hình vect . HPGL th ng đ c sinh ra b iạ ậ ơ ườ ượ ở  
các h  th ng CAD.ệ ố
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human computer iteraction (HIC)
S  t ng tác ng i _ máy tính.ự ươ ườ
S  trao đ i thông tin gi a con ng i và m t máy tính thông qua môi tr ngự ổ ữ ườ ộ ườ  
n i gi a chúng, đ c nghiên c u nh  m t nhánh c a ngành lao đ ng h c.ố ữ ượ ứ ư ộ ủ ộ ọ

hypercard 
Ch ng trìnhươ  ng d ng cho máy Apple Macintosh trong đó d  li u đ cứ ụ ữ ệ ượ  
l u trên các th , m t nhóm th  t o thành m t ch ng, theo cách t ng tư ẻ ộ ẻ ạ ộ ồ ươ ự 
v i h  th ng ch  s  th  lao đ ng. Các đ c đi m thêm vào bao g m khớ ệ ố ỉ ố ẻ ộ ặ ể ồ ả 
năng n i k t các th  trong nhi u cách và b ng cách s  d ng các nút nh nố ế ẻ ề ằ ử ụ ấ  
ph n m m (các bi u t ng mà có th  đ c nh p đ n ho c nh p kép v iầ ề ể ượ ể ượ ắ ơ ặ ắ ớ  
con chu t) đ  ti p c n d  li u khác. Ch ng trình này r t gi ng v iộ ể ế ậ ữ ệ ươ ấ ố ớ  
hypertext, m c dù nó không phù h p v i s  đ nh nghĩa kh c khe c aặ ợ ớ ự ị ắ ủ  
hypertext.

hypertext
H  th ng đ  quan sát thông tin (c  văn b n và hình v ) trên màn hình c aệ ố ể ả ả ẽ ủ  
máy tính theo cách không nghiêm túc đ  các chi ti t c a thông tin có thể ế ủ ể 
đ c ch m đ n d  dàng. Ví d  nh  ch ng trình có th  bi u di n m tượ ạ ế ễ ụ ư ươ ể ể ễ ộ  
b n đ  c a m t đ t n c; n u ng i s  d ng nh p con chu c trên m tả ồ ủ ộ ấ ướ ế ườ ử ụ ắ ộ ộ  
thành ph  nào đó, thì ch ng trình s  đ a ra thông tin v  thành ph  đó.ố ươ ẽ ư ề ố

Thu t ng  tin h c (I)ậ ữ ọ
(09:20:00 31-03-03)

Iteration
S  l p đi, l p l iự ặ ặ ạ
Ph ng pháp gi i m t v n đ  b ng cách th c hi n các b c gi ng nhauươ ả ộ ấ ề ằ ự ệ ướ ố  
l p đi l p l i cho đ n khi th a mãn m t đi u ki n nào đó. Ví d  nhặ ặ ạ ế ỏ ộ ề ệ ụ ư 
trong ph ng pháp phân lo i, các chi ti t k  bên đ c thay đ i l p đi l iươ ạ ế ề ượ ổ ặ ạ  
cho khi d  li u đ c x p thành m t trình t  theo yêu c u.ữ ệ ượ ế ộ ự ầ

Thu t ng  tin h c (J)ậ ữ ọ
(10:14:00 01-04-03)

Joystick
C n đi u ch nh ầ ề ỉ
Thi t b  đ u vào t o tín hi u đ nh h ng và m  r ng s  d i ch  c a c nế ị ầ ạ ệ ị ướ ở ộ ự ờ ỗ ủ ầ  
g t tay c m cho máy tính. Nó t ng t  nh  c n g t đ c dùng đ  đi uạ ầ ươ ự ư ầ ạ ượ ể ề  
khi n chuy n bay c a 1 máy bay.ể ế ủ
C n đi u ch nh đôi lúc đ c dùng đ  đi u khi n s  chuy n đ ng c a conầ ề ỉ ượ ể ề ể ự ể ộ ủ  
tr  ngang qua màn hình bi u di n, nh ng th ng đ c dùng đ  cung c pỏ ể ễ ư ườ ượ ể ấ  
nhanh và tr c ti p đ u cho vi c chuy n các ký t  và ký hi u mô t  tròự ế ầ ệ ể ự ệ ả  
ch i trên máy tính. Không gi ng v i con chu t có th  làm chuy n đ ngơ ố ớ ộ ể ể ộ  
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d u nh c theo h ng b t kỳ, c n g t c a các trò ch i đ n gi n ch  có thấ ắ ướ ấ ầ ạ ủ ơ ơ ả ỉ ể 
làm chuy n đ ng các v t th  theo 1 trong 8 h ng khác nhau. ể ộ ậ ể ướ

JPEG
(Vi t t t c a Joint photo graphic Experts Group). Nhóm chuyên n i hình.ế ắ ủ ố  
Thu t ng  đ c dùng đ  mô t  tiêu chu n nén đ c t o nên b i nhóm đóậ ữ ượ ể ả ẩ ượ ạ ở  
và hi n nay đ c ch p nh n r ng rãi đ  l u và truy n các nh màu.ệ ượ ấ ậ ộ ể ư ề ả

Jump
Nh yả
L nh l p trình th ng làm cho máy tính phân nhánh t i các ph n khácệ ậ ườ ớ ầ  
nhau c a ch ng trình h n là th c hi n l nh k  ti p theo trình t  ch ngủ ươ ơ ự ệ ệ ế ế ự ươ  
trình. Nh y không đi u ki n luôn luôn đ c th c hi n, còn nh y có đi uả ề ệ ượ ự ệ ả ề  
ki n ch  đ c th c hi n n u 1 đi u ki n xác đ nh đ c th a mãn.ệ ỉ ượ ự ệ ế ề ệ ị ượ ỏ

Justification
Chính v  tríị
Trong vi c in và x  lý t , s  s p x p văn b n sao cho nó đ c x p th ngệ ử ừ ự ắ ế ả ượ ế ẳ  
hàng  l  trái ho c l  ph i, ho c c  2 l .ở ề ặ ề ả ặ ả ề
Văn b n đ c căn l  trái có các đ ng v i đ  dài khác nhau mà đ c x pả ượ ề ườ ớ ộ ượ ế  
th ng  l  trái ho c l  ph i, ho c c  hai l .ắ ở ề ặ ề ả ặ ả ề
Văn b n đ c căn l  trái có các đ ng v i đ  dài khác nhau mà đ c x pả ượ ề ườ ớ ộ ượ ế  
th ng  l  trái mà không th ng  l  ph i.ẳ ở ề ẳ ở ề ả
Văn b n đ c căn l  ph i, th ng ch  s  d ng cho các c t s , có cácả ượ ề ả ườ ỉ ử ụ ộ ố  
đ ng có đ  dài khác nhau đ c s p th ng v i l  ph i mà không th ngườ ộ ượ ắ ẳ ớ ề ả ẳ  
v i l  trái. L  ph i là đ ng th ng còn l  trái thì không th ng.ớ ề ề ả ườ ẳ ề ẳ
Văn b n đ c s p đúng toàn b  có các đ ng th ng dài b ng nhau đ cả ượ ắ ộ ườ ẳ ằ ượ  
s p th ng v i c  l  trái và l  ph i. S  s p x p đúng hoàn toàn đ c t oắ ẳ ớ ả ề ề ả ự ắ ế ượ ạ  
thành b ng cách tăng kho ng tr ng gi a các t  ho c gi a các ch  cái ho cằ ả ố ữ ừ ặ ữ ữ ặ  
c  hai. D u g ch n i th ng đ c s  d ng trong s  k t h p v i s  s pả ấ ạ ố ườ ượ ử ụ ự ế ợ ớ ự ắ  
đúng toàn b .ộ

Thu t ng  tin h c (K)ậ ữ ọ
(02:05:00 04-04-03)
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Kermit
Cách th c chuy n t p tin đ c s  d ng r ng rãi, đ c đ a ra đ u tiên ứ ể ậ ượ ử ụ ộ ượ ư ầ ở 
Vi n đ i h c Columbia và đ c làm cho có ích mà không c n ch  th . Nóệ ạ ọ ượ ầ ỉ ị  
có s n nh  m t ph n c a h u h t các kh i liên l c và có s n trên h uẵ ư ộ ầ ủ ầ ế ố ạ ẵ ầ  
h t các h  đi u hành.ế ệ ề  

Keyboard
Bàn phím
D ng c  đ u vào gi ng nh  bàn phím c a máy đánh ch , đ c dùng đụ ụ ầ ố ư ủ ữ ượ ể 
n p l nh và d  li u. Có nhi u s  khác nhau trong cách b  trí và dán nhãnạ ệ ữ ệ ề ự ố  
c a các phím. Các phím s  ngoài ph m vi có th  đ c thêm vào, nh  cácủ ố ạ ể ượ ư  
phím ch c năng v i m c đích đ c bi t.ứ ớ ụ ặ ệ

Key field
Tr ng khóaườ
Vùng đ c ch n, hay 1 ph n c a 1 tài li u mà đ c dùng đ  xác đ nhượ ọ ầ ủ ệ ượ ể ị  
r ng tài li u đó là duy nh t; trong 1 t p tin c a tài li u nó là vùng đ cằ ệ ấ ậ ủ ệ ượ  
dùng nh  là c  s  đ  phân lo i t p tin.ư ơ ở ể ạ ậ

Key to disc system or key to tape system
H  th ng khóa đĩa ho c khóa băng.ệ ố ặ
H  th ng cho phép 1 s  l n d  li u đ c đ a vào  bàn phím và chuy nệ ố ố ớ ữ ệ ượ ư ở ể  
tr c ti p vào đĩa ho c băng có th  đ c đ c c a máy tính. Nh ng hự ế ặ ể ọ ượ ủ ữ ệ 
nh  v y đ c dùng trong vi c x  lý kh i d  li u, trong đó các kh i dư ậ ượ ệ ử ố ữ ệ ố ữ 
li u Đ C CHU N B  TR C. Đ C X  LÝ B I MÁY TÍNH v iệ ƯỢ Ẫ Ị ƯỚ ƯỢ Ử Ở ớ  
1 chút ho c không có s  can thi p c a ng i s  d ng.ặ ự ệ ủ ườ ử ụ

Kilobyte
Kilobyte
Đ N V  C A B  NH , B NG 1024 BYTE. NÓ ĐÔI LÚC đ c sƠ Ị Ủ Ộ Ớ Ẳ ượ ử 
d ng v i tính ít chính xác h n đ  ch  1000 byte.ụ ớ ơ ể ỉ

Kimball tag
Phi u hàng hóaế
Cách th c th ng đ c dùng trong các c a hàng qu n áo, g m 1 th  đ cứ ườ ượ ử ầ ồ ẻ ụ  
l  nh  đ c g n v i m i m t hàng đ c bày bán. Phi u hàng hóa mangỗ ỏ ượ ắ ớ ỗ ặ ượ ế  
thông tin v  m t hàng đó (nh  giá, màu, kích th c...), c  trong d ng chiề ặ ư ướ ả ạ  
ti t đ c in (mà khách hàng có th  đ c đ c) và c  d ng hình m u g mế ượ ể ọ ượ ả ạ ẫ ồ  
các l  nh . Khi 1 m t hàng đ c bán đi, phi u hàng (ho c 1 ph n c aỗ ỏ ặ ượ ế ặ ầ ủ  
nó) đ c chuy n đi và gi a l i nh  1 tài li u bán hàng mà máy tính cóượ ể ữ ạ ư ệ  
th  đ c đ c .ể ọ ượ
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Thu t ng  tin h c (M)ậ ữ ọ
(01:58:00 07-04-03)

Machine code
Mã máy
T p h p các l nh mà b  x  lý trung tâm (CPU) có th  hi u đ c và tuânậ ợ ệ ộ ử ể ể ượ  
theo tr c ti p, không c n 1 s  biên d ch nào. M i d ng b  x  ký trung tâmự ế ầ ự ị ỗ ạ ộ ử  
có mã máy riêng c a nó. Vì ch ng trình mã máy ch a toàn các ch  s  hủ ươ ứ ữ ố ệ 
nh  phân (bit), nên ph n l n ng i l p trình vi t các ch ng trình c a hị ầ ớ ườ ậ ế ươ ủ ọ 
b ng ngôn ng  b c cao d  s  d ng. Ch ng trình b c cao ph i đ c d chằ ữ ậ ễ ử ụ ươ ậ ả ượ ị  
sang mã máy b ng các ch ng trình biên d ch ho c thông d ch tr c khi nóằ ươ ị ặ ị ướ  
có th  đ c th c hi n b i máy tính.ể ượ ự ệ ở

 NH NG N I KHÔNG CÓ NGÔN NG  B C CAO PHÙ H P T NỞ Ữ Ơ Ữ Ậ Ợ Ồ  
t i hay nh ng n i mã máy có hi u qu  r t cao đ c đòi h i, ng i l pạ ữ ơ ệ ả ấ ượ ỏ ườ ậ  
trình có th  ch n vi t các ch ng trình b ng ngôn ng  b c th p, ngôn ngể ọ ế ươ ằ ữ ậ ấ ữ 
này đ c d ch sang mã máy b ng ch ng trình biên d ch. ượ ị ằ ươ ị

Machine - readable
Máy đ c đ c.ọ ượ
D  li u hay thông tin mà có th  đ c đ c tr c ti p b i máy tính mà khôngữ ệ ể ọ ượ ự ế ở  
c n gõ l i bàn phím. Thu t ng  này th ng đ c áp d ng cho các t p tinầ ạ ậ ữ ườ ượ ụ ậ  
trên đĩa ho c băng, nh ng cũng có th  áp d ng cho các văn b n đ c đánhặ ư ể ụ ả ượ  
máy hay in có th  đ c rà quét đ  nh n bi t các ký t  b ng th  giác.ể ượ ể ậ ế ự ằ ị

Macintosh
Dãy các máy vi tính đ c s n xu t b i hãng máy tính Apple. Máy Appleượ ả ấ ở  
Macintosh, đã đ c gi i thi u vào năm 1984 là máy vi tính ph  bi n nh tượ ớ ệ ổ ế ấ  
v i giao di n ng i s  d ng đ  h a.ớ ệ ườ ử ụ ồ ọ
S  thành công c a máy Macintosh đã thúc gi c các nhà s n xu t khác vàự ủ ụ ả ấ  
các công ty ph n m m thi t l p giao di n ng i s  d ng đ  h a. Trongầ ề ế ậ ệ ườ ử ụ ồ ọ  
đó đáng đ c chú ý nh t là Microsoft Windows, là ch ng trình ch y trênượ ấ ươ ạ  
máy vi tính cá nhân IBM, và OSF/Motif, t  Open Software Foundation, làừ  
ch ng trình đ c s  d ng v i nhi u h  th ng Unix.ươ ượ ử ụ ớ ề ệ ố

Macro 
L nh m i đ c thi t l p nh  s  k t h p m t s  l nh có s n trongệ ớ ượ ế ậ ờ ự ế ợ ộ ố ệ ẵ  
ch ng TRÌNH C A MÁY TÍNH. Đ C S  D NG TRONG S  Xươ Ủ ƯỢ Ử Ụ Ự Ử 
LÝ t , l p b ng và các ng d ng c a c  s  d  li u. Phím l nh macro trênừ ậ ả ứ ụ ủ ơ ở ữ ệ ệ  
bàn phím riêng bi t. L nh macro đ c dùng đ  ch  nét đ c tr ng gi ngệ ệ ượ ể ỉ ặ ư ố  
nhau trong m t s  ch ng trình đ nh d ng văn b n nh  TEX.ộ ố ươ ị ạ ả ư

Magnetic - ink charater recognition (MICR)
S  đoán nh n nh n ký t  m c t . K  thu t cho phép các ký t  đ c bi t inự ậ ậ ự ự ừ ỹ ậ ự ặ ệ  
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b ng m c t  tính đ c đ c và đ a vào máy tính nhanh chóng. S  nh n cácằ ự ừ ượ ọ ư ự ậ  
ký t  m c t  (MICR) đ c dùng nhi u trong các ngân hàng vì các ký tự ự ừ ượ ề ự 
b ng m c t  khó gi  m o và vì th  nó là ý t ng cho vi c đánh d u vàằ ự ừ ả ạ ế ưở ệ ấ  
nh n d ng ngân phi u (séc).ậ ạ ế

Magnetic strip or magnetic stripe
D i t .ả ừ
D i m ng b ng v t li u có t  tính đ c g n vào m t t m th  nh a (nhả ỏ ằ ậ ệ ừ ượ ắ ộ ấ ẻ ự ư 
th  tín d ng) và đ c dùng đ  ghi d  li u.ẻ ụ ượ ể ữ ệ

Magnetic tape
Băng từ
D i nh a t ng h p h p đ c ph  1 l p v t li u d  b  t  hóa trên đó cácả ự ổ ợ ẹ ượ ủ ớ ậ ệ ễ ị ừ  
d  li u có th  đ c ghi vào séc. V i s  l u tr  v i kh i l ng l n trongữ ệ ể ượ ớ ự ư ữ ớ ố ượ ớ  
các dàn máy tính th ng nghi p, các băng l n qu n t  tr c s ng tr c v nươ ệ ớ ấ ừ ụ ạ ụ ẫ  
còn đ c s  d ng, nh ng các cu n băng trong h p v i các kích th c khácượ ử ụ ư ộ ộ ớ ướ  
nhau đ c s  d ng r ng rãi.ượ ử ụ ộ

Mail merge
K t h p th .ế ợ ư
ĐÂC ĐI M Đ C Đ A RA B I M T S  CH NG TRÌNH x  lýỂ ƯỢ Ư Ở Ộ Ố ƯƠ ử  
cho phép 1 danh sách các chi ti t cá nhân nh  tên và đ a ch  đ c k t h pế ư ị ỉ ượ ế ợ  
v i tài li u chung đ  t o ra các tài li u đ c đ nh rõ.ớ ệ ể ạ ệ ượ ị

Mainframe
Máy ch .ủ
Máy ch  đ c dùng đ  x  lý các d  li u th ng m i và các ho t đ ngủ ượ ể ử ữ ệ ươ ạ ạ ộ  
v i t  l  l n khác. Máy ch  th ng dùng h  đi u hành thích h p. Nh  cóớ ỷ ệ ớ ủ ườ ệ ề ợ ờ  
s  gia tăng chung v  kh  năng tính nên s  khác nhau gi a máy ch , máyự ề ả ự ữ ủ  
siêu tính, máy tính nh  và máy vi tính tr  nên ít rõ ràng.ỏ ở

Mark sensing 
S  nh y d u.ự ạ ấ
K  thu t cho phép các d u hi u b ng bút chì đ c làm trên các v  trí đ cỹ ậ ấ ệ ằ ượ ị ượ  
xác đ nh tr c trong các d ng đ c chu n b  đ c bi t đ  có th  đ c đ cị ướ ạ ượ ẩ ị ặ ệ ể ể ọ ượ  
nhanh chóng và đ a vào máy tính. K  thu t này s  d ng tính ch t là bútư ỹ ậ ử ụ ấ  
chì ch a graphit và vì th  nó d n đi n. B  ph n đ c nh y bén phân tíchứ ế ẫ ệ ộ ậ ọ ạ  
hình d ng b ng cách cho các ch i quét nh  b ng kim lo i đi qua trên bạ ằ ổ ỏ ằ ạ ề 
m t gi y. Khi ch i quét ch m vào d u hi u b ng bút chì m ch đi n đ cặ ấ ổ ạ ấ ệ ằ ạ ệ ượ  
hoàn thành và d u hi u đ c phát hi n.ấ ệ ượ ệ
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Mass storage system
H  th ng l u tr  kh i.ệ ố ư ữ ố
H  th ng b  nh  đ m, nh  là m t th  vi n các h p băng t , có kh  năngệ ố ộ ớ ệ ư ộ ư ệ ộ ừ ả  
l u 1 l ng d  li u r t l n.ư ượ ữ ệ ấ ớ

Master file
T p tin chính.ậ
T p tin là ngu n d  li u chính cho 1 ng d ng riêng bi t. Có nhi uậ ồ ữ ệ ứ ụ ệ ề  
ph ng pháp c p nh t hóa t p tin khác nhau đ c s  d ng đ  ch c ch nươ ậ ậ ậ ượ ử ụ ể ắ ắ  
r ng t p tin chính là chính xác và có giá tr  hi n h u.ằ ậ ị ệ ữ

Media
Môi tr ng.ườ
Tên chung ch  các v t li u mà trên đó ghi đ c các d  li u. Ví d  nh  đĩaỉ ậ ệ ượ ữ ệ ụ ư  
m m và băng t .ề ừ

Megabyte (Mbyte)
Megabyte.
Đ N V  C A B  NH , B NG 1024 KILOBYTE. ĐÔI LÚC NÓ Đ CƠ Ị Ủ Ộ Ớ Ẳ ƯỢ  
DÙNG V I M C CHÍNH XÁC ÍT H N Đ  ch  1 tri u byte.Ớ Ứ Ơ Ể ỉ ệ

Memory
B  nh .ộ ớ
M t ph n c a h  th ng đ c s  d ng đ  l u tr  d  li u và ch ng trìnhộ ầ ủ ệ ố ượ ử ụ ể ư ữ ữ ệ ươ  
m t cách t m th i ho c vĩnh c u. Có 2 d ng chính: B  nh  truy c p t cộ ạ ờ ặ ử ạ ộ ớ ậ ứ  
th i là b  nh  đ m. Dung tích c a b  nh  đ c đo b ng byte, ho cờ ộ ớ ệ ủ ộ ớ ượ ằ ặ  
kilobyte, megabyte ho c gigabyte.ặ

Memory resident
S  l u trú trong b  nh .ự ư ộ ớ
Có m t trong b  nh  chính c a nó ph i đ c l u trú trong b  nh . M t sặ ộ ớ ủ ả ượ ư ộ ớ ộ ố 
ch ng trình ng d ng đ c gi  trong b  nh  trong khi h u h t ch ngươ ứ ụ ượ ữ ộ ớ ầ ế ươ  
trình b  xóa kh i b  nh  khi công vi c c a chúng đ c hoàn thành. Tuyị ỏ ộ ớ ệ ủ ượ  
nhiên, b  nh  th ng không đ  r ng đ  ch a t t c  các ch ng trình ngộ ớ ườ ủ ộ ể ứ ấ ả ươ ứ  
d ng và S  TRAO Đ I VÀ RA KH I B  NH  LÀ C N THI T. ĐI Uụ Ự Ồ Ỏ Ộ Ớ Ẩ Ế Ề  
này làm ch m s  ng d ng.ậ ự ứ ụ

Menu
Trình đ n.ơ
Danh sách các m c đ  l a ch n, đ c bi u di n trên màn hình, t  đóụ ể ự ọ ượ ể ễ ừ  
ng i s  d ng có th  ch n, ví d  nh  s  l a ch n các d ch v  đ c đườ ử ụ ể ọ ụ ư ự ự ọ ị ụ ượ ề 
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xu t cho khách hàng b ng 1 thi t b  phân ph i ti n m t c a ngân hàng: Sấ ằ ế ị ố ề ặ ủ ự 
rút ri n, g i ti n ho c s  kê khai. Các trình đ n đ c dùng nhi u trong cácề ở ề ặ ự ơ ượ ề  
giao di n ng i s  d ng đ  h a, n i mà trình đ n l a ch n th ng đ cệ ườ ử ụ ồ ọ ơ ơ ự ọ ườ ượ  
ch n b ng cách s  d ng con chu t.ọ ằ ử ụ ộ

MICR
(Vi t t t c a magnetic ink charater recognition)ế ắ ủ

Microchip
M ch tích h pạ ợ

Microcomputer
Máy vi tính hay máy tính cá nhân. Máy tính xách tay, đ c thi t k  đ  chượ ế ế ể ỉ 
m t ng i s  d ng t i 1 th i đi m, m c dù các máy tính riêng bi t có thộ ườ ử ụ ạ ờ ể ặ ệ ể 
đ c n i l i thành m ng đ  nh ng ng i s  d ng có th  dùng chung dượ ố ạ ạ ể ữ ườ ử ụ ể ữ 
li u và ch ng trình. B  x  lý trung tâm c a nó là b  vi x  lý, ch a trên 1ệ ươ ộ ử ủ ộ ử ứ  
m ch tích h p đ n.ạ ợ ơ
Máy vi tính là lo i nh  nh t trong 4 l p máy tính (các l p khác là máy siêuạ ỏ ấ ớ ớ  
tính, máy tính ch  và máy tính nh ). T  khi xu t hi n máy vi tính th ngủ ỏ ừ ấ ệ ươ  
m i đ u tiên vào năm 1975, máy Altair 8800 tr  lên đ c ch p nh n r ngạ ầ ở ượ ấ ậ ộ  
rãi trong th ng m i, công nghi p và giáo d c.ươ ạ ệ ụ

Microfitche
Vi fim.
T m fim trên đó các văn b n đ c in đ c thu nh  b ng cách ch p hình,ấ ả ượ ượ ỏ ằ ụ  
kích th c kho ng 105mm/4 in x 148 mm/6in, ch a t ng đ ng 420 t mướ ả ứ ươ ươ ấ  
A4.

Microform
Vi d ng.ạ
Tên chung ch  môi tr ng mà trên đó văn b n ho c các nh đ c thu nhỉ ườ ả ặ ả ượ ỏ 
theo các ch p hình. Các ví d  là đo n fim nh  (t ng t  v i fim trongụ ụ ạ ỏ ươ ự ớ  
camera th ng) và vi phim (âm b n c c nh ). Vi d ng có u đi m v  sườ ả ự ỏ ạ ư ể ề ự 
tái sinh ch m và giá l u tr , nh ng nó đòi h i các ph ng ti n đ c bi t đậ ư ữ ư ỏ ươ ệ ặ ệ ể 
đ c văn b n. Nó đ c s  d ng r ng rãi cho vi c l u tr  h  s  và l u 1ọ ả ượ ử ụ ộ ệ ư ữ ồ ơ ư  
kh i l ng văn b n l n, nh  các catalo c a th  vi n.ố ượ ả ớ ư ủ ư ệ
D  li u máy tính có th  đ a ra ngoài tr c ti p và nhanh chóng trong viữ ệ ể ư ự ế  
d ng b ng các ph ng ti n đ u ra c a máy tính trên k  thu t vi fim. Vi cạ ằ ươ ệ ầ ủ ỹ ậ ệ  
s  d ng vi fim ngày nay đang làm suy gi m k t qu  c a vi c x  lý nh tàiử ụ ả ế ả ủ ệ ử ả  
li u.ệ
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Microprocessor
B  vi x  lý.ộ ử
B  x  lý trung tâm c a toàn máy tính đ c ch a trên m ch tích h p. Sộ ử ủ ượ ứ ạ ợ ự 
xu t hi n c a b  vi x  lý đ u tiên 1971 đ c Intel thi t k  cho nhà s nấ ệ ủ ộ ử ầ ượ ế ế ả  
xu t máy tính b  túi đã loan báo s  kh i đ u c a máy vi tính. B  m ch viấ ỏ ự ở ầ ủ ộ ạ  
x  lý đã d n đ n s  gi m kích th c và giá thành đáng k  c a máy tính,ử ẫ ế ự ả ướ ể ủ  
và ngày nay các máy tính chuyên bi t có th  đ c tìm th y trong máy gi t,ệ ể ượ ấ ặ  
xe h i...ơ

Microsoft
Nhà cung c p ph n m m c a M , hi n nay là hãng cung c p ph n m mấ ầ ề ủ ỹ ệ ấ ầ ề  
l n nh t th  gi i. S n ph m chính đ u tiên c a Microsoft là MS-DOS,ớ ấ ế ớ ả ẩ ầ ủ  
đ c vi t cho IBM, nh ng nó đã tăng s c ch a c a nó trên th  tr ng máyượ ế ư ứ ứ ủ ị ườ  
tính cá nhân v i s  xu t hi n c a Windows và các ng d ng t ng ng.ớ ự ấ ệ ủ ứ ụ ươ ứ

MIDI
(Vi t t t c a musical instrument digital interface):ế ắ ủ
Giao di n nh c c  k  thu t s . Giao di n tiêu chu n cho phép các nh c cệ ạ ụ ỹ ậ ố ệ ẩ ạ ụ 
đi n t  đ c n i v i m t máy tính. Máy tính v i b  n i MIDI có th  đ aệ ử ượ ố ớ ộ ớ ộ ố ể ư  
vào và l u tr  âm thanh b ng các d ng c  n i ti p, và r i có th  thao tácư ữ ằ ụ ụ ố ế ồ ể  
v i các âm thanh này theo nhi u cách.ớ ề

Minicomputer
Máy tính nh .ỏ
Máy tính đa năng v i kích th c và kh  năng x  lý n m gi a kích th cớ ướ ả ử ằ ữ ướ  
và kh  năng x  lý c a máy tính ch  và máy vi tính. Máy tính có th  sả ử ủ ủ ể ử 
d ng th ng xuyên h n h  đi u hành Unix.ụ ườ ơ ệ ề
Ngày nay h u h t các máy tính nh  đ u d a trên b  vi m ch x  lý và sầ ế ỏ ề ự ộ ạ ử ự 
khác nhau gi a máy tính nh  và máy vi tính bi n m t.ữ ỏ ế ấ

Mips
(Vi t t t c a million in structions per second):ế ắ ủ
Hàng tri u trong 1 giây.ệ
S  đo v n t c c a 1 b  x  lý. Nó không b ng kh  năng c a máy tính trongố ậ ố ủ ộ ử ằ ả ủ  
t t c  các tr ng h p.ấ ả ườ ợ

Mnemonic
Thu t giúp trí nh .ậ ớ
Trong tính toán, trình đ  ng n g n c a các ch  cái đ c dùng trong ngônộ ắ ọ ủ ữ ượ  
ng  l p trình b c th p đ  bi u di n l nh mã máy.ữ ậ ậ ấ ể ể ễ ệ
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Modem 
(Vi t t t t  modulator/demodulator) modem.ế ắ ừ
Thi t b  đ  chuy n d  li u c a máy tính qua đ ng dây đi n tho i. Thi tế ị ể ể ữ ệ ủ ườ ệ ạ ế  
b  nh  v y r t c n thi t vì cho đ n nay các tín hi u s  đ c sinh ra b iị ư ậ ấ ầ ế ế ệ ố ượ ở  
máy tính không th  đ c chuy n đi tr c ti p qua m ng l i đi n tho i sể ượ ể ự ế ạ ướ ệ ạ ử 
d ng các tín hi u t ng t , r i l i bi n đ i tr  l i các modem đ c dùngụ ệ ươ ự ồ ạ ế ổ ở ạ ượ  
đ  n i v i các thi t b  t  xa t i các máy tính trung tâm và cho phép cácể ố ớ ế ị ừ ớ  
máy tính liên l c v i nhau  b t c  n i đâu trên th  gi i. V i s  kh i đ uạ ớ ở ấ ứ ơ ế ớ ớ ự ở ầ  
c a ISDN, modem không còn c n thi t n a.ủ ầ ế ữ

Monitor
Màn hình ki m soát.ể

Monitor
Ki m soát.ể
ki m tra ti n trình c a 1 ho t đ ng hay cách s  d ng, ví d  nh  c a bể ế ủ ạ ộ ử ụ ụ ư ủ ộ 
nh  ho c kho ng tr ng c a đĩa.ớ ặ ả ố ủ

Motorola
Hãng s n xu t b  m ch vi x  lý đ c dùng b i máy Apple Macintosh vàả ấ ộ ạ ử ượ ở  
các máy tính khác.

Mother board
B n m ch m .ả ạ ẹ
B n m ch in ch a các ph n t  chính c a 1 máy vi tính. Kh  năng, dungả ạ ứ ầ ừ ủ ả  
tích b  nh  c a máy vi tính có th  đ c tăng c ng b ng cách thêm cácộ ớ ủ ể ượ ườ ằ  
b n m  r ng vào b n m ch m .ả ở ộ ả ạ ẹ

Mouse
Con chu t.ộ
D ng c  đ u vào đ c dùng đ  đi u khi n con tr  trên màn hình máyụ ụ ầ ượ ể ề ể ỏ  
tính. Con chu t đ c n i v i máy tính b ng s i dây ho c n i b ng phộ ượ ố ớ ằ ợ ặ ố ằ ổ 
h ng ngo i, và h p nh t 1 hay nhi u nút nh t có th  đ c n. Chuy nồ ạ ợ ấ ề ấ ể ượ ấ ể  
đ ng c a chu t trên b  m t gây ra s  chuy n đ ng t ng ng c a con tr .ộ ủ ộ ề ặ ự ể ộ ươ ứ ủ ỏ  
Theo cách này ng i s  d ng có th  thao tác v i các đ i t ng trên mànườ ử ụ ể ớ ố ượ  
hình và l a ch n danh m c.ự ọ ụ
Con chu t làm vi c ho c theo các c  h c (v i s  ti p xúc đi n đ  c mộ ệ ặ ơ ọ ớ ự ế ệ ể ả  
nh n các chuy n đ ng trên hai m t ph ng c a qu  bóng trên b  m t),ậ ể ộ ặ ẳ ủ ả ề ặ  
ho c theo cách quang h c (các t  bào quang đi n phát hi n s  chuy nặ ọ ế ệ ệ ự ể  
đ ng b ng cách ghi ánh sáng ph n x  t  1 ô mà trên đó chu t chuy nộ ằ ả ạ ừ ộ ể  
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đ ng).ộ

MS-DOS
(Vi t t t c a Microsoft Disc Operating System).ế ắ ủ
H  đi u hành đĩa c a Microsoft.ệ ề ủ
H  đi u hành c a máy tính đ c s n xu t b i công ty Microsoftệ ề ủ ượ ả ấ ở  
corporation, đ c dùng r ng rãi trên máy vi tính v i h  vi x  lý Intel x86.ượ ộ ớ ọ ử  
M t phiên b n đ c g i là PC-DOS đ c IBM bán cho các máy tính cáộ ả ượ ọ ượ  
nhân c a nó. MS-DOS và PC-DOS th ng đ c ng  ý ch  là DOS. MS-ủ ườ ượ ụ ỉ
DOS đ c xu t hi n l n đ u trên vào năm 1991, và t ng t  h  th ngượ ấ ệ ầ ầ ươ ự ệ ố  
tr c đó t  Digital Research Đ C G I LÀ CP/M. Đ N N M 1993, MS-ướ ừ ƯỢ Ọ Ế Ắ
DOS ĐÃ Đ T đ n phiên b n 6.0.Ạ ế ả

MTBF
(Vi t t t c a mean time between failures)ế ắ ủ
Th i gian trung bình gi a các s  s .ờ ữ ự ố
Đ C DÙNG NH  Đ N V  ĐO Đ  TIN C Y C A H  th ng.ƯỢ Ư Ơ Ị Ộ Ậ Ủ Ệ ố

Multimedia
ĐA PH NG TI N.ƯƠ Ệ
S  k t h p c a các ph n t  c a âm thanh và hình nh trong 1 ng d ngự ế ợ ủ ầ ử ủ ả ứ ụ  
t ng tác, nó s  d ng các văn b n, âm thanh và hình nh. Ví d  nh  c  sươ ử ụ ả ả ụ ư ơ ở 
d  li u đa ph ng ti n c a các nh c c  có th  cho phép ng i s  d ngữ ệ ươ ệ ủ ạ ụ ể ườ ử ụ  
không ch  nghiên c u và g i ra b n g c v  1 nh c c  riêng mà còn có thỉ ứ ọ ả ố ề ạ ụ ể 
xem hình nh nó và nghe nó ch i 1 đo n nh c. Máy tính cá nhân đaả ơ ạ ạ  
ph ng th ng đ c cung c p  đĩa compact do dung tích b  nh  c a đĩaươ ườ ượ ấ ổ ộ ớ ủ  
CD-ROM.

Multiplexer
B  nh  b i.ộ ớ ộ
Trong vi n thông, thi t b  cho phép 1 môi tr ng truy n tin m ng m t sễ ế ị ườ ề ạ ộ ố 
tín hi u riêng bi t t i cùng 1 th i đi m, ví d  nh  cho phép m t s  cu cệ ệ ạ ờ ể ụ ư ộ ố ộ  
đàm tho i đi n tho i đ c th c hi n trên 1 đ ng đi n tho i và các tínạ ệ ạ ượ ự ệ ườ ệ ạ  
hi u radio đ c truy n n i.ệ ượ ề ổ

Multitasking of multiprogramming
ĐA NHI M V  HAY ĐA L P TRÌNH.Ệ Ụ Ậ
H  th ng trong đó 1 b  x  lý có th  ch y m t s  ch ng trình khác nhauệ ố ộ ử ể ạ ộ ố ươ  
(hay các ph n khác nhau c a 1 ch ng trình) t i cùng 1 th i đi m. T t cầ ủ ươ ạ ờ ể ấ ả 
các ch ng trình đ c ch a trong b  nh  và m i ch ng trình đ c phépươ ượ ứ ộ ớ ỗ ươ ượ  
ch y trong 1 kho ng th i gian nào đó. Kh  năng đa nhi m v  ph  thu cạ ả ờ ả ệ ụ ụ ộ  
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ch  y u vào h  đi u hành h n là d ng c a máy tính.ủ ế ệ ề ơ ạ ủ

Multiuser system or multiccess system
H  th ng nhi u ng i s  d ng.ệ ố ề ườ ử ụ
H  đi u hành cho phép m t s  ng i truy c p cùng 1 máy tính t i cùng 1ệ ề ộ ố ườ ậ ạ  
th i đi m. M i ng i s  d ng có 1 máy tính liên l c v i máy tính mà cóờ ể ỗ ườ ử ụ ạ ớ  
th   g n (đ c n i tr c ti p v i máy tính) ho c  xa (n i v i máy tínhể ở ầ ượ ố ự ế ớ ặ ở ố ớ  
thông qua modem và đ ng dây đi n tho i).ườ ệ ạ
H  th ng này th ng đ c nh  s  d ng chung th i gian: máy tính đ cệ ố ườ ượ ờ ử ụ ờ ượ  
b t r t nhanh gi a các thi t b  liên l c và ch ng trình đ  m i ng i sậ ấ ữ ế ị ạ ươ ể ỗ ườ ử 
d ng dùng đ c quy n máy tính ch  trong vài ph n c a giây, và có th  làmụ ộ ề ỉ ầ ủ ể  
vi c n u h  ti p t c truy c p.ệ ế ọ ế ụ ậ

Thu t ng  tin h c (N)ậ ữ ọ
(02:25:00 08-04-03)
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NAND gate
M t d ng c a c ng logic.ộ ạ ủ ổ  

Netware
H  đi u hành c a m ng l i máy tính c c b , đ c cung c p b iệ ề ủ ạ ướ ụ ộ ượ ấ ở  
Novell.

Network
M ngạ
Ph ng pháp n i k t các máy tính đ  chúng có th  dùng chung d  li uươ ố ế ể ể ữ ệ  
và các thi t b  ngo i vi nh  máy in. Các d ng chính đ c phân lo i theoế ị ạ ư ạ ượ ạ  
ki u liên k t. Ví d  nh  m ng hình sao ho c vòng tròn, ho c theo gócể ế ụ ư ạ ặ ặ  
đ  lan truy n liên k t v  đ a lý; Ví d  nh  m ng c c b  dùng liên l cộ ề ế ề ị ụ ư ạ ụ ộ ạ  
trong 1 phòng ho c 1 tòa nhà và các m ng khu v c r ng cho các hặ ạ ự ộ ệ 
th ng xa h n. Các h  th ng m ng ph  bi n là Ethernet và Token Ring.ố ơ ệ ố ạ ổ ế

Neural network
M ng th n kinh nhân t o. M ng các b  x  lý nhân t o mà c  g ng b tạ ầ ạ ạ ộ ử ạ ố ắ ắ  
ch c c u trúc c a các t  bào th n kinh trong não ng i. M ng th nướ ấ ủ ế ầ ườ ạ ầ  
kinh có th  là đi n t , quan h c ho c đ c mô ph ng b i ph n m mể ệ ử ọ ặ ượ ỏ ở ầ ề  
c a máy tính.ủ

Newton
Máy Newton.
Máy tính xách tay nh , còn g i là b  liên l c cá nhân, đ c Apple chỏ ọ ộ ạ ượ ế 
t o. Máy Newton còn có ph n m m nh n bi t ch  vi t tay.ạ ầ ề ậ ế ữ ế

Nonvolatile memory
B  nh  b t bi n.ộ ớ ấ ế
B  nh  mà không làm m t n i dung ch a trong nó khi ngu n đi n cungộ ớ ấ ộ ứ ồ ệ  
c p cho máy tính b  ng t.ấ ị ắ

Nor gate
C ng Nor (không ho c), m t d ng c a c ng logic.ổ ặ ộ ạ ủ ổ

Notebook computer
Máy tính xách tay nh .ỏ
Máy lo i này tr  thành có l i t  đ u nh ng năm 1990, và th m chí k  cạ ở ợ ừ ầ ữ ậ ể ả 
v i màn hình và  đĩa c ng, nó không l n h n s  tay c  A4 tiêu chu n.ớ ổ ứ ớ ơ ổ ỡ ẩ

Not gate or inverter gate
C ng NOT (không) hay c ng đ o ng c.ổ ổ ả ượ
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Thu t ng  tin h c (O)ậ ữ ọ
(03:09:00 10-04-03)

OSI
(vi t t t c a open system Interconnection)ế ắ ủ

Outling font
Phông ch  d ng đ ng nét.ữ ạ ườ
Phông ch  mà trong đó các đ ng nét c a kýữ ườ ủ  
t  đ c đ nh rõ, làm cho phông ch  có thự ượ ị ữ ể 
phóng t  l  t i kích th c b t kỳ. Phông chỷ ệ ớ ướ ấ ữ 
d ng đ ng nét có th  đ c xu t ra ngoài nhạ ườ ể ượ ấ ờ 
1 thi t b  đ u ra. Ba ngôn ng  mô t  trangế ị ầ ữ ả  
th ng g p nh t có s  d ng phông ch  d ngườ ặ ấ ử ụ ữ ạ  
đ ng nét là PostScript, TUE Type và PCL5.ườ

Output device
Thi t b  đ u ra.ế ị ầ
Thi t b  đ  bi u hi n k t qu  x  lý cho máyế ị ể ể ệ ế ả ử  
tính th c hi n trong d ng mà ng i s  d ngự ệ ạ ườ ử ụ  
có th  hi n đ c. Các thi t b  đ u ra thôngể ể ượ ế ị ầ  
d ng nh t là màn hình và máy in. Các thi t bụ ấ ế ị 
đ u ra khác bao hàm b  ph n v  đ  th , d ngầ ộ ậ ẽ ồ ị ụ  
c  cho ra các d  li u máy tính trên vi phim.ụ ữ ệ

Overflow error
L i v t quá.ỗ ượ
L i xu t hi n n u 1 s  n m ngoài ph m viỗ ấ ệ ế ố ằ ạ  
máy tính và nó quá l n đ  có th  x  lý đ cớ ể ể ử ượ

Thu t ng  tin h c (P)ậ ữ ọ
(09:12:00 15-04-03)

Packet switching
Ph ng pháp truy n d  li u gi a các máy tính đ c n i trong 1 m ng.ươ ề ữ ệ ữ ượ ố ạ  
M t góc hoàn ch nh ch a các d  li u đ c truy n và thông tin v  máy tínhộ ỉ ứ ữ ệ ượ ề ề  
nh n d  li u. Góc thông tin đi quanh m ng cho đ n khi nó đ n đúng tr mậ ữ ệ ạ ế ế ạ  
c n t i. ầ ớ

Page decription language
Ngôn ng  mô t  trang.ữ ả
Ngôn ng  đi u khi n đ c dùng đ  mô t  n i dung và cách trình bày c aữ ề ể ượ ể ả ộ ủ  
1 trang in hoàn ch nh: ngôn ng  mô t  trang th ng đ c dùng đ  đi uỉ ữ ả ườ ượ ể ề  
khi n HO T Đ NG C A MÁY IN LADE. U ĐI M QUAN TR NGể Ạ Ộ Ủ Ư Ể Ọ  
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C A nó là nó cho phép thi t b  đ u ra và s  phân tích đ c l p nhau. NgônỦ ế ị ầ ự ộ ậ  
ng  mô t  trang ph  bi n nh t là Adobe PostScript và Hewheel - packetdữ ả ổ ế ấ  
Printer control Language (PCL).

Page printer
Máy in trang.
Máy in mà in toàn b  1 trang văn b n và hình v  vào cùng 1 th i đi m.ộ ả ẽ ờ ể  
Máy in trang s  d ng k  thu t tĩnh đi n, t ng t  v i k  thu t dùng trongử ụ ỹ ậ ệ ươ ự ớ ỹ ậ  
máy sao ch p.ụ

Paging
Ph ng pháp làm tăng dung tích b  nh  ngoài c a máy tính.ươ ộ ớ ủ

Parallel interfac
Giao di n song song.ệ
Giao di n mà qua đó d  li u đ c truy n sao cho m i đ n v  thông tin c uệ ữ ệ ượ ề ỗ ơ ị ấ  
thành 1 byte hay 1 t  đ c g i đi đ c theo các s i dây riêng bi t t i cùngừ ượ ở ọ ợ ệ ạ  
m t th i đi m.ộ ờ ể

Parallel processing.
S  x  lý song song.ự ử
Công ngh  máy tính mà cho phép các b  x  lý làm vi c song song trên 1ệ ộ ử ệ  
t p h p d  li u. S  x  lý song song th ng liên quan đ n vi c phá v  sậ ợ ữ ệ ự ử ườ ế ệ ỡ ự 
tính toán thành các ph n nh  và th c hi n hàng ngàn các ph n này 1 cáchầ ỏ ự ệ ầ  
đ ng th i h n là th c hi n trong 1 trình t  tuy n tính. Các d ng c a x  lýồ ờ ơ ự ệ ự ế ạ ủ ử  
song song bao hàm x  lý song song kh i l ng l n và x  lý song song đ iử ố ượ ớ ử ố  
x ng.ứ

Parallel running
Ch y (ch ng trình) song song.ạ ươ
Ph ng pháp th c hi n ho t đ ng c a m t h  th ng máy tính m i trongươ ự ệ ạ ộ ủ ộ ệ ố ớ  
đó h  th ng m i và h  th ng cũ đ c ch y cùng nhau trong m t th i gianệ ố ớ ệ ố ượ ạ ộ ờ  
ng n. H  th ng cũ vì th  có th  thay th  t  s  thay nh ng sai sót phátắ ệ ố ế ể ế ừ ự ữ  
sinh.

Parameter
Thông s .ố
ĐÂC TÍNH HAY Y U T  CÓ TH  BI N Đ I Đ C ch ng trình hayẾ Ố Ể Ế Ồ ƯỢ ươ  
1 v t th ng đ c mô t  b ng 1 t p h p các thông s  bi n đ i h n là cácậ ườ ượ ả ằ ậ ợ ố ế ổ ơ  
giá tr  c  đ nh. Ví d  nh  trong ng d ng x  lý t  mà l u tr  các thông sị ố ị ụ ư ứ ụ ử ừ ư ữ ố 
v  phông ch , cách trình bày trang, d ng căn l ..., nh ng thông s  này cóề ữ ạ ề ữ ố  
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th  đ c thay đ i b i ng i s  d ng.ể ượ ổ ở ườ ử ụ

Parity
Tính ch n l .ẵ ẻ
Tr ng thái ch n, ho c c a m t s . Trong tính toán, thu t ng  này ng  ýạ ẵ ặ ủ ộ ố ậ ữ ụ  
ch  m t s  các s  1 trong mã nh  phân đ c, dùng đ  bi u di n d  li u.ỉ ộ ố ố ị ượ ể ể ễ ữ ệ  
S  bi u ự ể

Thu t ng  tin h c (Q)ậ ữ ọ
(11:06:00 17-04-03)

Quick draw
H  th ng bi u di n b ng hình d a trên v t th  đ c s  d ng b i Appleệ ố ể ễ ằ ự ậ ể ượ ử ụ ở  
Macintosh trong máy tính. Vi c s  d ng Quickdraw đã đem t i cho h u h tệ ử ụ ớ ầ ế  
các máy Macintosh cái nhìn và s  c m nh n gi ng nhau. ự ả ậ ố

Quick time
S  t n d ng đa ph ng đ c đ a ra b i Apple, đ u tiên cho Macintosh,ự ậ ụ ươ ượ ư ở ầ  
nh ng ngày nay nó cũng có th  dùng cho Windows. Nó cho phép đaư ể  
ph ng, nh  âm thanh và hình nh đ c đ a vào các tài li u khác.ươ ư ả ượ ư ệ

Qwerty
S  s p x p các phím theo tiêu chu n trên bàn máy đánh ch  hay bàn phímự ắ ế ẩ ữ  
vi tính c a Anh hay M . Q, W, E, R, T và Y là 6 phím đ u trên hàng chủ ỹ ầ ữ 
cái trên cùng. S  s p x p nh  v y làm gi m c ng đ  làm vi c c aự ắ ế ư ậ ả ườ ộ ệ ủ  
ng i đánh mày hàng ngày đ  các phím không b  k t v i nhau. Các n cườ ể ị ẹ ớ ướ  
châu âu dùng s  s p x p khác, nh  Azerty và Qwertz là ki uự ắ ế ư ể  thích h p v iợ ớ  
ngôn ng  c aữ ủ

Thu t ng  tin h c (R)ậ ữ ọ
(02:33:00 19-05-03)

RAID
(Vi t t t t  Redundant arrays of independent (or inexpensive discs):ế ắ ừ
S  s p x p đĩa đ c l p.ự ắ ế ộ ậ
S  s p x p các đĩa, m i đĩa đ c n i v i thanh d n, chúng có th  đ cự ắ ế ỗ ượ ố ớ ẫ ể ượ  
x p theo các cách khác nhau, ph  thu c vào s  ng d ng. Ví d  nh  Raidế ụ ộ ự ứ ụ ụ ư  
1 là đĩa ph n chi u, trong khi raid 5 tr i r ng m i ký t  gi a các đĩa. Sả ế ả ộ ỗ ự ữ ự 
s p x p đ c l p này nh m m c đích hoàn thi n s  bi u di n và an toànắ ế ộ ậ ằ ụ ệ ự ể ễ  
d  li u. ữ ệ

RAM
(Ramdon access memory):
B  nh  truy c p ng u nhiên.ộ ớ ậ ẫ
D ng c  nh   d ng 1 t p h p các m ch t  h p, th ng đ c dùng trongụ ụ ớ ở ạ ậ ợ ạ ổ ợ ườ ượ  
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các máy vi tính. Không gi ng nh  m ch t  h p ROM (b  nh  ch  đ cố ư ạ ổ ợ ộ ớ ỉ ọ  
đ c), m ch t  h p RAM có th  đ c t  đĩa và ghi b i máy tính, nh ngượ ạ ổ ợ ể ọ ừ ở ư  
n i dung c a nó b  m t khi ngu n đi n b  c t. Máy tính c a nh ng nămộ ủ ị ấ ồ ệ ị ắ ủ ữ  
1992 có th  có t i 32 megabyte c a m ch RAM.ể ớ ủ ạ

RAMdise
ĐĨA RAM.
B  nh  truy c p ng u nhiên đ c s p x p đ  xu t hi n trong h  đi uộ ớ ậ ẫ ượ ắ ế ể ấ ệ ệ ề  
hành nh  1 đĩa. Nó cho phép ti p c n nhanh h n đĩa c ng th ng và vì thư ế ậ ơ ứ ườ ế 
đ c s  d ng cho các ng d ng c n đ c và ghi các ho t đ ng th ngượ ử ụ ứ ụ ầ ọ ạ ộ ườ  
xuyên. Tuy nhiên, vì d  li u đ c l u trong b  nh  truy c p ng u nhiênữ ệ ượ ư ộ ớ ậ ẫ  
nên bó b  m t đi khi t t máy tính.ị ấ ắ

Random access
S  truy c p ng u nhiên, s  truy c p tr c ti p.ự ậ ẫ ự ậ ự ế

Random number
S  ng u nhiên.ố ẫ
M t s  trong dãy s  không có hình m u xác đ nh đ c. Các s  ng u nhiênộ ố ố ẫ ị ượ ố ẫ  
đ c s  d ng trong s  mô ph ng máy tính và các trò ch i trên máy tính.ượ ử ụ ự ỏ ơ  
M t máy tính bình th ng không th  t o ra các s  ng u nhiên đúng, nh ngộ ườ ể ạ ố ẫ ư  
các k  thu t khác nhau có th  đ t đ c các s  gi  ng u nhiên - đ  g nỹ ậ ể ạ ượ ố ả ẫ ủ ầ  
gi ng v i s  ng u nhiên đúng cho h u h t các m c đích.ố ớ ự ẫ ầ ế ụ

Range check
S  ki m tra d i.ự ể ả
S  ki m tra giá tr  đ c áp d ng cho các chi ti t d  li u s  đ  ch c ch nự ể ị ượ ụ ế ữ ệ ố ể ắ ắ  
r ng giá tr  c a nó n m trong d i h p lý.ằ ị ủ ằ ả ợ

Raster graphics or bit mapped graphics
Đ  H A MÀNH QUÉT.Ồ Ọ
Hình v  trên máy tính đ c l u trong b  nh  b ng cách dùng ánh x  đẽ ượ ư ộ ớ ằ ạ ể 
ghi d  li u (nh  màu và c ng đ ) cho m i nh đi m t o thành nh. Khiữ ệ ư ườ ộ ỗ ả ể ạ ả  
đ c truy n đi (phóng to, quay, làm d t...), hình v  d ng ch m tr  nên r iượ ề ẹ ẽ ạ ấ ở ờ  
r c, KHÔNG GI NG NH  HÌNH V  D NG Đ NG NÉT. Đ  H Aạ Ố Ư Ẽ Ạ ƯỜ Ồ Ọ  
mành quét đ c dùng tiêu bi u trong các ng d ng đ  s n và đ c t o raượ ể ứ ụ ể ơ ượ ạ  
b ng b  quét.ằ ộ

Real-time system.
H  th ng th i gian th c.ệ ố ờ ự
Ch ng trình ph n h i các s  ki n trên th  gi i khi chúng x y ra. Ví dươ ả ồ ự ệ ế ớ ả ụ 
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ch ng trình lái máy bay t  đ ng trên máy bay ph i ph n ng ngay l p t cươ ự ộ ả ả ứ ậ ứ  
đ  kh i l ch h ng. Quá trình đi u khi n rôb t, các trò ch i và nhi u ngể ỏ ệ ướ ề ể ố ơ ề ứ  
d ng khác là các ví d  c a h  th ng này.ụ ụ ủ ệ ố

Record
B ng ghi m u tinả ẫ
T p h p các chi ti t d  li u hay các tr ng d  li u có liên quan v i nhau.ậ ợ ế ữ ệ ườ ữ ệ ớ  
M u tin th ng là ph n c a t p tin.ẫ ườ ầ ủ ậ

Recursion
Phép đ  quy.ệ
K  thu t mà theo đó 1 ch c năng hay 1 quy trình t  đ a vào s  d ng đỹ ậ ứ ự ư ử ụ ể 
cho phép 1 v n đ  ph c t p đ c phân thành nhi u b c đ n gi n h n.ấ ề ứ ạ ượ ề ướ ơ ả ơ  
Ví d  nh  vi c tìm giao c a m t s  n (tính tích c a t t c  các s  nguyênụ ư ệ ủ ộ ố ủ ấ ả ố  
gi a 1 và n) có th  đ t đ c k t qu  b ng cách nhân n v i giai th a c a n-ữ ể ạ ượ ế ả ằ ớ ừ ủ
1.

Redundancy
S  d  th a.ự ư ừ
th ng nó đ c dùng nh  1 s  ki m tra, khi s  ki m tra b  sung m t chườ ượ ư ự ể ự ể ổ ộ ữ 
s  hay m t bit.ố ộ

Register
Thanh ghi.
Vùng nh  có th  đ c truy c p nhanh chóng; nó th ng đ c d ng lênớ ể ượ ậ ườ ượ ự  
trong b  x  lý trung tâm. M t s  thanh ghi đ c b o qu n cho các côngộ ử ộ ố ượ ả ả  
vi c đ c bi t. Thanh ghi các l nh đ c dùng đ  ch a các l nh m t mã màệ ặ ệ ệ ượ ể ứ ệ ậ  
máy tính đang th c hi n trong thanh ghi th  t  đi u khi n gi a đ ng điự ệ ứ ự ề ể ữ ườ  
c a l nh k  ti p đ c th c hi n. Các thanh ghi khác đ c dùng đ  ch aủ ệ ế ế ượ ự ệ ượ ể ứ  
các k t qu  t c th i.ế ả ứ ờ

Relational database
C  s  d  li u liên quan.ơ ở ữ ệ
C  s  d  li u trong đó các d  li u đ c xem xét nh  1 t p tin các b ngơ ở ữ ệ ữ ệ ượ ư ậ ả  
liên k t. Nó là d ng ph  bi n nh t trong 3 ki u c  s  d  li u c  b n, 2ế ạ ổ ế ấ ể ơ ở ữ ệ ơ ả  
lo i kia là c  s  d  li u m ng và d ng c p b c.ạ ơ ở ữ ệ ạ ạ ấ ậ

Relative
(Giá tr ) t ng đ i.ị ươ ố
Có th  bi n đ i và đ c tính t  giá tr  c  b n. Ví d  nh  đ a ch  t ngể ế ổ ượ ừ ị ơ ả ụ ư ị ỉ ươ  
đ i là vùng nh  đ c tìm b ng cách thêm 1 l ng bi n thiên vào 1 đ a chố ớ ượ ằ ượ ế ị ỉ 
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c  s  c  đ nh và s  ch ng nh n khoang t ng ng đ t 1 khoang trongơ ở ố ị ự ứ ậ ươ ứ ặ  
b ng b ng v  trí t ng đ i c a nó v i khoang c  s . Trái v i t ng đ  làả ằ ị ươ ố ủ ớ ơ ở ớ ươ ố  
tuy t đ i.ệ ố

Remotr terminal
Thi t b  cu i đi u khi n t  xa.ế ị ố ề ể ừ
Thi t b  cu i liên l c v i máy tính thông qua 1 modem và 1 đ ng đi nế ị ố ạ ớ ườ ệ  
tho i.ạ

Resolution
Đ  PH N GI I HÌNH.Ộ Ấ Ả
S  ch m trong 1 đ n v  chi u dài mà trong đó 1 nh có th  đ c tái sinhố ấ ơ ị ề ả ể ượ  
TRÊN MÀN HÌNH HOÂC MÁY IN. Đ  PH N GI I MÀN HÌNH tiêuỘ Ấ Ả  
bi u đ i v i máy dò hình này là 75 dpi. Máy in lade có đ  ph n gi i t  300ể ố ớ ộ ậ ả ừ  
dpi t i 1800 dpi, và máy in kim có đ  phân gi i t  60 t i 180 dpi. Hìnhớ ộ ả ừ ớ  
trong sách và t p chí có đ  phân gi i 1200 t i 300 dpi n u chúng đ c t oạ ộ ả ớ ế ượ ạ  
ra b ng đi n t .ằ ệ ử

Reserved word
T  dành riêng.ừ
T  mà có ý nghĩa đ c bi t đ i v i ngôn ng  l p trình. Ví d  nh  if và forừ ặ ệ ố ớ ữ ậ ụ ư  
là các t  riêng trong h u h t các ngôn ng  b c cao.ừ ầ ế ữ ậ

Response time
Th i gian đáp ngờ ứ
S  trì hoãn gi a lúc đ a vào l nh và lúc th y hi u qu  c a nó.ự ữ ư ệ ấ ệ ả ủ

reverse video
Video đ o.ả

RGB 
(Vi t t t c a red - green - blue)ế ắ ủ
Ph ng pháp n i màn hình màu v i máy tính, liên quan t i ba tín hi uươ ố ớ ớ ệ  
riêng bi t: đ , l c và xanh d ng. T t c  các màu đ c bi u hi n trênệ ỏ ụ ươ ấ ả ượ ể ệ  
màn hình có th  đ c c u thành t  3 màu h p ph n này. Vi c in 4 màu sể ượ ấ ừ ợ ầ ệ ử 
d ng 1 h  th ng khác.ụ ệ ố

RISC
(reduce instruction - set computer):
Máy tính dùng t p l nh rút g n.ậ ệ ọ
B  xi x  lý th c hi n ít l nh h n các b  vi x  lý khác v i công d ngộ ử ự ệ ệ ơ ộ ử ớ ụ  
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chung trong nh ng năm 1990. Vì s  l nh m t mã máy th p nên b  vi x  lýữ ố ệ ậ ấ ộ ử  
th c hi n nh ng l nh này r t nhanh.ự ệ ữ ệ ấ

Robot
Rôb t.ố
Máy đ c đi u khi n b ng máy tính mà có th  đ c l p trình đ  chuy nượ ề ể ằ ể ượ ậ ể ể  
đ ng ho c th c hi n công vi c. Các rôb t th ng đ c dùng trong côngộ ặ ự ệ ệ ố ườ ượ  
nghi p đ  v n chuy n nguyên v t li u ho c th c hi n các công vi c l pệ ể ậ ể ậ ệ ặ ự ệ ệ ặ  
đi l p l i. Ví d  nh  tay rôb t, đ c g n lên sàn nhà ho c băng gh , cóặ ạ ụ ư ố ượ ắ ặ ế  
th  đ c dùng đ  s n các ph n c a máy hay l p ráp các m ch đi n t .ể ượ ể ơ ầ ủ ắ ạ ệ ử  
Các rôb t khác đ c thi t k  đ  làm vi c trong nh ng hoàn c nh nguyố ượ ế ế ế ệ ữ ả  
hi m đ i v i con ng i, ví d  nh  tháo bom ho c thám hi m vũ tr  vàể ố ớ ườ ụ ư ặ ể ụ  
bi n sâu.ể
M t s  rôb t đ c trang b  các b  ph n c m giác nh  b  ph n xúc giác vàộ ố ố ượ ị ộ ậ ả ư ộ ậ  
camera hình, và có th  đ c l p trình đ  đ a các quy t đ nh đ n gi n d aể ượ ậ ể ư ế ị ơ ả ự  
trên d  li u c m giác nh n đ c.ữ ệ ả ậ ượ

Rogue value
M t tên khác c a data terminator.ộ ủ
Trình k t thúc d  li u.ế ữ ệ

ROM
(Real only memory)
B  nh  ch  đ c đ c.ộ ớ ỉ ọ ượ
B  nh   d ng t p h p các m ch t  h p, th ng đ c dùng trong máy viộ ớ ở ạ ậ ợ ạ ổ ợ ườ ượ  
tính; B  nh  này đ c ch t đ y d  li u và ch ng trình trong khi làmộ ớ ượ ấ ầ ữ ệ ươ  
vi c, và không gi ng nh  b  nh  truy c p ng u nhiên (RAM) ch  có thệ ố ư ộ ớ ậ ẫ ỉ ể 
đ c đ c mà không vi t đ c b i máy tính. Tuy nhiên, n i dung ch aọ ượ ế ượ ở ộ ứ  
trong b  nh  không b  m t khi c t ngu n đi n nh  trong RAM.ộ ớ ị ấ ắ ồ ệ ư

Root directory
Th  m c g c.ư ụ ố
Th  m c trên cùng trong h  th ng t p tin cây và nhánh. Nó ch a t t c  cácư ụ ệ ố ậ ứ ấ ả  
th  m c khác.ư ụ

Rounding error
Sai s  làm trònố
L i xu t hi n khi 1 k t qu  th p phân đ c làm tròn lên ho c xu ng.ỗ ấ ệ ế ả ậ ượ ặ ố

Router
B  ch  đ ng.ộ ỉ ườ
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Thi t b  cho phép các m ng không t ng t  (nh  Ethernet và Token Ring)ế ị ạ ươ ự ư  
n i v i nhau nh ng ch  có 1 nghi th c chung. Thi t b  này có th  đ c l pố ớ ư ỉ ứ ế ị ể ượ ậ  
trình đ  xác đ nh l  trình nhanh nh t và hi u qu  nh t cho d  li u đi.ể ị ộ ấ ệ ả ấ ữ ệ

RS-232 interface (or serial interface) = Giao di n RS-232ệ
Giao di n n i chu i.ệ ố ỗ
M t d ng tiêu chu n c a b  ph n n i c a máy tính đ c dùng đ  n i máyộ ạ ẩ ủ ộ ậ ố ủ ượ ể ố  
tính v i các chu i thi t b . Nó đ c dùng cho modem, chu t, màn hình vàớ ỗ ế ị ượ ộ  
máy in.

Run-time error
L i trong th i gian ch yỗ ờ ạ

Run-time system
H  th ng th i gian ch y.ệ ố ờ ạ
Ch ng trình ph i đ c l u trong b  nh  trong khi 1 ng d ng đ c th cươ ả ượ ư ộ ớ ứ ụ ượ ự  
hi n.ệ

Run-time version
Phiên b n dùng trong th i gian ch y.ả ờ ạ
B n sao 1 ch ng trình đ c cung c p cùng v i s  ng d ng khác, saoả ươ ượ ấ ớ ự ứ ụ  
cho ch ng trình ng d ng ch y đ c, m c dù nó không cung c p ch cươ ứ ụ ạ ượ ặ ấ ứ  
năng đ y đ  c a ch ng trình. M t ví d  là s  cung c p phiên b n dùngầ ủ ủ ươ ộ ụ ự ấ ả  
trong th i gian ch y c a Microsoft Windows v i các ng d ng c aờ ạ ủ ớ ứ ụ ủ  
Windows cho nh ng ng i s  d ng mà không có phiên b n đ y đ  c aữ ườ ử ụ ả ầ ủ ủ  
Windows.

Thu t ng  tin h c (S)ậ ữ ọ
(02:52:00 21-05-03)
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Ch ng trình ngu n.ươ ồ
Ch ng trình đ c bi t b ng ngôn ng  ngu n.ươ ượ ế ằ ữ ồ

Speech recognition or voice input
Nh n bi t ti ng nói.ậ ế ế
S  nh n bi t gi ng hay đ a d  li u vào b ng gi ng nói. K  thu t b tự ậ ế ọ ư ữ ệ ằ ọ ỹ ậ ấ  
kỳ mà theo đó máy có th  hi u đ c câu nói bình th ng. Có 3 d ng: sể ể ượ ườ ạ ự 
nh n bi t t  riêng bi t đ  phân bi t đ c hàng trăm t  đ c nói m tậ ế ừ ệ ể ệ ượ ừ ượ ộ  
cách riêng bi t; s  nh n bi t gi ng nói n i k t đ  phân bi t các câuệ ự ậ ế ọ ố ế ể ậ  
trong đó có đo n d ng ngăn gi a các t  và s  nh n bi t gi ng nói liênạ ừ ữ ừ ự ậ ế ọ  
t c đ  phân bi t đ c các gi ng nói bình th ng nh ng đ c nói rõụ ể ệ ượ ọ ườ ư ượ  
ràng, trôi ch y.ả

Speech synthesis or voice output
S  t ng h p ti ng nói.ự ổ ợ ế
K  thu t d a trên máy tính đ  t o ra gi ng nói. B  t ng h p ti ng nóiỹ ậ ự ể ạ ọ ộ ổ ợ ế  
đ c đi u khi n b i máy tính, máy cung c p chu i m t mã phù h p v iượ ề ể ở ấ ỗ ậ ợ ớ  
âm thanh (ng  đi u) c  b n c a gi ng nói, cùng v i nó t o thành t .ữ ệ ơ ả ủ ọ ớ ạ ừ  
Ch ng trình ng d ng t ng h p ti ng nói bao hàm đ  ch i tr  con, hươ ứ ụ ổ ợ ế ồ ơ ẻ ệ 
th ng xe h i và máy bay chi n đ u, h p th  tho i.ố ơ ế ấ ộ ư ạ

Spooling
Đ m, k  thu t đ m.ệ ỹ ậ ệ
Quá trình trong đó thông tin đ  in đ c l u tr  t m th i trong m t t pể ượ ư ữ ạ ờ ộ ậ  
tin, vi c in đ c th c hi n khi c n thi t. Nó đ c dùng đ  cho phép hệ ượ ự ệ ầ ế ượ ể ệ 
th ng ti p t c v n hành trong khi in và cho phép m t s  máy tính ho cố ế ụ ậ ộ ố ặ  
ch ng trình dùng chung m t máy in.ươ ộ

Spreadsheet
S  ng d ng tr n gói ph n m m cho phép ng i s  d ng phân tích dự ứ ụ ọ ầ ề ườ ử ụ ữ 
li u vì nó s  th c hi n s  tính toán và l nh g i m  các phép toán. S  dệ ẽ ự ệ ự ệ ọ ở ự ự 
đoán dòng ch y ti n m t có th  đ c chu n b  trên ph n m m này.ả ề ặ ể ượ ẩ ị ầ ề

Sprite
Đ i t ng đ  ho  đ c c u thành t  m t hìnhm u g m các nh đi mố ượ ồ ạ ượ ấ ừ ộ ẫ ồ ả ể  
đ c xác đ nh b i ng i l p trình c a máy tính. M t s  ngôn ng  b cượ ị ở ườ ậ ủ ộ ố ữ ậ  
cao và ch ng trình ng d ng ch a các l nh g i m  mà cho phép ng iươ ứ ụ ứ ệ ọ ở ườ  
s  d ng xác đ nh hình d ng, màu và các đ c tính khác c a các đ i t ngử ụ ị ạ ặ ủ ố ượ  
đ  h a. Các đ i t ng này sau đó đ c thao tác ra các trò ch i sinh đ ngồ ọ ố ượ ượ ơ ộ  
ho c hi n th  b ng đ  h a trên màn hình.ặ ể ị ằ ồ ọ

SQL
Vi t t t c a Structured query language.ế ắ ủ
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Thu t ng  tin h c (T)ậ ữ ọ
(09:10:00 23-05-03)

Tape streamer
Dãi băng t .ừ
Công c  c a b  nh  g m các các vòng băng t  liên t c, d i băng t  đ cụ ủ ộ ớ ồ ừ ụ ả ừ ượ  
dùng r ng rãi đ  l u tr  các ch ng t p tin d  li u quan tr ng. ộ ể ư ữ ồ ậ ữ ệ ọ

TCP/IP
(Transport control protocol/ Internet protocol):
Biên b n ki m soát s  truy n tin/ Biên b n liên m ng. T p h p các nghiả ể ự ề ả ạ ậ ợ  
th c m ng, ch  y u đ c đ a ra b i US Department of Defense (B  Qu cứ ạ ủ ế ượ ư ở ộ ố  
phòng M ). TCP/IP đ c dùng r ng rãi, đ c bi t trong Unix và trênỹ ượ ộ ặ ệ  
Internet (m ng thông tin).ạ

Telecommuting
S  chuy n làm vi c t  xa.ự ể ệ ừ
S  làm vi c trên máy tính  nhà h n là t i văn phòng, và liên l c v i hự ệ ở ơ ớ ạ ớ ệ 
th ng máy tính trung tâm qua đ ng đi n tho i.ố ườ ệ ạ

Teletext
Truy n văn b n t  xa.ề ả ừ
Thông tin ch  y u là các chi ti t tin t c, gi i trí, th  thao và tài chínhủ ế ế ứ ả ể  
th ng xuyên đ c c p nh t hóa. Teletext là m t d ng c a video text,ườ ượ ậ ậ ộ ạ ủ  
đ c kh i x ng c a Anh b i hãng BBC v  Ceefax và b i Independentượ ở ướ ủ ở ớ ở  
Television v i Teletext.ớ

Terminal
Thi t b  cu i.ế ị ố
D ng c  g m bàn phím và màn hình hi n th  - hay trong các h  th ng cũụ ụ ồ ể ị ệ ố  
h n, là máy in tele đ  cho phép ng i v n hành liên l c v i máy tính.ơ ể ườ ậ ạ ớ  
Thi t b  này có th  đ c g n v i máy tính theo cách v t lý ho c đ c n iế ị ể ượ ắ ớ ậ ặ ượ ố  
v i nó b ng dây đi n tho i. Thi t b  n i câm v i máy tính không có b  xớ ằ ệ ạ ế ị ố ớ ộ ử 
lý c a riêng nó, trong khi thi t b  n i thông minh có b  x  lý riêng c a nóủ ế ị ố ộ ử ủ  
và l y m t s  trách nhi m x  lý máy tính chính.ấ ộ ố ệ ử

Terminate and stay resident (TSR)
K t thúc và l u trú l i.ế ư ạ
Thu t ng  đ c gán cho m t ch ng trình mà còn l i trong b  nh , vì dậ ữ ượ ộ ươ ạ ộ ớ ụ 
nh  đ ng h , b  ph n tính. Ch ng trình đ c ch y b ng cách s  d ng 1ư ồ ồ ộ ậ ươ ượ ạ ằ ử ụ  
phím nóng.

Test data
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D  li u ki m tra.ữ ệ ể
D  li u đ c thi t k  đ  ki m tra ch ng trình máy tính m i có ho tữ ệ ượ ế ế ể ể ươ ớ ạ  
đ ng đúng không. D  li u ki m tra đ c ch n c n th n đ  ch c ch nộ ữ ệ ể ượ ọ ẩ ậ ể ắ ắ  
r ng t t c  các nhánh có th  c a ch ng trình đ u đ c ki m.ằ ấ ả ể ủ ươ ề ượ ể

Tex
H  th ng x p ch  và đ nh d ng văn b n c a ph m vi công c ng, đ cệ ố ế ữ ị ạ ả ủ ạ ộ ượ  
đ a ra b i Donald Knuth và đ c dùng r ng rãi đ  t o ra các tài li u toánư ở ượ ộ ể ạ ệ  
h c và k  thu t. Tex không ph i là WYSIWYG, m c dù trong m t s  mànọ ỹ ậ ả ặ ộ ố  
hình có th  xem tr c toàn b  trang.ể ướ ộ

Text editor
Trình so n th o văn b n.ạ ả ả
Ch ng trình cho phép ng i s  d ng so n th o văn b n trên màn hình vàươ ườ ử ụ ạ ả ả  
l u nó trong 1 t p tin. Trình so n th o văn b n t ng t  nh  trình x  lýư ậ ạ ả ả ươ ự ư ử  
t , ngo i tr  chúng thi u kh  năng đ nh d ng văn b n thành các đo n vàừ ạ ừ ế ả ị ạ ả ạ  
các trang và s  d ng các ki u và d ng ch  khác nhau. Tuy nhiên, chúngử ụ ể ạ ữ  
th ng bao g m nhi u ch c năng ph  nh  nhi u m c xóa b  và ph c h iườ ồ ề ứ ụ ư ề ứ ỏ ụ ồ  
l i là ch c năng th ng không có trong trình x  lý t .ạ ứ ườ ử ừ

TIFF (Tagged image file format):
Đ nh d ng t p tin hình.ị ạ ậ

Tiling
S  s p x p c a các c a s  và trong h  th ng giao di n ng i s  d ng đự ắ ế ủ ử ổ ệ ố ệ ườ ử ụ ồ 
h a sao cho chúng không g i lên nhau.ọ ố

Time-sharing
S  chia s  th i gian.ự ẻ ờ
Ph ng pháp cho phép m t s  ng i s  d ng truy c p cùng 1 máy tính t iươ ộ ố ườ ử ụ ậ ạ  
cùng 1 th i đi m hay 1 vày ch ng trình đ c ch y liên t c. Máy tínhờ ể ươ ượ ạ ụ  
nhanh chóng đ c n i k t gi a thi t b  n i c a ng i s  d ng và ch ngượ ố ế ữ ế ị ố ủ ườ ử ụ ươ  
trình cho phép m i ng i làm vi c khi h  s  d ng đ c quy n h  th ng.ỗ ườ ệ ọ ử ụ ộ ề ệ ố

Toggle
Nút g t.ạ
Đ  b t t t gi a hai môi tr ng. Trong ph n m m nút g t th ng đ cể ậ ắ ữ ườ ầ ề ạ ườ ượ  
kh i đ ng b ng cùng 1 m t mã, vì th  quan tr ng là m t mã này ch  có 2ở ộ ằ ậ ế ọ ậ ỉ  
nghĩa. M t ví d  là vi c s  d ng ký t  nh  nhau trong 1 t p tin văn b nộ ụ ệ ử ụ ự ư ậ ả  
đ  ch  c  d u hi u m  và đóng đo n trích. N u ký hi u nh  nhau nàyể ỉ ả ấ ệ ở ạ ế ệ ư  
cũng đ c dùng đ  ch  d u ph y trên ' , thì s  chuy n đ i thông qua nútượ ể ỉ ấ ẩ ự ể ổ  
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g t đ i v i h  th ng in mà s  d ng các d u hi u m  và k t thúc đo nạ ố ớ ệ ố ử ụ ấ ệ ở ế ạ  
trích khác nhau s  không th c hi n chính xác.ẽ ự ệ

Token ring
Vòng token, vòng hi n d ng. Biên b n cho m ng vùng g n, đ c đ a raệ ạ ả ạ ầ ượ ư  
b i IBM.ở

Topology
Topo m ng.ạ
S  s p x p các thi t b  trong m t m ng.ự ắ ế ế ị ộ ạ

Touch screen
Màn hình xúc c m.ả
Thi t b  đ u vào cho phép ng i s  d ng liên l c v i máy tính b ng cáchế ị ầ ườ ử ụ ạ ớ ằ  
s  1 ngón tay vào màn hình hi n th . Trong cách này, ng i s  d ng có thờ ể ị ườ ử ụ ể 
ch  m t m c l a ch n đ c yêu c u trong danh m c hay 1 chi ti t d  li u.ỉ ộ ụ ự ọ ượ ầ ụ ế ữ ệ  
Màn hình xúc c m đ c s  d ng ít r ng rãi h n vác thi t b  ch  khác nhauả ượ ử ụ ộ ơ ế ị ỉ  
nh  chu t và c n g t.ư ộ ầ ạ
Màn hình có th  nh n bi t đ c s  s  vào ho c vì ngón tay n lên mànể ậ ế ượ ự ờ ặ ấ  
nh y c m ho c vì nó ng t 1 vùng c a chùm sáng đi qua v  m t màn hình.ạ ả ặ ắ ủ ề ặ

Touch sensor
B  c m bi n xúc c m.ộ ả ế ả
Trong robot đ c đi u khi n b ng máy tính, d ng c  đ c dùng đ  choượ ề ể ằ ụ ụ ượ ể  
robot c m giác xúc giác, cho phép nó thao tác v i các đ i t ng tinh viả ớ ố ượ  
ho c t  đ ng chuy n đ ng quanh phòng. B  c m bi n xúc c m cung c pặ ự ộ ể ộ ộ ả ế ả ấ  
s  ph n h i c n thi t cho rôb t đ  đi u ch nh l c chuy n đ ng c a nó vàự ả ồ ầ ế ố ể ề ỉ ự ể ộ ủ  
áp su t c a tay hãm c a nó. Các d ng chính bao g m máy đo s c căng vàấ ủ ủ ạ ồ ứ  
công t c micro.ắ

Trace
V t, d u tích ph c v  truy tìm. Ph ng pháp ki m tra r ng m t ch ngế ấ ụ ụ ươ ể ằ ộ ươ  
trình máy tính đang ch y đúng b ng cách gây ra s  thay đ i giá tr  c a t tạ ằ ự ổ ị ủ ấ  
c  các bi n s  liên quan đ c bi u di n trong khi ch ng trình đang ch y.ả ế ố ượ ể ễ ươ ạ  
Theo cách này có th  thu h p s  tìm ki m l i trong ch ng trình v i l iể ẹ ự ế ỗ ươ ớ ờ  
ch  d n chính xác mà làm cho các bi n s  nh n nh ng giá tr  không mongỉ ẫ ế ố ậ ữ ị  
mu n.ố

Track
Đ ng truy n li u, r nh ph n c a c u trúc t  đ c ra trên b  m t đĩa khiườ ề ệ ả ầ ủ ấ ừ ượ ề ặ  
đ nh d ng đĩa đ  d  li u có th  đ c ghi trên nó. Đ u tiên đĩa đ c chiaị ạ ể ữ ệ ể ượ ầ ượ  
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thành các đ ng tròn, m i đ ng tròn đ c chia thành m t s  cung.ườ ỗ ườ ượ ộ ố

Trackball
B  t o v t.ị ạ ệ
D ng c  đ u vào th c hi n ch c năng gi ng nhau nh  con chu t nh ngụ ụ ầ ự ệ ứ ố ư ộ ư  
gi  không di chuy n. Trong d ng c  này qu  bóng đi u khi n v  trí conữ ể ụ ụ ả ề ể ị  
tr  đ c th c hi n tr c ti p b ng các ngón tay.ỏ ượ ự ệ ự ế ằ

Transaction file
T p tin toàn tác.ậ
T p tin mà ch a t t c  các tin thêm vào, xóa đi ho c s  s a ch a yêu c uậ ứ ấ ả ặ ự ử ữ ầ  
trong khi c p nh t hóa t p tin đ  t o ra phiên b n m i c a t p tin chính.ậ ậ ậ ể ạ ả ở ủ ậ

Transducer
Thi t b  bi n năng.ế ị ế
Thi t b  bi n đ i m t d ng năng l ng thành d ng khác. Ví d  nh  bế ị ế ổ ộ ạ ượ ạ ụ ư ộ 
nhi t đi n tr  là b  bi n năng chuy n nhi t năng thành đi n th , và 1ệ ệ ở ộ ế ể ệ ệ ế  
đ ng c  đi n là b  bi n năng chuy n đi n th  thành c  năng. B  bi nộ ơ ệ ộ ế ể ệ ế ơ ộ ế  
năng là thành ph n quan tr ng trong nhi u b  c m bi n, bi n đ i các đ iầ ọ ề ộ ả ế ế ổ ạ  
l ng v t lý đ c đo thành tín hi u t  l .ượ ậ ượ ệ ỉ ệ

Transistor-transistor logic (TTL)
M ch TTLạ
M t d ng m ch tích h p ph  bi n nh t đ c dùng trong vi c ch  t o cácộ ạ ạ ợ ổ ế ấ ượ ệ ế ạ  
s n ph m đi n t . Trong m ch tích h p này các transistor hai c c đ cả ẩ ệ ử ạ ợ ự ượ  
n i tr c ti p. Trong các chi ti t đ c s n xu t hàng lo t, 1 l ng l n cácố ự ế ế ượ ả ấ ạ ượ ớ  
m ch tích h p d ng này đ c thay th  b ng 1 l ng nh  các m ch c aạ ợ ạ ượ ế ằ ượ ỏ ạ ủ  
logic.

Translation program
Ch ng trình d ch.ươ ị
Ch ng trình d ch ch ng trình khác đ c vi t b ng ng  b c cao hayươ ị ươ ượ ế ằ ữ ậ  
ngôn ng  h p thành l nh m t mã máy mà máy tính có th  tuân theo.ữ ợ ệ ậ ể

Transputer
Ph n m m trung gian.ầ ề
M t thành viên c a h  có b  vi x  lý đ c thi t k  đ  x  lý song song,ộ ủ ọ ộ ử ượ ế ế ể ử  
đ c đ a ra b i Inmos  Anh. Trong các m ch c a máy tính tiêu chu nượ ư ở ở ạ ủ ẩ  
vi c x  lý d  li u x y ra song song, làm gi m nhi u th i gian tính toánệ ử ữ ệ ả ả ề ờ  
cho nh ng ch ng trình đ c vi t riêng cho nó.ữ ươ ượ ế
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Tree and branch filing system
H  th ng s p x p cây và nhánh.ệ ố ắ ế
H  th ng s p x p mà  đó t t c  các t p tin đ c l u trong th  m c. Cácệ ố ắ ế ở ấ ả ậ ượ ư ư ụ  
th  m c này có th  đ c l u trong các th  m c cao h n. Th  m c g cư ụ ể ượ ư ư ụ ơ ư ụ ố  
ch a t t c  các th  m c khác: M t cách đ  bi u di n ba h  th ng này làứ ấ ả ư ụ ộ ể ể ễ ệ ố  
nh  m t cây v i các nhánh mà t  đó m c ra các nhánh nh  h n, k t thúcư ộ ớ ừ ọ ỏ ơ ế  
b ng các lá (t p tin cá th ).ằ ậ ể

Trojan horse
Con ng a thành Troie.ự
Ch ng trình virut mà xu t hi n làm ho t đ ng b t bình th ng, nh ngươ ấ ệ ạ ộ ấ ườ ư  
khi không đ c phát hi n b i ng i s  d ng, nó gây t n h i cho các t pượ ệ ở ườ ử ụ ổ ạ ậ  
tin khác ho c các quy trình b o v .ặ ả ệ

True type
H  th ng phông ch  t  l  đ c cung c p nh  1 ph n c a Microsoftệ ố ữ ỷ ệ ượ ấ ư ầ ủ  
Windows 3.1. Nó cho phép đ u ra linh đ ng h n trên máy in s  d ng PCLầ ộ ơ ử ụ  
h n là Post Script. Các máy in nh  v y th ng r  h n.ơ ư ậ ườ ẻ ơ

Truncation error
L i do c t c t.ỗ ắ ụ
L i xu t hi n khi k t qu  th p phân t  c t b t sau khi s  ch  hàng s  l nỗ ấ ệ ế ả ậ ự ắ ớ ố ữ ố ớ  
nh t sau d u ph y khi đ c cho phép b i m c đ  chính xác c a máy tính.ấ ấ ẩ ượ ở ứ ộ ủ

Truth table
B ng th c.ả ự
Bi u đ  cho th y nh h ng c a m i c ng logic lên m i t  h p đ u vào.ể ồ ấ ả ưở ủ ỗ ổ ỗ ổ ợ ầ

TSR (determinate and stay resident)

TTL (Transistor - Transistor logic)

Turing machine
Máy Turing.
Mô hình tr u t ng c a máy t  đ ng gi i quy t v n đ , đ c thi t l pừ ượ ủ ự ộ ả ế ấ ề ượ ế ậ  
b i Alan Turning năm 1937. Nó cung c p c  s  lý thuy t cho s  tính toánở ấ ơ ở ế ự  
s  hi n đ i.ố ệ ạ

Turnaround document
Tài li u khép kín.ệ
Tài li u đ a ra đ c t o b i máy tính mà sau đó, sau khi các d  li u đ cệ ư ượ ạ ở ữ ệ ượ  
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thêm vào, nó đ c dùng nh  m t tài li u đ  đ a vào máy. Ví d  nh  cácượ ư ộ ệ ể ư ụ ư  
th  đ c đ ng b  do đ c t o ra b i các công ty khí và đi n t o thành tàiẻ ọ ồ ộ ượ ạ ở ệ ạ  
li u khép kín. M i th  đ c đ a ra v i các chi ti t c a khách hàng đ cệ ỗ ẻ ượ ư ớ ế ủ ượ  
in v i ki u ch  có th  đ c v i ch ng trình nh n bi t ký t  quang h cớ ể ữ ể ọ ớ ươ ậ ế ự ọ  
(OCR) và v i tiêu chu n thích h p v i ch ng trình nh n bi t d u hi uớ ẩ ợ ớ ươ ậ ế ấ ệ  
quang h c (OMR). B  ph n đ c đ ng h  do xem xét k  đ ng h  c aọ ộ ậ ọ ồ ồ ỹ ồ ồ ủ  
khách hàng, đánh d u s  m i đ c trên ô và đ a tr  l i v i t m th  t i bấ ố ớ ọ ư ở ạ ớ ấ ẻ ớ ộ 
ph n hóa đ n c a công ty.  đó, b  ph n d  li u li u t ng h p, có thậ ơ ủ Ở ộ ậ ữ ệ ệ ổ ợ ể 
đ c c  d  li u OCR và OMR, đ c dùng đ  đ a thông tin m i vào máyọ ả ữ ệ ượ ể ư ớ  
tính.

Turnkey system
H  th ng chìa khóa trao tay. H  th ng đ c cung c p đ  ng i dùng chệ ố ệ ố ượ ấ ể ườ ỉ 
ph i b t lên đ  truy c p tr c ti p v i ph n m m ng d ng th ng làả ậ ể ậ ự ế ớ ầ ề ứ ụ ườ  
đ c xác đ nh v i quy n vùng ng d ng riêng. H  th ng này th ng dùngượ ị ớ ề ứ ụ ệ ố ườ  
các danh m c. Ng i dùng mong đ c theo các l nh trên màn hình vàụ ườ ượ ệ  
không h  có ki n th c v  cách th c mà h  th ng ho t đ ng.ề ế ứ ề ứ ệ ố ạ ộ

Turtle
Robot nh  có bánh xe đ c đi u khi n b ng máy tính. Chuy n đ ng c aỏ ượ ề ể ằ ể ộ ủ  
nó đ c xác đ nh b ng ch ng trình đ c vi t b i ng i s  d ng máyượ ị ằ ươ ượ ế ở ườ ử ụ  
tính, th ng dùng ngôn ng  b c cao LOGO.ườ ữ ậ

Two's complement number system
H  th ng s  bù hai s  d a trên h  th ng nh  phân, nó cho phép c  sệ ố ố ố ự ệ ố ị ả ố 
d ng và s  âm đ c bi u di n đ  thao các b i máy tính.ươ ố ượ ể ễ ể ở
Trong h  này hàng đ u c t quan tr ng nh t luôn đ c l y đ  bi u di n 1ệ ầ ộ ọ ấ ượ ấ ể ể ễ  
s  âm. Ví d  nh  s  c a s  trong h  th ng b  sung v i 4 c t là 1101ố ụ ư ố ủ ố ệ ố ổ ớ ộ  
t ng đ ng v i s  th p phân -3 vì -8 + 4 + 0 + 1 = -3ươ ươ ớ ố ậ

Typeface
M t ch  in.ặ ữ
T p h p các ký t  v i m t ki u thi t k  riêngậ ợ ự ớ ộ ể ế ế

Thu t ng  tin h c(S)ậ ữ ọ
(03:13:00 30-05-03)
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Ch ng trình ngu n.ươ ồ
Ch ng trình đ c bi t b ng ngôn ng  ngu n.ươ ượ ế ằ ữ ồ

Speech recognition or voice input
Nh n bi t ti ng nói.ậ ế ế
S  nh n bi t gi ng hay đ a d  li u vào b ng gi ng nói. K  thu t b tự ậ ế ọ ư ữ ệ ằ ọ ỹ ậ ấ  
kỳ mà theo đó máy có th  hi u đ c câu nói bình th ng. Có 3 d ng: sể ể ượ ườ ạ ự 
nh n bi t t  riêng bi t đ  phân bi t đ c hàng trăm t  đ c nói m tậ ế ừ ệ ể ệ ượ ừ ượ ộ  
cách riêng bi t; s  nh n bi t gi ng nói n i k t đ  phân bi t các câuệ ự ậ ế ọ ố ế ể ậ  
trong đó có đo n d ng ngăn gi a các t  và s  nh n bi t gi ng nói liênạ ừ ữ ừ ự ậ ế ọ  
t c đ  phân bi t đ c các gi ng nói bình th ng nh ng đ c nói rõụ ể ệ ượ ọ ườ ư ượ  
ràng, trôi ch y.ả

Speech synthesis or voice output
S  t ng h p ti ng nói.ự ổ ợ ế
K  thu t d a trên máy tính đ  t o ra gi ng nói. B  t ng h p ti ng nóiỹ ậ ự ể ạ ọ ộ ổ ợ ế  
đ c đi u khi n b i máy tính, máy cung c p chu i m t mã phù h p v iượ ề ể ở ấ ỗ ậ ợ ớ  
âm thanh (ng  đi u) c  b n c a gi ng nói, cùng v i nó t o thành t .ữ ệ ơ ả ủ ọ ớ ạ ừ  
Ch ng trình ng d ng t ng h p ti ng nói bao hàm đ  ch i tr  con, hươ ứ ụ ổ ợ ế ồ ơ ẻ ệ 
th ng xe h i và máy bay chi n đ u, h p th  tho i.ố ơ ế ấ ộ ư ạ

Spooling
K  thu t đ m.ỹ ậ ệ
Quá trình trong đó thông tin đ  in đ c l u tr  t m th i trong m t t pể ượ ư ữ ạ ờ ộ ậ  
tin, vi c in đ c th c hi n khi c n thi t. Nó đ c dùng đ  cho phép hệ ượ ự ệ ầ ế ượ ể ệ 
th ng ti p t c v n hành trong khi in và cho phép m t s  máy tính ho cố ế ụ ậ ộ ố ặ  
ch ng trình dùng chung m t máy in.ươ ộ

Spreadsheet
S  ng d ng tr n gói ph n m m cho phép ng i s  d ng phân tích dự ứ ụ ọ ầ ề ườ ử ụ ữ 
li u vì nó s  th c hi n s  tính toán và l nh g i m  các phép toán. S  dệ ẽ ự ệ ự ệ ọ ở ự ự 
đoán dòng ch y ti n m t có th  đ c chu n b  trên ph n m m này.ả ề ặ ể ượ ẩ ị ầ ề

Thu t ng  tin h c (TT-S)ậ ữ ọ
(09:31:00 02-06-03)

Sprite
Đ i t ng đ  ho  đ c c u thành t  m t hìnhm u g m các nh đi mố ượ ồ ạ ượ ấ ừ ộ ẫ ồ ả ể  
đ c xác đ nh b i ng i l p trình c a máy tính. M t s  ngôn ng  b c caoượ ị ở ườ ậ ủ ộ ố ữ ậ  
và ch ng trình ng d ng ch a các l nh g i m  mà cho phép ng i sươ ứ ụ ứ ệ ọ ở ườ ử 
d ng xác đ nh hình d ng, màu và các đ c tính khác c a các đ i t ng đụ ị ạ ặ ủ ố ượ ồ 
h a. Các đ i t ng này sau đó đ c thao tác ra các trò ch i sinh đ ng ho cọ ố ượ ượ ơ ộ ặ  
hi n th  b ng đ  h a trên màn hình.ể ị ằ ồ ọ
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SQL
Vi t t t c a Structured query language.ế ắ ủ
Ngôn ng  truy v n có c u trúc.ữ ấ ấ
Ngôn ng  máy tính b c cao đ c thi t k  đ  s  d ng v i các c  s  dữ ậ ượ ế ế ể ử ụ ớ ơ ở ữ 
li u liên quan. M c dù nó có th  đ c nh ng ng i l p trình s  d ng theoệ ặ ể ượ ữ ườ ậ ử ụ  
cách gi ng nhau, nh ng nó th ng đ c dùng nh  m t ph ng ti n đố ư ườ ượ ư ộ ươ ệ ể 
liên l c v i nhau. Tiêu bi u là m t ch ng trình dùng SQL đ  yêu c u dạ ớ ể ộ ươ ể ầ ữ 
li u t  c  s  d  li u ph c v .ệ ừ ơ ở ữ ệ ụ ụ

SRAM
(Static random - access memory): B  nh  tĩnh truy c p ng u nhiên. B  nhộ ớ ậ ẫ ộ ớ 
máy tính  d ng m ch t  h p đ c dùng đ  cung c p b  nh  truy c p t cở ạ ạ ổ ợ ượ ể ấ ộ ớ ậ ứ  
th i. SRAM nhanh h n nh ng đ t h n DRAM (b  nh  đ ng truy c pờ ơ ư ắ ơ ộ ớ ộ ậ  
ng u nhiên).ẫ

Stack
Ngăn x p.ế
Ph ng pháp l u tr  d  li u trong đó h u h t các chi ti t m i đ c l uươ ư ữ ữ ệ ầ ế ế ớ ượ ư  
s  đ c đi u ch nh tr c.ẽ ượ ề ỉ ướ
Ngăn x p đ c dùng đ  gi i các v n đ  liên quan đ n c u trúc b ; ví dế ượ ể ả ấ ề ế ấ ộ ụ 
nh  đ  phân tích 1 bi u th c đ i s  ch a các bi u th c con trong d uư ể ể ứ ạ ố ứ ể ứ ấ  
ngo c.ặ

Stand alone computer
Máy tính đ c l p.ộ ậ
Máy tính t  ch a nó, th ng là m t máy tính, nó không đ c n i vàoự ứ ườ ộ ượ ố  
m ng máy tính và có th  s  d ng riêng bi t v i các thi t b  khác.ạ ể ử ụ ệ ớ ế ị

Standard generalized markup language
Tiêu chu n c a có th  tiêu chu n qu c t  mô t  c u trúc c a m t văn b nẩ ủ ể ẩ ố ế ả ấ ủ ộ ả  
có th  đ c xác đ nh nh  th  nào đ  nó có th  dùng đ c, có th  thôngể ượ ị ư ế ể ể ượ ể  
qua b  l c, trong các ng d ng nh  in đi n t  và in m t bàn.ộ ọ ứ ụ ư ệ ử ặ

Start bit
Bit kh i đ ng.ở ộ
Bit đ c dùng trong liên l c không đ ng b  đ  ch  s  b t đ u c a m tượ ạ ồ ộ ể ỉ ự ắ ầ ủ ộ  
m u d  li u.ẫ ữ ệ

Stepper motor
Đ ng c  đi n có th  đi u khi n chính xác b i các tín hi u t  máyộ ơ ệ ể ề ể ở ệ ừ  
tín. Đ ng c  này quayộ ơ  v i m t góc chính xác m i th i đi m mà nó nh nớ ộ ỗ ờ ể ậ  
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đ c 1 xung tín hi u t  máy tính. B ng cách thay đ i m c đ  mà t  đó cácượ ệ ừ ằ ổ ứ ộ ừ  
xung tín hi n đ c t o thành, đ ng c  có th  ch y v i các t c đ  khácệ ượ ạ ộ ơ ể ạ ớ ố ộ  
nhau ho c quay v i m t góc chính xác r i d ng l i. M ch công t c có thặ ớ ộ ồ ừ ạ ạ ắ ể 
đ c thi t l p đ  cho phép máy tính đ o h ng c a đ ng c .ượ ế ậ ể ả ướ ủ ộ ơ
B ng cách k t h p 2 hay nhi u đ ng c , s  đi u khi n chuy n đ ng ph cằ ế ợ ề ộ ơ ự ề ể ể ộ ứ  
h p tr  nên có th  đ c.ợ ở ể ượ

Stop bit
Bit k t thúc.ế
Bit đ c dùng trong s  liên l c không đ ng b  đ  ch  s  k t thúc c a m tượ ự ạ ồ ộ ể ỉ ự ế ủ ộ  
m u d  li u.ẫ ữ ệ

String
Chu i.ỗ
Nhóm các ký t  đ c thao tác nh  m t đ i t ng đ n b i máy tính. Trongự ượ ư ộ ố ượ ơ ở  
d ng đ n gi n nh t nó có th  ch a 1 ch  cái đ n ho c 1 t  chu i có thạ ơ ả ấ ể ứ ữ ơ ặ ừ ỗ ể 
ch a 1 t  h p các t , kho ng tr ng và các s . H u h t các ngôn ng  b cứ ổ ợ ừ ả ố ố ầ ế ữ ậ  
cao có nhi u ch c năng đi u khi n chu i đa d ng.ề ứ ề ể ỗ ạ

Structured programming
S  l p trình có c u trúc.ự ậ ấ
Quá trình vi t ch ng trình v i các ph n nh  và đ c l p nhau. Đi u nàyế ươ ớ ầ ỏ ộ ậ ề  
làm cho nó d  đi u khi n s  phát tri n c a ch ng trình và thi t k  vàễ ề ể ự ể ủ ươ ế ế  
ki m tra các h p ph n riêng bi t c a nó. Các ch ng trình này th ngể ợ ầ ệ ủ ươ ườ  
đ c thi t l p thành t  các b  ph n, th ng t ng ng v i quy trình riêngượ ế ậ ừ ộ ậ ườ ươ ứ ớ  
ho c các ch c năng. M t s  ngôn ng  l p trình nh  PASCAL và Modula -ặ ứ ộ ố ữ ậ ư  
thích h p v i s  l p trình có c u trúc h n các ngôn ng  khác.ợ ớ ự ậ ấ ơ ữ

Subroutine
Th  t c con, l nh g i m  con. Ph n nh  c a 1 ch ng trình đ c th củ ụ ệ ọ ở ầ ỏ ủ ươ ượ ự  
hi n t  1 ph n khác c a ch ng trình. Nó cung c p ph ng pháp th cệ ừ ầ ủ ươ ấ ươ ự  
hi n công vi c gi ng nhau  ít nh t 1 đi m trong ch ng trình, và ph ngệ ệ ố ở ấ ể ươ ươ  
pháp phân các chi ti t c a ch ng trình t  s  suy lu n chính c a nó. Trongế ủ ươ ừ ự ậ ủ  
m t s  ngôn ng  máy tính, th  t c con t ng t  v i các ch c năng ho cộ ố ữ ủ ụ ươ ự ớ ứ ặ  
quy trình.

Super computer
Siêu máy tính.
D ng máy tính nhanh nh t và hùng m nh nh t, có kh  năng th c hi n cácạ ấ ạ ấ ả ự ệ  
phép tính c  b n c a nó trong vài pico giây (ph n ngàn t  c a giây)  trongơ ả ủ ầ ỷ ủ ở  
khi h u h t các máy tính khác là vài mano giây (ph n t  c a 1 giây). Đ  đ tầ ế ầ ỉ ủ ể ạ  
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đ c t c đ  khác th ng này, các siêu máy tính s  d ng vài b  x  lý cùngượ ố ộ ườ ử ụ ộ ử  
làm vi c v i nhau và k  thu t nh  làm l nh các b  x  lý đ n g n nhi t đệ ớ ỹ ậ ư ạ ộ ử ế ầ ệ ộ 
không tuy t đ i đ  các thành ph n c a nó d n đi n nhanh h n bìnhệ ố ể ầ ủ ẫ ệ ơ  
th ng nhi u l n. Các hãng s n xu t là Cry, Fujitsu và NEC.ườ ề ầ ả ấ

Support environment
T p h p các ch ng trình (ph n m m) đ c dùng đ  giúp con ng i thi tậ ợ ươ ầ ề ượ ể ườ ế  
k  và vi t các ch ng trình khác.ế ế ươ   m cỞ ứ  đ n gi nơ ả  nh t nó bao g m ph nấ ồ ầ  
m m x  lý t  và ch ng trình biên d ch đ  d ch ch ng trình sang d ng cóề ử ừ ươ ị ể ị ươ ạ  
th  th c hi n đ c. Nh ng nó cũng có th  bao g m các ph n đi u ch nhể ự ệ ượ ư ể ồ ầ ề ỉ  
sai sót đ  giúp ch nh các sai sót c c b , th  m c d  li u đ  gi a cácể ỉ ụ ộ ư ụ ữ ệ ể ữ  
đ ng d  li u đ c s  d ng, và các máy công c  th  nghiêm nhanh đườ ữ ệ ượ ử ụ ụ ử ể 
t o ra các th c nghi m nhanh c a ch ng trình.ạ ự ệ ủ ươ

SVGA
Tiêu chu n hi n th  đ  h a cung c p đ  phân gi i cao h n VGA. (S  s pẩ ể ị ồ ọ ấ ộ ả ơ ự ắ  
x p hình video). Màn hình SVA có đ  phân gi i 800 x 600 ho c 1024 xế ộ ả ặ  
768.

Swap
Hoán đ i.ổ
Chuy n các ph n d  li u vào ho c ra kh i b  nh .ể ầ ữ ệ ặ ỏ ộ ớ  Đ i v i các ho t đ ngố ớ ạ ộ  
nhanh đòi h i càng nhi u dãi d  li u vàng t t trong b  nh  chính, nh ngỏ ề ữ ệ ố ộ ớ ư  
nói chung không th  ch a h t t t c  các d  li u t i cùng 1 th i đi m. Sể ứ ế ấ ả ữ ệ ạ ờ ể ự 
hoán đ i là ho t đ ng vi t và đ c t  b  nh  đ m, th ng là 1 kho ng đ cổ ạ ộ ế ọ ừ ộ ớ ệ ườ ả ặ  
bi t trên đĩa.ệ

Symbolic address
Ký hi u đ c dùng trong ngôn ng  l p trình d ch h p ng  đ  bi u di nệ ượ ữ ậ ị ợ ữ ể ể ễ  
đ a ch  đôi c a m t vùng nh .ị ỉ ủ ộ ớ

Symbolic processor
B  x  lý ký hi u.ộ ử ệ
Máy tính đ c ch  t o v i m c đích đ  ch y các ch ng trình thao tácượ ế ạ ớ ụ ể ạ ươ  
trên ký hi u h n là ch ng trình liên quan đ n vi c x  lý các tính toánệ ơ ươ ế ệ ử  
b ng s . Chúng t n t i ch  y u cho ngôn ng  trí năng nhân t o LISP, m cằ ố ồ ạ ủ ế ữ ạ ặ  
dù 1 s  máy này cũng đ c ch  t o đ  ch y PROPOG.ố ượ ế ạ ể ạ

Synchronous
S  đ ng b .ự ồ ộ
H u h t s  liên l c trong h  th ng máy tính đ u đ ng b , đ c đi uầ ế ự ạ ệ ố ề ồ ộ ượ ề  
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khi n b i đ ng h  bên trong chính máy tính, trong khi s  liên l c gi a cácể ở ồ ồ ự ạ ữ  
máy tính th ng không đ ng b . Tuy nhiên, s  đ ng b  c a vi n thông trườ ồ ộ ự ồ ộ ủ ễ ở 
nên đ c s  d ng r ng rãi h n.ượ ử ụ ộ ơ

Syntax error
L i ng  pháp.ỗ ữ
L i gây ra do s  d ng không đúng ngôn ng  l p trình.ỗ ử ụ ữ ậ

System flow chart
S  đ  h  th ng.ơ ồ ệ ố
M t d ng s  đ  đ c dùng đ  mô t  đ ng đi c a d  li u qua 1 h  th ngộ ạ ơ ồ ượ ể ả ườ ủ ữ ệ ệ ố  
máy tính xác đ nh.ị

System implementation
S  l p đ t h  th ng.ự ắ ặ ệ ố
Quá trình l p đ t 1 h  th ng máy tính m i.ắ ặ ệ ố ớ

System network architecture (SNA)
Ki n trúc h  th ng m ng.ế ệ ố ạ
T p h p các cách th c liên l c đ c đ a ra b i IBM và đ c h p nh tậ ợ ứ ạ ượ ư ở ượ ợ ấ  
trong s  cài l p ph n c ng và ph n m m.ự ắ ầ ứ ầ ề

Systems analysis
S  phân tích h  th ng.ự ệ ố
S  đi u nghiên ho t đ ng kinh doanh hay m t cách th c làm vi c  vănự ề ạ ộ ộ ứ ệ ở  
phòng v i cái nhìn đ  quy t đ nh nó có th  máy tính hóa đ c và b ngớ ể ế ị ể ượ ằ  
cách nào. Nhà phân tích th o lu n các quy trình hi n có v i nh ng ng iả ậ ệ ớ ữ ườ  
liên quan, nghiên c u đ ng d  li u qua quá trình, và rút ra ý nghĩa c a hứ ườ ữ ệ ủ ệ 
th ng máy tính đ c đòi h i.ố ượ ỏ

Systems analyst
Nhà phân tích h  th ng.ệ ố
Ng i th c hi n phân tích h  th ng.ườ ự ệ ệ ố

System application architecture (SAA)
Ki n trúc ng d ng h  th ng.ế ứ ụ ệ ố
Mô hình c a IBM cho vi c tính toán khách - ch .ủ ệ ủ

Systems design
S  thi t k  h  th ng.ự ế ế ệ ố
S  thi t k  chi ti t m t ng d ng tr n gói và/ho c m t h  th ng máyự ế ế ế ộ ứ ụ ọ ặ ộ ệ ố  
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tính. Nhà thi t k  phân h  th ng thành các ch ng trình thành ph n, vàế ế ệ ố ươ ầ  
thi t k  d ng d  li u đ a vào đ c yêu c u, s  trình bày màn hình, cho raế ế ạ ữ ệ ư ượ ầ ự  
m t văn b n hình d ng ph n c ng. S  thi t k  h  th ng t o m t liên k tộ ả ạ ầ ứ ự ế ế ệ ố ạ ộ ế  
gi a s  phân tích h  th ng và l p trình.ữ ự ệ ố ậ

Systems program
Ch ng trình h  th ng.ươ ệ ố
Ch ng trình th c hi n m t công vi c liên quan v i s  t  đi u hành vàươ ự ệ ộ ệ ớ ự ự ề  
th c hi n c a h  th ng máy tính. Ví d  nh  ch ng trình h  th ng có thự ệ ủ ệ ố ụ ư ươ ệ ố ể 
đi u khi n ho t đ ng c a màn hình hi n th , hay đi u khi n và t  ch c bề ể ạ ộ ủ ể ị ề ể ổ ứ ộ 
nh  đ m. Ng c l i ch ng trình ng d ng đ c thi t k  đ  th c hi nớ ệ ượ ạ ươ ứ ụ ượ ế ế ể ự ệ  
các nhi m v  cho l i ích c a ng i dùng máy tính.ệ ụ ợ ủ ườ

System X
H  th ng X.ệ ố
Trong liên l c truy n thông, h  th ng công tác k  thu t s  đ c đi uạ ề ệ ố ỹ ậ ố ượ ề  
khi n b ng máy tính, đ c dùng trong s  trao đ i qua đi n tho i.ể ằ ượ ự ổ ệ ạ

Thu t ng  tin h c (T)ậ ữ ọ
(01:55:00 03-06-03)

Tape streamer
Dãi băng t .ừ
Công c  c a b  nh  g m các các vòng băng t  liên t c, d i băng t  đ cụ ủ ộ ớ ồ ừ ụ ả ừ ượ  
dùng r ng rãi đ  l u tr  các ch ng t p tin d  li u quan tr ng. ộ ể ư ữ ồ ậ ữ ệ ọ

TCP/IP
(Transport control protocol/ Internet protocol):
Biên b n ki m soát s  truy n tin/ Biên b n liên m ng. T p h p các nghiả ể ự ề ả ạ ậ ợ  
th c m ng, ch  y u đ c đ a ra b i US Department of Defense (B  Qu cứ ạ ủ ế ượ ư ở ộ ố  
phòng M ). TCP/IP đ c dùng r ng rãi, đ c bi t trong Unix và trênỹ ượ ộ ặ ệ  
Internet (m ng thông tin).ạ

Telecommuting
S  chuy n làm vi c t  xa.ự ể ệ ừ
S  làm vi c trên máy tính  nhà h n là t i văn phòng, và liên l c v i hự ệ ở ơ ớ ạ ớ ệ 
th ng máy tính trung tâm qua đ ng đi n tho i.ố ườ ệ ạ

Teletext
Truy n văn b n t  xa.ề ả ừ
Thông tin ch  y u là các chi ti t tin t c, gi i trí, th  thao và tài chínhủ ế ế ứ ả ể  
th ng xuyên đ c c p nh t hóa. Teletext là m t d ng c a video text,ườ ượ ậ ậ ộ ạ ủ  
đ c kh i x ng c a Anh b i hãng BBC v  Ceefax và b i Independentượ ở ướ ủ ở ớ ở  
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Television v i Teletext.ớ

Terminal
Thi t b  cu i.ế ị ố
D ng c  g m bàn phím và màn hình hi n th  - hay trong các h  th ng cũụ ụ ồ ể ị ệ ố  
h n, là máy in tele đ  cho phép ng i v n hành liên l c v i máy tính.ơ ể ườ ậ ạ ớ  
Thi t b  này có th  đ c g n v i máy tính theo cách v t lý ho c đ c n iế ị ể ượ ắ ớ ậ ặ ượ ố  
v i nó b ng dây đi n tho i. Thi t b  n i câm v i máy tính không có b  xớ ằ ệ ạ ế ị ố ớ ộ ử 
lý c a riêng nó, trong khi thi t b  n i thông minh có b  x  lý riêng c a nóủ ế ị ố ộ ử ủ  
và l y m t s  trách nhi m x  lý máy tính chính.ấ ộ ố ệ ử

Terminate and stay resident (TSR)
K t thúc và l u trú l i.ế ư ạ
Thu t ng  đ c gán cho m t ch ng trình mà còn l i trong b  nh , vì dậ ữ ượ ộ ươ ạ ộ ớ ụ 
nh  đ ng h , b  ph n tính. Ch ng trình đ c ch y b ng cách s  d ng 1ư ồ ồ ộ ậ ươ ượ ạ ằ ử ụ  
phím nóng.

Test data
D  li u ki m tra.ữ ệ ể
D  li u đ c thi t k  đ  ki m tra ch ng trình máy tính m i có ho tữ ệ ượ ế ế ể ể ươ ớ ạ  
đ ng đúng không. D  li u ki m tra đ c ch n c n th n đ  ch c ch nộ ữ ệ ể ượ ọ ẩ ậ ể ắ ắ  
r ng t t c  các nhánh có th  c a ch ng trình đ u đ c ki m.ằ ấ ả ể ủ ươ ề ượ ể

Tex
H  th ng x p ch  và đ nh d ng văn b n c a ph m vi công c ng, đ cệ ố ế ữ ị ạ ả ủ ạ ộ ượ  
đ a ra b i Donald Knuth và đ c dùng r ng rãi đ  t o ra các tài li u toánư ở ượ ộ ể ạ ệ  
h c và k  thu t. Tex không ph i là WYSIWYG, m c dù trong m t s  mànọ ỹ ậ ả ặ ộ ố  
hình có th  xem tr c toàn b  trang.ể ướ ộ

Text editor
Trình so n th o văn b n.ạ ả ả
Ch ng trình cho phép ng i s  d ng so n th o văn b n trên màn hình vàươ ườ ử ụ ạ ả ả  
l u nó trong 1 t p tin. Trình so n th o văn b n t ng t  nh  trình x  lýư ậ ạ ả ả ươ ự ư ử  
t , ngo i tr  chúng thi u kh  năng đ nh d ng văn b n thành các đo n vàừ ạ ừ ế ả ị ạ ả ạ  
các trang và s  d ng các ki u và d ng ch  khác nhau. Tuy nhiên, chúngử ụ ể ạ ữ  
th ng bao g m nhi u ch c năng ph  nh  nhi u m c xóa b  và ph c h iườ ồ ề ứ ụ ư ề ứ ỏ ụ ồ  
l i là ch c năng th ng không có trong trình x  lý t .ạ ứ ườ ử ừ

TIFF (Tagged image file format):
Đ nh d ng t p tin hình.ị ạ ậ
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Tiling
S  s p x p c a các c a s  và trong h  th ng giao di n ng i s  d ng đự ắ ế ủ ử ổ ệ ố ệ ườ ử ụ ồ 
h a sao cho chúng không g i lên nhau.ọ ố

Time-sharing
S  chia s  th i gian.ự ẻ ờ
Ph ng pháp cho phép m t s  ng i s  d ng truy c p cùng 1 máy tính t iươ ộ ố ườ ử ụ ậ ạ  
cùng 1 th i đi m hay 1 vày ch ng trình đ c ch y liên t c. Máy tínhờ ể ươ ượ ạ ụ  
nhanh chóng đ c n i k t gi a thi t b  n i c a ng i s  d ng và ch ngượ ố ế ữ ế ị ố ủ ườ ử ụ ươ  
trình cho phép m i ng i làm vi c khi h  s  d ng đ c quy n h  th ng.ỗ ườ ệ ọ ử ụ ộ ề ệ ố

Toggle
Nút g t.ạ
Đ  b t t t gi a hai môi tr ng. Trong ph n m m nút g t th ng đ cể ậ ắ ữ ườ ầ ề ạ ườ ượ  
kh i đ ng b ng cùng 1 m t mã, vì th  quan tr ng là m t mã này ch  có 2ở ộ ằ ậ ế ọ ậ ỉ  
nghĩa. M t ví d  là vi c s  d ng ký t  nh  nhau trong 1 t p tin văn b nộ ụ ệ ử ụ ự ư ậ ả  
đ  ch  c  d u hi u m  và đóng đo n trích. N u ký hi u nh  nhau nàyể ỉ ả ấ ệ ở ạ ế ệ ư  
cũng đ c dùng đ  ch  d u ph y trên ' , thì s  chuy n đ i thông qua nútượ ể ỉ ấ ẩ ự ể ổ  
g t đ i v i h  th ng in mà s  d ng các d u hi u m  và k t thúc đo nạ ố ớ ệ ố ử ụ ấ ệ ở ế ạ  
trích khác nhau s  không th c hi n chính xác.ẽ ự ệ

Token ring
Vòng token, vòng hi n d ng. Biên b n cho m ng vùng g n, đ c đ a raệ ạ ả ạ ầ ượ ư  
b i IBM.ở

Topology
Topo m ng.ạ
S  s p x p các thi t b  trong m t m ng.ự ắ ế ế ị ộ ạ

Touch screen
Màn hình xúc c m.ả
Thi t b  đ u vào cho phép ng i s  d ng liên l c v i máy tính b ng cáchế ị ầ ườ ử ụ ạ ớ ằ  
s  1 ngón tay vào màn hình hi n th . Trong cách này, ng i s  d ng có thờ ể ị ườ ử ụ ể 
ch  m t m c l a ch n đ c yêu c u trong danh m c hay 1 chi ti t d  li u.ỉ ộ ụ ự ọ ượ ầ ụ ế ữ ệ  
Màn hình xúc c m đ c s  d ng ít r ng rãi h n vác thi t b  ch  khác nhauả ượ ử ụ ộ ơ ế ị ỉ  
nh  chu t và c n g t.ư ộ ầ ạ
Màn hình có th  nh n bi t đ c s  s  vào ho c vì ngón tay n lên mànể ậ ế ượ ự ờ ặ ấ  
nh y c m ho c vì nó ng t 1 vùng c a chùm sáng đi qua v  m t màn hình.ạ ả ặ ắ ủ ề ặ

Touch sensor
B  c m bi n xúc c m.ộ ả ế ả
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Trong robot đ c đi u khi n b ng máy tính, d ng c  đ c dùng đ  choượ ề ể ằ ụ ụ ượ ể  
robot c m giác xúc giác, cho phép nó thao tác v i các đ i t ng tinh viả ớ ố ượ  
ho c t  đ ng chuy n đ ng quanh phòng. B  c m bi n xúc c m cung c pặ ự ộ ể ộ ộ ả ế ả ấ  
s  ph n h i c n thi t cho rôb t đ  đi u ch nh l c chuy n đ ng c a nó vàự ả ồ ầ ế ố ể ề ỉ ự ể ộ ủ  
áp su t c a tay hãm c a nó. Các d ng chính bao g m máy đo s c căng vàấ ủ ủ ạ ồ ứ  
công t c micro.ắ

Trace
V t, d u tích ph c v  truy tìm. Ph ng pháp ki m tra r ng m t ch ngế ấ ụ ụ ươ ể ằ ộ ươ  
trình máy tính đang ch y đúng b ng cách gây ra s  thay đ i giá tr  c a t tạ ằ ự ổ ị ủ ấ  
c  các bi n s  liên quan đ c bi u di n trong khi ch ng trình đang ch y.ả ế ố ượ ể ễ ươ ạ  
Theo cách này có th  thu h p s  tìm ki m l i trong ch ng trình v i l iể ẹ ự ế ỗ ươ ớ ờ  
ch  d n chính xác mà làm cho các bi n s  nh n nh ng giá tr  không mongỉ ẫ ế ố ậ ữ ị  
mu n.ố

Track
Đ ng d  li u, rãnh phân c a c u trúc tườ ữ ệ ủ ấ ừ đ c t o ra trên b  m t đĩa khiượ ạ ề ặ  
đ nh d ng đĩa đ  d  li u có th  đ c ghi trên nó. Đ u tiên đĩa đ c chiaị ạ ể ữ ệ ể ượ ầ ượ  
thành các đ ng tròn, m i đ ng tròn đ c chia thành m t s  cung.ườ ỗ ườ ượ ộ ố

Trackball
B  t o v t.ị ạ ệ
D ng c  đ u vào th c hi n ch c năng gi ng nhau nh  con chu t nh ngụ ụ ầ ự ệ ứ ố ư ộ ư  
gi  không di chuy n. Trong d ng c  này qu  bóng đi u khi n v  trí conữ ể ụ ụ ả ề ể ị  
tr  đ c th c hi n tr c ti p b ng các ngón tay.ỏ ượ ự ệ ự ế ằ

Transaction file
T p tin toàn tác.ậ
T p tin mà ch a t t c  các tin thêm vào, xóa đi ho c s  s a ch a yêu c uậ ứ ấ ả ặ ự ử ữ ầ  
trong khi c p nh t hóa t p tin đ  t o ra phiên b n m i c a t p tin chính.ậ ậ ậ ể ạ ả ở ủ ậ

Transducer
Thi t b  bi n năng.ế ị ế
Thi t b  bi n đ i m t d ng năng l ng thành d ng khác. Ví d  nh  bế ị ế ổ ộ ạ ượ ạ ụ ư ộ 
nhi t đi n tr  là b  bi n năng chuy n nhi t năng thành đi n th , và 1ệ ệ ở ộ ế ể ệ ệ ế  
đ ng c  đi n là b  bi n năng chuy n đi n th  thành c  năng. B  bi nộ ơ ệ ộ ế ể ệ ế ơ ộ ế  
năng là thành ph n quan tr ng trong nhi u b  c m bi n, bi n đ i các đ iầ ọ ề ộ ả ế ế ổ ạ  
l ng v t lý đ c đo thành tín hi u t  l .ượ ậ ượ ệ ỉ ệ

Transistor-transistor logic (TTL)
M ch TTLạ
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M t d ng m ch tích h p ph  bi n nh t đ c dùng trong vi c ch  t o cácộ ạ ạ ợ ổ ế ấ ượ ệ ế ạ  
s n ph m đi n t . Trong m ch tích h p này các transistor hai c c đ cả ẩ ệ ử ạ ợ ự ượ  
n i tr c ti p. Trong các chi ti t đ c s n xu t hàng lo t, 1 l ng l n cácố ự ế ế ượ ả ấ ạ ượ ớ  
m ch tích h p d ng này đ c thay th  b ng 1 l ng nh  các m ch c aạ ợ ạ ượ ế ằ ượ ỏ ạ ủ  
logic.

Translation program
Ch ng trình d ch.ươ ị
Ch ng trình d ch ch ng trình khác đ c vi t b ng ng  b c cao hayươ ị ươ ượ ế ằ ữ ậ  
ngôn ng  h p thành l nh m t mã máy mà máy tính có th  tuân theo.ữ ợ ệ ậ ể

Transputer
Ph n m m trung gian.ầ ề
M t thành viên c a h  có b  vi x  lý đ c thi t k  đ  x  lý song song,ộ ủ ọ ộ ử ượ ế ế ể ử  
đ c đ a ra b i Inmos  Anh. Trong các m ch c a máy tính tiêu chu nượ ư ở ở ạ ủ ẩ  
vi c x  lý d  li u x y ra song song, làm gi m nhi u th i gian tính toánệ ử ữ ệ ả ả ề ờ  
cho nh ng ch ng trình đ c vi t riêng cho nó.ữ ươ ượ ế

Tree and branch filing system
H  th ng s p x p cây và nhánh.ệ ố ắ ế
H  th ng s p x p mà  đó t t c  các t p tin đ c l u trong th  m c. Cácệ ố ắ ế ở ấ ả ậ ượ ư ư ụ  
th  m c này có th  đ c l u trong các th  m c cao h n. Th  m c g cư ụ ể ượ ư ư ụ ơ ư ụ ố  
ch a t t c  các th  m c khác: M t cách đ  bi u di n ba h  th ng này làứ ấ ả ư ụ ộ ể ể ễ ệ ố  
nh  m t cây v i các nhánh mà t  đó m c ra các nhánh nh  h n, k t thúcư ộ ớ ừ ọ ỏ ơ ế  
b ng các lá (t p tin cá th ).ằ ậ ể

Trojan horse
Con ng a thành Troie.ự
Ch ng trình virut mà xu t hi n làm ho t đ ng b t bình th ng, nh ngươ ấ ệ ạ ộ ấ ườ ư  
khi không đ c phát hi n b i ng i s  d ng, nó gây t n h i cho các t pượ ệ ở ườ ử ụ ổ ạ ậ  
tin khác ho c các quy trình b o v .ặ ả ệ

True type
H  th ng phông ch  t  l  đ c cung c p nh  1 ph n c a Microsoftệ ố ữ ỷ ệ ượ ấ ư ầ ủ  
Windows 3.1. Nó cho phép đ u ra linh đ ng h n trên máy in s  d ng PCLầ ộ ơ ử ụ  
h n là Post Script. Các máy in nh  v y th ng r  h n.ơ ư ậ ườ ẻ ơ

Truncation error
L i do c t c t.ỗ ắ ụ
L i xu t hi n khi k t qu  th p phân t  c t b t sau khi s  ch  hàng s  l nỗ ấ ệ ế ả ậ ự ắ ớ ố ữ ố ớ  
nh t sau d u ph y khi đ c cho phép b i m c đ  chính xác c a máy tính.ấ ấ ẩ ượ ở ứ ộ ủ
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Truth table
B ng th c.ả ự
Bi u đ  cho th y nh h ng c a m i c ng logic lên m i t  h p đ u vào.ể ồ ấ ả ưở ủ ỗ ổ ỗ ổ ợ ầ

TSR (determinate and stay resident)

TTL (Transistor - Transistor logic)

Turing machine
Máy Turing.
Mô hình tr u t ng c a máy t  đ ng gi i quy t v n đ , đ c thi t l pừ ượ ủ ự ộ ả ế ấ ề ượ ế ậ  
b i Alan Turning năm 1937. Nó cung c p c  s  lý thuy t cho s  tính toánở ấ ơ ở ế ự  
s  hi n đ i.ố ệ ạ

Turnaround document
Tài li u khép kín.ệ
Tài li u đ a ra đ c t o b i máy tính mà sau đó, sau khi các d  li u đ cệ ư ượ ạ ở ữ ệ ượ  
thêm vào, nó đ c dùng nh  m t tài li u đ  đ a vào máy. Ví d  nh  cácượ ư ộ ệ ể ư ụ ư  
th  đ c đ ng b  do đ c t o ra b i các công ty khí và đi n t o thành tàiẻ ọ ồ ộ ượ ạ ở ệ ạ  
li u khép kín. M i th  đ c đ a ra v i các chi ti t c a khách hàng đ cệ ỗ ẻ ượ ư ớ ế ủ ượ  
in v i ki u ch  có th  đ c v i ch ng trình nh n bi t ký t  quang h cớ ể ữ ể ọ ớ ươ ậ ế ự ọ  
(OCR) và v i tiêu chu n thích h p v i ch ng trình nh n bi t d u hi uớ ẩ ợ ớ ươ ậ ế ấ ệ  
quang h c (OMR). B  ph n đ c đ ng h  do xem xét k  đ ng h  c aọ ộ ậ ọ ồ ồ ỹ ồ ồ ủ  
khách hàng, đánh d u s  m i đ c trên ô và đ a tr  l i v i t m th  t i bấ ố ớ ọ ư ở ạ ớ ấ ẻ ớ ộ 
ph n hoá đ n c a công ty.  đó b  ph n đ c dậ ơ ủ Ở ộ ậ ọ ữ li u t ng h p, có th  đ cệ ổ ợ ể ọ  
c  d  li u OCR và OMR, đ c dùng đ  đ a thông tin m i vào máy tính.ả ữ ệ ượ ể ư ớ

Turnkey system
H  th ng chìa khóa trao tay. H  th ng đ c cung c p đ  ng i dùng chệ ố ệ ố ượ ấ ể ườ ỉ 
ph i b t lên đ  truy c p tr c ti p v i ph n m m ng d ng th ng làả ậ ể ậ ự ế ớ ầ ề ứ ụ ườ  
đ c xác đ nh v i quy n vùng ng d ng riêng. H  th ng này th ng dùngượ ị ớ ề ứ ụ ệ ố ườ  
các danh m c. Ng i dùng mong đ c theo các l nh trên màn hình vàụ ườ ượ ệ  
không h  có ki n th c v  cách th c mà h  th ng ho t đ ng.ề ế ứ ề ứ ệ ố ạ ộ

Turtle
Robot nh  có bánh xe đ c đi u khi n b ng máy tính. Chuy n đ ng c aỏ ượ ề ể ằ ể ộ ủ  
nó đ c xác đ nh b ng ch ng trình đ c vi t b i ng i s  d ng máyượ ị ằ ươ ượ ế ở ườ ử ụ  
tính, th ng dùng ngôn ng  b c cao LOGO.ườ ữ ậ

Two's complement number system
H  th ng s  bù hai s  d a trên h  th ng nh  phân, nó cho phép c  sệ ố ố ố ự ệ ố ị ả ố 
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d ng và s  âm đ c bi u di n đ  thao các b i máy tính.ươ ố ượ ể ễ ể ở
Trong h  này hàng đ u c t quan tr ng nh t luôn đ c l y đ  bi u di n 1ệ ầ ộ ọ ấ ượ ấ ể ể ễ  
s  âm. Ví d  nh  s  c a s  trong h  th ng b  sung v i 4 c t là 1101ố ụ ư ố ủ ố ệ ố ổ ớ ộ  
t ng đ ng v i s  th p phân -3 vì -8 + 4 + 0 + 1 = -3ươ ươ ớ ố ậ

Typeface
M t ch  in.ặ ữ
T p h p các ký t  v i m t ki u thi t k  riêngậ ợ ự ớ ộ ể ế ế

Thu t ng  tin h c(U)ậ ữ ọ
(11:52:00 09-06-03)
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ULA
Vi t t t c a Uncommitted Logic Array.ế ắ ủ  

Unbundling
Ti p th  hay bán s n ph m, th ng là ph n c ng và ph n m m, th ngế ị ả ẩ ườ ầ ứ ầ ề ườ  
là riêng bi t h n là cùng nhau.ệ ơ

Uncommitted logic array (ULA) or gate array
S  s p x p h p lý không đ c y thác.ự ắ ế ợ ượ ủ
D ng các m ch t  h p đ c làm theo n a đ n đ t hàng trong đó các c aạ ạ ổ ợ ượ ử ơ ặ ử  
logic đ c s p x p trên b n thi t k  m c đích chung nh ng không đ cượ ắ ế ả ế ế ụ ư ượ  
n i v i nhau. S  n i ti p có th  đ c đ t tùy theo yêu c u c a các hãngố ớ ự ố ế ể ượ ặ ầ ủ  
s n xu t riêng.ả ấ

Undelete
Không xóa, ph c h i.ụ ồ
L nh mà cho phép ng i s  d ng gi  l i văn b n hay t p tin b  xóa điệ ườ ử ụ ữ ạ ả ậ ị

Underflow error
L i tràn d i xu t hi n n u m t s  n m ngoài ph m vi máy tính và quáỗ ướ ấ ệ ế ộ ố ằ ạ  
nh  đ  làm vi c v i nó.ỏ ể ệ ớ

Unicode
H  th ng mã hóa ký t  16 bit đ c d  đ nh đ  bao trùm h t t t c  ký tệ ố ự ượ ự ị ể ế ấ ả ự 
trong t t c  các ngôn ng  (k  c  ti ng Hoa và các ngôn ng  t ng t )ấ ả ữ ể ả ế ữ ươ ự  
và là t ng đ ng v i ASCII.ươ ươ ớ

Uninterruptible power supply (UPS)
Ngu n đi n không b  ng t.ồ ệ ị ắ
S  cung c p đi n bao g m b  pin đ  trong tr ng h p m t đi n, nó cóự ấ ệ ồ ộ ể ườ ợ ấ ệ  
th  ti p t c ho t đ ng. Nó th ng đ c s  d ng đ  b o đ m th i gianể ế ụ ạ ộ ườ ượ ử ụ ể ả ả ờ  
cho h  th ng đ c đóng l i theo cách thông th ng (đ  các t p tinệ ố ượ ạ ườ ể ậ  
không b  t n h i) ho c cho ngu n năng l ng thay th  đ c n i vào.ị ổ ạ ặ ồ ượ ế ượ ố  
V i các h  th ng l n, nh ng ho t đ ng này th ng đ c th c hi n tớ ệ ố ớ ữ ạ ộ ườ ượ ự ệ ự 
đ ng.ộ

Unix
H  đi u hành Unix - H  đi u hành đ c thi t k  cho các máy vi tínhệ ề ệ ề ượ ế ế  
nh ng nhanh chóng tr  lên ph  bi n v i các máy vi tính l n, các tr mư ở ổ ế ớ ớ ạ  
làm vi c, dàn máy tính l n và siêu máy tính. Nó đ c phát tri n b iệ ớ ượ ể ở  
AT&T Bell Laboratories  M  trong nh ng năm cu i th p k  1960, sở ỹ ữ ố ậ ỷ ử 
d ng ngôn ng  C. Vì th  nó có th  ch y trên máy b t kỳ v i ch ngụ ữ ế ể ạ ấ ớ ươ  
trình biên d ch C. Ph m vi ho t đ ng r ng rãi và kh  năng linh đ ng c aị ạ ạ ộ ộ ả ộ ủ  
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Thu t Ng  Tin h c (W)ậ ữ ọ
(08:57:00 12-06-03)

Wait state
Tr ng thái ch .ạ ờ
Tr ng thái khi b  x  lý trung tâm không ch y. Tr ng thái ch  c n thi t vìạ ộ ử ạ ạ ờ ầ ế  
các thành ph n c a h  th ng ch y v i các t c đ  khác nhau. ầ ủ ệ ố ạ ớ ố ộ

WAN
Vi t t t c a wide area networkế ắ ủ

Wide area network
M ng vùng r ng.ạ ộ
M ng n i v i các máy tính đ c phân b  trên 1 vùng đ a lý r ng l n.ạ ố ớ ượ ố ị ộ ớ

WIMP
(Windows, icons, menus, pointing device): tên khác c a giao di n ng i sủ ệ ườ ử 
d ng đ  h a.ụ ồ ọ

Winchester drive
 đĩa c ng nh  th ng đ c dùng v i máy vi tính. Đĩa Winchester trỔ ứ ỏ ườ ượ ớ ở 

thành đ ng nghĩa v i đĩa c ngồ ớ ứ

Windows 
C a s .ử ổ
T  Microsoft, nó tr  thành tiêu chu n cho máy tính cá nhân IBM dùng hừ ở ẩ ệ 
đi u hành MS.DOS.ề

WindowsNT
H  đi u hành nhi u ng i s  d ng và đa năng t  Microsoft, d a trênệ ề ề ườ ử ụ ừ ự  
Windows. Tuy nhiên, không gi ng nh  Windows, nó không c n l p trungố ư ầ ớ  
gian c a MS-DOS.ủ

Word
T .ừ
M t nhóm các bit mà b  x  lý trung tâm c a máy tính x  lý nh  m t đ nộ ộ ử ủ ử ư ộ ơ  
v  làm vi c đ n. Kích th c c a m t t  thay đ i t  máy tính này sang máyị ệ ơ ướ ủ ộ ừ ổ ừ  
tính khác, và nói chung s  gia tăng đ  dài c a t  d n đ n máy tính nhanhự ộ ủ ừ ẫ ế  
h n và hùng m nh h n. Các máy tính đ c s n xu t g n đây là máy 32 bitơ ạ ơ ượ ả ấ ầ  
ho c 64 bit.ặ

Word processor
B  x  lý t .ộ ử ừ
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Ch ng trình cho phép đ a vào, s a ch a, thao tác, l u tr , đi u ch nh vàươ ư ử ữ ư ữ ề ỉ  
đ nh d ng văn b n; hay 1 h  th ng máy tính ch y ph n m m này. T  khiị ạ ả ệ ố ạ ầ ề ừ  
ch ng trình x  lý t  tr  nên có th  dùng trong máy vi tính ph ng phápươ ử ừ ở ể ươ  
này có th  đ c thay th  d n cho máy đánh ch  đ  t o ra các ch  cái hayể ượ ế ầ ữ ể ạ ữ  
văn b n khác.ả
Các ph ng ti n tiêu bi u bao g m chèn, xóa, c t và dán, đ nh d ng, thămươ ệ ể ồ ắ ị ạ  
dò và thay th , sao chép, in, ki m tra chính t .ế ể ả

Work station
Tr m công tác, tr m ho t đ ng.ạ ạ ạ ộ
Máy tính xách tay ho t đ ng cao v i kh  năng v  đ  th  m nh, th ngạ ộ ớ ả ẽ ồ ị ạ ườ  
đ c dùng cho k  thu t, nghiên c u khoa h c và xu t b n. Th ng nóượ ỹ ậ ứ ọ ấ ả ườ  
d a trên m ch t  h p RICS, tr m công tác nói chung x  lý đ c nhi uự ạ ổ ợ ạ ử ượ ề  
h n máy vi tính, m c dù s  khác bi t gi a các tr m công tác và các môơ ặ ự ệ ữ ạ  
hình máy tính hùng m nh đang tr  nên m  đi. H u h t các tr m ho t đ ngạ ở ờ ầ ế ạ ạ ộ  
đ u s  d ng Unix nh  h  đi u hành c a chúng, và có các ph ng ti n n iề ử ụ ư ệ ề ủ ươ ệ ố  
m ng t t.ạ ố

Worm
(Write one read many times):
D ng c  l u tr , t ng t  v i CD-ROM. Máy tính có th  đ c vi t tr cụ ụ ư ữ ươ ự ớ ể ọ ế ự  
ti p vào đĩa, nh ng sau đó không th  xóa ho c vi t ch ng lên chính chế ư ể ặ ế ồ ỗ 
đó. Worm ch  y u dùng cho các b n sao d  tr .ủ ế ả ự ữ

Write protection
S  b o v  ch  vi t.ự ả ệ ữ ế
Thi t b  trên đĩa và băng b o đ m s  an toàn d  li u b ng cách cho phépế ị ả ả ự ữ ệ ằ  
d  li u đ c đ c nh ng không xóa đ c, ho c không thay th , ho cữ ệ ọ ượ ư ượ ặ ế ặ  
không vi t ch ng lên đ c.ế ồ ượ

WYSIWYG
(What you see is what you get):
Ch ng trình mô t  c  g ng bi u di n trên màn hình ký hi u c a d  li uươ ả ố ắ ể ễ ệ ủ ữ ệ  
đ u ra cu i cùng đ c in. Ví d  nh  b  x  lý t  WYSIWYG s  ch  raầ ố ượ ụ ư ộ ử ừ ẽ ỉ  
cách trình bày trang th c s , đ  r ng c a dòng, s  phân trang và đ  l n vàự ự ộ ộ ủ ự ộ ớ  
ki u ch .ể ữ

S u T mư ầ
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